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Ngày soạn: 7/9/2022
Ngày dạy: 9/9/2022
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Tiết 1. Bài 1: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Phân biệt được thông tin với vật mang tin.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HOC VÀ HỌC LIỆU:
1. Đối với giáo viên: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
2.  Đối với học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
  a) Mục tiêu:
Định hướng cho học sinh nội dung cần hướng tới của bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
  b) Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi giao nhiệm vụ cho HS:
 ?1: Hãy cho biết làm cách nào các em biết được buổi tập trung đầu tiên vào năm học mới?
?2: Làm sao biết được mình học ở lớp nào? Phòng nào? 
?3: Làm thế nào biết được buổi nào học những môn gì?
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
- GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức:
Tất cả những điều các em biết là Thông tin
Sau đó cho điểm các nhóm (nếu cần) và chuyển sang nội dung mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Thông tin và dữ liệu 
  a) Mục tiêu:
 Phân biệt được ba khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Vật mang tin . 
  b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- HS đọc ví dụ trong SGK – tr 5.
- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi :
? Thông tin là gì ?
? Thông tin dưới dạng con số, văn bản, âm thanh, hình ảnh, kí hiệu gọi là gì ?
? Dữ liệu là gì ?
? Đâu là vật mang tin ?
 
HS hoạt động cá nhân, nhóm đôi hoàn thành nhiệm vụ đã giao.
 
- 1HS đọc ví dụ.
- Đại diện mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.
- Dự kiến câu trả lời:
+ Thông tin là những hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
+ Thông tin dưới dạng con số, văn bản, âm thanh, hình ảnh, kí hiệu đấy gọi là Dữ liệu,Vật mang tin là cái Tivi.
+ Dữ liệu là những gì con người tiếp nhận để có được thông tin. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, âm thanh, hình ảnh, kí hiệu Thông tin có nguồn gốc dữ liệu.
+Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin VD: Giấy viết, Đĩa CD, thẻ nhớ, USB…
 - GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức. Sau đó chuyển sang luyện tập.
	1.Thông tin và dữ liệu:
- Thông tin là những hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính bản thân mình.
- Dữ liệu là những gì con người tiếp nhận để có được thông tin. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, âm thanh, hình ảnh, kí hiệuThông tin có nguồn gốc dữ liệu.
- Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin VD: Giấy viết, Đĩa CD, thẻ nhớ, USB…



3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
  Luyện tập củng cố nội dung bài học giúp HS  nắm vững thông tin, dữ liệu là gì ? Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu. 
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - GV nêu VD, yêu cầu 1HS đọc lại nội dung của VD và trả lời câu hỏi: Tiếng trống trường 3 hồi 9 tiếng là dữ liệu. Tiếng trống nhắc nhở mọi người bắt tay vào nhiệm vụ học tập đầy hứng khởi vừa khó khăn trong học tập vậy đâu  là thông tin ?. Nếu tiếng trống trường được ghi lại thành 1 tệp âm thanh thì đâu là dữ liệu? và dữ liệu này được ghi vào một thẻ nhớ thì đâu là vật mang tin?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và trả lời.
- 1 HS trả lời, HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
GV kết luận:
- Tiếng trống trường 3 hồi 9 tiếng là thông tin
- Tệp âm thanh là dữ liệu.
- Thẻ nhớ là vật mang tin.
	* Phân biệt được thông tin và vật mang tin.


- Tiếng trống trường 3 hồi 9 tiếng là thông tin.
- Tệp âm thanh là dữ liệu.
- Thẻ nhớ là vật mang tin.


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
- Vận dụng làm bài tập. 
- HS có thể tự đưa thêm ví dụ trong đời sống vào bài để đạt được mục tiêu bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi" "Hộp quà may mắn".





- HS tham gia chơi. 
HS chọn hộp quà và trả lời câu hỏi.
Câu 1:  Đáp án D.
Câu 2:  Cây đèn giao thông là vật mang tin. Tín hiệu đèn là thông tin.
Câu 3: Đáp án D
-GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức. 
	
Câu 1: Thông tin là gì:
A. Thông tin là những hiểu biết về thế giới xung quanh.
B. Hiểu biết về cuộc sống, xã hội xung quanh...) và về chính bản thân mình.
C. Bao gồm  các tin tức và sự kiện xảy ra trong xã hội.
D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.
Câu 2: Đèn giao thông ở ngã tư thì đâu là vật mang tin? Đâu là thông tin?
Câu 3: Chọn đáp án hợp lý nhất?
Thông tin có thể giúp cho con người:
A. Nắm được quy luật của tự nhiên và do vậy trở nên mạnh mẽ hơn.
B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.
C. Biết được các tin tức xảy ra trên thế giới.
D. Cả (A), (B) và (C).
Đáp án:
Câu 1:  Đáp án D
Câu 2: Cây đèn giao thông là vật mang tin. Tín hiệu đèn là thông tin.
Câu 3: Đáp án D


Hướng dẫn về nhà :
- Về nhà học bài, tìm thêm các ví dụ khác để minh hoạ nội dung bài đã học.
- Tìm hiểu bài sau và sưu tầm các ví dụ minh họa.

Ngày soạn: 12/9/2022
Ngày dạy: 16/9/2022 
Tiết 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Thông tin, dữ liệu, vật mang tin.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Phân biệt được thông tin với vật mang tin.
- Nêu được ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. 
- Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin
2. Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập cho hoạt động 3.
2.  Đối với học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được tầm quan trọng của thông tin 
b) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. Cho các nhóm thảo luận nhanh, để trả lời câu hỏi.
- GV trình bày vấn đề: Như chúng ta đã biết Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Vậy thông tin có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung phần 2 của  bài 1: Thông tin và dữ liệu.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
 Hoạt động : Tầm quan trọng của thông tin
a) Mục tiêu: Hiểu được sự quan trọng của thông tin trong cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	- GV yêu cầu cả lớp đọc thông tin của phần 2 trong sgk. Sau đó GV yêu cầu một HS đứng dậy đọc thông tin trong sgk. Cả lớp lắng nghe
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Theo em, thông tin mang lại những gì cho con người? Nêu ví dụ?
+ Thông tin giúp con người điều gì? Nêu ví dụ?
+ Chia lớp thành 4 tổ để thực hiện hoạt động 2: Hỏi để có thông tin. (3 phút)
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
+ HS tiến hành thảo luận đưa ra một sơ đồ tư duy mô tả kế hoạch đi dã ngoại theo địa điểm tùy chọn của từng nhóm.
+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
+ Các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình (trên giấy)
(GV chiếu kết quả của từng nhóm lên bảng, rồi gọi đại diện nhóm trình bày)
+ GV gọi đại diện các nhóm khác nhận xét, đánh giá.
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	2. Tầm quan trọng của thông tin


- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.
Ví dụ: Trong bài Con Rồng Cháu Tiên chúng ta biết được nguồn gốc của người Việt.
- Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.
Ví dụ: Đài khí tượng thủy văn báo Gia Lai hôm nay trời rất mưa -> Bạn An đi học mang theo áo mưa.



3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập
b) Tổ chức thực hiện: Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào phiếu và đại diện nhóm trả lời.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
+ GV chia lớp thành các nhóm để thảo luận, mỗi nhóm 4 HS (3 phút)
+ GV phát phiếu học tập số 2 cho HS
+ Yêu cầu các nhóm tìm hiểu các thông tin trong phiếu học tập, sau đó thảo luận để đưa ra đáp án
*Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và tiến hành thảo luận để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
*Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời câu hỏi
+ GV gọi nhóm khác nhận xét, đánh giá.
*Kết luận, nhận định
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức, cho điểm các nhóm (nếu cần). Sau đó chuyển sang nội dung mới.
	
a) Các con số trong bảng đã cho là dữ liệu
b) Phát biểu đó là thông tin
c) Câu trả lời này là thông tin
d) Câu trả lời trong câu c có ảnh hưởng đến lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch. Nếu người đi du lịch muốn đến tham quan Huế thì tháng Ba là một lựa chọn tốt về thời gian vì họ sẽ tránh được những cơn mưa.



4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	+ GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận, mỗi nhóm 1 tổ
+ GV yêu cầu các nhóm tìm hiểu các câu hỏi trang 7/sgk
+ GV cho thời gian thảo luận (5 phút). Hết thời gian thảo luận đồng thời 4 nhóm lên bảng trình bày đáp án của nhóm theo hình thức tiếp sức. Trong khoảng thời gian 2-3 phút nhóm nào đưa ra được nhiều đáp án chính xác nhất thì sẽ nhận được 1 phần quà từ GV
*Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và tiến hành thảo luận để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
+ Các nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm
+ GV gọi nhóm khác nhận xét, đánh giá.
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức. 

	Câu 1. Lấy ví dụ về vai trò của thông tin
a) Thông tin thời tiết giúp em lựa chọn tốt trong trang phục. Trước một buổi tham quan, hoặc chỉ đơn giản là trước khi đi học, thông tin thời tiết giúp HS chuẩn bị trang phục phù hợp. Chẳng hạn, vào những ngày nhiệt độ chênh lệch lớn, trời lạnh vào buổi sáng, nắng nóng vào buổi trưa thì khi đi học em cần mặc áo sơ mi bên trong áo khoác để khi nóng, bỏ bớt áo khoác ngoài, em vẫn có trang phục phù hợp.
b) Hiểu biết về luật giao thông đường bộ, để ý quan sát các đèn tín hiệu, biển báo giao thông, vạch kẻ đường sẽ giúp em đi trên đường phố tự tin hơn, an toàn hơn, nhất là tại những nút giao thông.
Câu 2. Lấy ví dụ về vật mang tin trong học tập: Sách, vở, bảng,... là những vật mang tin.



Hướng dẫn về nhà  
+ Học bài cũ.
+ Tìm thêm 1 số ví dụ về: thông tin, vật mang tin, mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu từ trong cuộc sống quanh ta;
+ Tìm hiểu trước bài 2: Xử lý thông tin.



Ngày soạn: 20/9/2022
Ngày dạy: 23/9/2022 
TIẾT 3- BÀI 2: XỬ LÝ THÔNG TIN 
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về các bước cơ bản trong quá trình Xử lý thông tin, các thành phần cấu tạo và khả năng xử lý thông tin hiệu quả của máy tính.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: quy trình Xử lý thông tin, các thiết bị vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lý (xử lý thông tin) và thiết bị truyền ra (truyền, chia sẻ thông tin) trong máy tính điện tử.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về Xử lý thông tin trong một tình huống thực tế, biết cách vận dụng quy trình xử lý thông tin trong việc tìm kiếm, thu thập và lưu trữ thông tin về lĩnh vực cần quan tâm trên mạng Internet (suy nghĩ và đưa ra ý tưởng về việc tìm kiếm).
– Sử dụng được các thiết bị vào của máy tính để thu nhận thông tin.
– Nêu được ví dụ minh hoạ về các bước trong quy trình xử lý thông tin của máy tính điện tử. 
– Phân biệt được hiệu quả của quá trình xử lý thông tin khi có sử dụng và không sử dụng máy tính điện tử hỗ trợ.
– Sử dụng máy tính có kết nối mạng để tìm kiếm thông tin cần thiết trên mạng Internet.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Hình thành ý thức điều chỉnh hành vi dựa trên nhận thức và suy xét về thế giới.
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Ứng dụng: Zoom, zalo, azota
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu:  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết: quá trình thu nhận, xử lý và truyền tải thông tin từ những hoạt động của thế giới xung quanh.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV Cho HS xem video về cầu thủ sút phạt, kết hợp đoạn văn trong SGK nêu sơ bộ các bước xử lí thông tin của cầu thủ
- HS xem video
- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi
- GV mời 2 HS trả lời kết quả
- GV chốt đáp án. 
	1. Xử lí thông tin
 a/ Ví dụ
HS nêu sơ bộ các bước xử lí thông tin của cầu thủ khi thực hiện sút phạt.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
HĐ 2.1. Nắm được các bước xử lý thông tin cơ bản cuả con người trong ví dụ mô tả về hoạt động sút bóng của cầu thủ.  
a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực phân tích, tư duy trừu tượng, hình dung thông tin được xử lý ở mỗi hoạt động xử lý thông tin cơ bản. Ngoài ra HS nhận biết được sự khác biệt giữa hoạt động thông tin và hoạt động cơ học.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV Phát phiếu học tập số 1 theo nhóm.
- HS đọc đề, thảo luận nhóm trả lời 5 câu hỏi trong phiếu học tập.
- GV mời các nhóm trình bày kết quả
- HS thực hiện trả lời liên hệ với đoạn văn mô tả hoạt động xử lí thông tin của cầu thủ thực hiện sút bóng và thực tế trên bảng nhóm.
- HS các nhóm phản biện bổ sung cho nhau.







- GV lưu ý HS phân biệt 4 bước xử lí thông tin theo trình tự. 
- Mục tiêu không tường minh của hoạt động là HS nhận thức được sự khác biệt giữa hoạt động thông tin và hoạt động cơ học.
	b/ Các hoạt động xử lí thông tin của cầu thủ khi thực hiện sút phạt
- Câu trả lời 5 câu hỏi trong PHT số 1 theo nhóm.
- Các câu trả lời có liên hệ với đoạn văn mô tả hoạt động xử lí thông tin của cầu thủ thực hiện sút bóng và thực tế.
1. Mắt theo dõi thủ môn đối phương, vị trí quả bóng và khoảng cách giữa các đối tượng đó.
2. Thông tin về vị trí và động tác của thủ môn đối phương, vị trí quả bóng và khoảng cách giữa các đối tượng đó.
3. Bộ não dùng kinh nghiệm để xử lí thông tin vể vị trí của thủ môn thành điểm sơ hở khi bảo vệ khung thành, từ đó chuyển thành thông tin điểu khiển đôi chân của cầu thủ.
4. Bộ não chuyển thông tin điều khiển đến hệ thống cơ bắp, thành những thao tác vận động toàn thân, đặc biệt là sự di chuyển của đôi chân, thực hiện cú sút phạt với hiệu quả cao nhất.
5. Quá trình xử lí thông tin của bộ não gốm bốn hoạt động: Thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền.
- Trình bày kết quả theo bảng nhóm, HS đánh giá bổ sung chéo nhóm nhau.


HĐ 2.2. Lấy thêm ví dụ thực tế để nắm được các bước xử lý thông tin cơ bản của con người  
a) Mục tiêu: HS lấy thêm được ví dụ và phân tích được các bước thực hiện xử lý thông tin của con người.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV lấy tinh thần xung phong của HS tìm thêm ví dụ về hoạt động có ý thức của con người.
-Học sinh lấy VD và phân tích các bước xử lí thông tin trong ví dụ nêu ra.
- HS nêu VD và Phân tích ví dụ để đưa ra được các bước xử lí thông tin của con người.
- GV nhận xét các VD.
	c/ Các hoạt động xử lí thông tin của con người
- Ví dụ về hoạt động có ý thức của con người.

- Phân tích ví dụ để nêu được 4 bước xử lí thông tin của con người.




HĐ 2.3. Biết được các bước xử lý thông tin cơ bản thông qua việc phân tích hoạt động xử lý thông tin của con người thành những hoạt động thành phần, bao gồm: (1) Thu thập, (2) Lưu trữ, (3) Biến đổi và (4) Truyền tải thông tin. (6p)
a) Mục tiêu: HS nắm được các thành phần thực hiện xử lý thông tin của con người bao gồm: (1) Thu thập, (2) Lưu trữ, (3) Xử lí thông tin và (4) Truyền thông tin.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	  - GV yêu cầu HS chốt lại được 4 bước xử lí thông tin của con người trong hộp kiến thức.
- HS nêu được 4 bước xử lí thông tin của con người trong hộp kiến thức.
- GV gọi HS nêu 4 bước xử lí thông tin của con người
- GV chiếu Hình 1.1 SGK tr 9 về 4 hoạt động mô tả về các thành phần của quá trình xử lý thông tin của con người, chốt kiến thức. 
	c/ Các hoạt động xử lí thông tin của con người
- HS  tổng kết lại được kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức.

Các hoạt động xử lí thông tin của con người bao gồm:
· Thu nhận thông tin.
· Lưu trữ thông tin.
· Xử lí thông tin.
· Truyền thông tin.



3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các bước trong quy trình Xử lý thông tin, phân loại được bước Thu nhận, Lưu trữ, Xử lý và Truyền tin thông qua các hoạt động cụ thể của con người. 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	  
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận phần bài tập luyện tập ? SGK tr 9 và bài 2 phần luyện tập SGK tr 11 trong phiếu HT
- HS thảo luận đưa ra câu trả lời theo nhóm trong thời gian 5 phút.
- GV mời học sinh đại diện nhóm trình bày.
- HS các nhóm thực hiện trình bày kết quả.
- HS nhận xét đánh giá chéo nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá các nhóm thảo luận và cho điểm.
	2/ Luyện tập
- HS ghi câu trả lời vào phiếu học tập và đại diện nhóm trả lời.
PHIẾU HỌC TẬP


Đ/A




4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được quy trình xử lý thông tin vào các hoạt động thực tế của con người.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn
Luật chơi: tổ chức 2 đội chơi, mỗi đội 3 học sinh. Bốc thăm xem đội nào là đội hỏi, đội nào là đội trả lời trước. Đội hỏi sẽ lấy ví dụ về hoạt động có ý thức của con người. Đội trả lời trong 10s phải phân tích để chỉ ra trong ví dụ đó là thu nhận, lưu trữ, xử lí hay truyền thông tin. Quá 10s đội hỏi sẽ đưa ra đáp án, HS cả lớp sẽ nhận xét nếu đưa ra câu hỏi và đáp án đúng thì được cộng 1 điểm. Mỗi đội sẽ thực hiện quyền hỏi và trả lời 1 lượt, mỗi lượt 3 phút. Hết giờ đội nào hỏi và trả lời đúng nhiều nhất là đội chiến thắng!
- HS chia đội chơi trò chơi.
- HS thực hiện chơi trò chơi
- GV công bố đội thắng cuộc.
- Chốt kiến thức bài học.
	- HS cử HS tổ chức theo nhóm chơi trò chơi. 



· Giao nhiệm vụ về nhà : HS nghiên cứu trước phần 2 còn lại của bài học chuẩn bị cho tiết học sau.
------------------------------


Ngày soạn: 28/9/2022
Ngày dạy: 30/9/2022
 TIẾT 4 - BÀI 2: XỬ LÝ THÔNG TIN (Tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực
 - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về xử lý thông tin. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: hoạt động xử lý thông tin. Phát triển năng lực giao tiếp, hoà nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và nến kinh tế tri thức.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ minh họa tầm quan trọng của xử lý thông tin hiệu quả.
- Phát triển tư duy công nghệ dựa trên sự mô phỏng hoạt động thông tin của con người, của máy tính.
2. Về phẩm chất
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan. Hình thành ý thức điểu chỉnh hành vi dựa trên nhận thức và suy xét vê' thế giới.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, 
Máy chiếu kết nối ti vi hoặc bảng treo (khổ giấy A2; A3) in sơ đồ các bước xử lí thông tin của máy tính, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu   
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú để học sinh tiếp nhận bài mới.
b. Tổ chức hoạt động: Hỏi và trả lời.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Nêu các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính.
 
Máy tính có đủ thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động của quá trinh xử lí thông tin: thu nhận, lưu trữ, biến đối và truyền thông tin.
-Thiết bị vào để thu nhận thông tin: bàn phím, chuột, máy quét,...
Thiẻt bị ra để truyền hoậc chia sẻ thông tin: màn hỉnh, máy in,...
Bộ xử li để xử lí thông tin bẳng cách thực hiện chương trình máy tính do con người viết ra.
Bộ nhớ để lưu trữ thông tin: đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ,...
	1. Kiến thức cơ bản
- Các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin: 
+ Thu nhận
+ Lưu trữ
+ Biến đối 
+ Truyền thông tin.




2. Hoạt động 2: Luyện tập  
a) Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp thành nhiều nhóm 
( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập 
- Hãy cho ví dụ về một hoạt động xử lý thông tin của con người, phân tích thành các bước xử lý thông tin của con người.
- Nêu các bước xử lý thông tin của máy tính.
- HS thảo luận, trao đổi và trả lời.
- HS nộp vở bài tập.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
- GV chốt lại kiến thức.
	2. Bài tập
Em đang nghe chương trình ca nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam là thu nhận thông tin. Nếu chỉ chú ý đến yếu tố “nghe” thì sự việc “Em đang nghe chương trình ca nhạc...” là thu nhận thông tin. Tuy nhiên, nếu phân tích theo một khía cạnh khác, trong khi nghe, trí não của em xuất hiện cảm xúc, em thấy chương trình ca nhạc hay thì có thể xem đó là hoạt động vừa thu nhận, vừa xử lí thông tin. Đó cũng là câu trả lời chấp nhận được. Nói cách khác, lập luận được quan tâm hơn kết luận và đây là tình huống để rèn luyện khả năng lập luận của HS.
- Các bước xử lý thông tin của máy tính.
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3. Hoạt động 3: Vận dụng :
a) Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập.
b) Tổ chức thực hiện: Cá nhân và nhóm nhỏ.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Chơi trò chơi “Ô CỬA BÍ MẬT”
       Sẽ có 7 miếng ghép, ẩn sau đó là 1 bức tranh có liên quan tới chủ đề CÁC THIẾT BỊ ĐẦU RA CỦA MÁY TÍNH.
Nhiệm vụ của các em là sẽ lật 7 miếng ghép và tìm ra từ khóa của bức tranh được giấu. Mỗi một miếng ghép sẽ mở ra một phần của bức tranh.
- HS suy nghĩ trả lời.
- HS nộp vở bài tập.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
- GV chốt lại đáp án:

	Câu
	Đáp án

	1
	B

	2
	B

	3
	A

	4
	C

	5
	C

	6
	D

	7
	A



	3. Bài tập thực hành
Câu 1: Các hoạt động xử lí thông tin gồm:
A. Đầu vào, đầu ra.                       
B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.
C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.
D. Mở bài, thân bài, kết luận.
Câu 2: Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt
động nào trong 	quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận.        B. Lưu trữ.	
C. Xử lí.                D. Truyền.
Câu 3: Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận.        B. Lưu trữ.	
C. Xử lí.                D. Truyền.
Câu 4: Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận.          B. Lưu trữ.	
C. Xử lí.                  D. Truyền.

Câu 5. Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị ra.    	B. Thiết bị	 lưu trữ.	
C. Thiết bị vào.   D. Bộ nhớ.
Câu 6. Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?
A. Màn hình.	                      B.	 Chuột.	
C. Bàn phím.	                      D.	 CPU.
Câu 7. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?
A. Micro.	                  B. Máy in.	
C. Màn hình.	             D. Loa.


 Hướng dẫn tự học ở nhà  
+ Ôn lại các nội dung đã học, tìm ví dụ bổ sung thêm cho các bài tập;
+ Làm bài tập 2.11 – 2.18 SBT Tin học trang 9, 10, 11;		      
+ Xem trước nội dung bài 4: Thông tin trong máy tính;
+ Xem trước các thiết bị máy tính ở nhà (nếu có).


Ngày soạn: 5/10/2022
Ngày dạy: 7/10/2022
TIẾT 5 - BÀI 3: THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 
I. MỤC TIÊU
 1. Về năng lực
- Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.
- Hình thành tư duy về mã hóa thông tin
- Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Ham học, khám phá: Có khả năng quan sát, phát hiện vấn đề; ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được để giải thích một số hoạt động số hóa trong xã hội số. 
Trách nhiệm: có trách nhiệm với các công việc được giao trong hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6
III. Tiến trình dạy học 
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: Trong bài học trước, chúng ta đã biết rằng máy tính có thể xử lí được thông tin nhưng làm thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu chúng ta chuyển cho nó xử lí?
Con người dùng các chữ số, chữ cái và kí hiệu để diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác hiểu, tuy nhiên máy tính thông dụng hiện nay chỉ làm việc với hai kí hiệu là 0 và 1. Cụ thể chúng ta cùng đến với hoạt động 1: Mã hóa
- Gv hướng dẫn hoạt động 1: Cho các số từ 0 đến 7 được viết thành dãy tăng dần từ trái sang phải. Em hãy quan sát hình 1.3 và đọc hướng dẫn để biết cách mã hóa số 4.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Biểu diễn thông tin trong máy tính – Biểu diễn số
a. Mục tiêu: Hs giải thích được, có thể biểu diễn được thông tin con số dưới dạng dãy bit.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	GV nhắc lại cách chuyển đổi trong hoạt động 1.
Mỗi số từ 0 đến 7 có thể chuyển thành một dãy gồm 3 ký hiệu 0 và 1 như sau:
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	000
	001
	010
	011
	100
	101
	110
	111


GV đưa ra câu hỏi, HS trả lời:
+ Bằng cách mã hóa như trên thì với dãy đã cho dài gấp đôi thì mỗi số sẽ được chuyển thành dãy có bao nhiêu kí hiệu 0 và 1. Lấy một số bất kì để chứng minh câu trả lời đó?
+ Theo em, như thế nào gọi là dãy bit? Kí hiệu của dãy bit là gì?
+ Chúng ta có thể chuyển một số bất kì thành một dãy bit được không?
 
+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.
 + HS báo cáo kết quả 
+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
+ HS ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	1. Biểu diễn thông tin trong máy tính
a. Biểu diễn số






- Với dãy số dài gấp đôi thì mỗi số sẽ được chuyển thành dãy có 4 kí hiệu 0 và 1.

- Mỗi dãy các kí hiệu 0 và 1 như vậy được gọi là dãy bit. Kí hiệu là một bit.

- Người ta có thể chuyển một số bất kì thành một dãy bit bằng cách tương tự như đã thực hiện ở trên.








Hoạt động 2.2: Biểu diễn thông tin trong máy tính – Biểu diễn văn bản
a. Mục tiêu: Hs giải thích được, có thể biểu diễn được thông tin văn bản dưới dạng dãy bit.
b. Tổ chức thực hiện:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	GV cho HS đọc nội dung Sgk và hướng dẫn HS cách thực hiện mã hóa từ “CAFE”.
+ B1: tìm dãy bit biểu diễn của kí tự C – 01000011
+ B2: tìm dãy bit biểu diễn của kí tự A – 01000001
+ B3: tìm dãy bit biểu diễn của kí tự F – 01000110
+ B4: tìm dãy bit biểu diễn của kí tự E – 01000101
Kết quả hiển thị:
CAFE ->01000011 01000001 01000110 01000101

+ Văn bản được chuyển thành dãy bit bằng cách nào? 
+ Hãy chuyển từ “DA CA” thành dãy bit?

+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.
+ HS trình bày kết quả
+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	1. Biểu diễn thông tin trong máy tính
b. Biểu diễn văn bản
- Văn bản gồm các chữ cái (cả chữ hoa và chữ thường), các chữ số, dấu câu, kí hiệu, ... được gọi chung là các kí tự.










- Văn bản được chuyển thành dãy bit bằng cách chuyển từng kí tự một.
- Chuyển từ “DA CA” thành dãy bit như sau:
+ Dãy bit biểu diễn của kí tự D -01000100
+ Dãy bit biểu diễn của kí tự A – 01000001
+ Dãy bit biểu diễn của kí tự C - 01000001
DA CA->01000100 01000001 01000001 01000001




Hoạt động 2.3: Biểu diễn thông tin trong máy tính – Biểu diễn hình ảnh
a. Mục tiêu: Hs giải thích được, có thể biểu diễn được thông tin hình ảnh dưới dạng dãy bit.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	 GV cho HS đọc nội dung Sgk và hướng dẫn HS cách thực hiện mã hóa từ chữ A trong rong một lưới 8 x 8 thành dãy bit. Ta kí hiệu màu đen là 1 và màu trắng là 0. Khi đó, hình ảnh đen trắng của chữ A được chuyển thành dãy bit trong hình dưới đây.
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]

Tương tự như vậy, GV yêu cầu HS chuyển hình ảnh chữ 0 thành dãy bit
[image: ]
+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận nhóm
+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.
+ HS lên bảng trình bày kết quả
+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung 
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	1. Biểu diễn thông tin trong máy tính
c. Biểu diễn hình ảnh
- Hình ảnh kĩ thuật số được tạo thành từ máy ảnh khi đưa vào máy tính sẽ được chuyển đỏi thành dạng bit. 









- Kết quả chuyển đổi chữ O thành dãy bit như sau:
[image: ]






Hoạt động 2.4: Biểu diễn thông tin trong máy tính – Biểu diễn âm thanh
a. Mục tiêu: Hs giải thích được, có thể biểu diễn âm thanh dưới dạng dãy bit.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk và trả lời câu hỏi:
+ Âm thanh được phát ra từ đâu?
+ Làm cách nào để chuyển âm thành thành dãy bit?
Sau khi HS trả lời câu hỏi, GV đưa ví dụ để giải thích cụ thể cho HS nắm rõ hơn.
Ví dụ:
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận thông tin.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS ghi chép nội dung vào vở
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV chuẩn kiến thức cần ghi nhớ của tiết học
	1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

d. Biểu diễn âm thanh
- Âm thanh được phát ra nhờ sự rung lên của màng loa, của dây đàn, dây thanh quản... Khi dây đàn rung lên, nó rung càng nhanh âm thanh phát ra sẽ càng cao.
- Tốc độ rung được ghi lại dưới dạng giá trị số, từ đó chuyển thành dãy bit.





3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Hs chuyển hình ảnh trái tim sang dãy bit nhị phân
b. Tổ chức thực hiện:
[image: ]- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 2 trong sgk:Trong hình vuông mỗi chiều 8 ô, vẽ hình một trái tim như hình 1.6

+  Em hãy chuyển đổi mỗi dòng trong hình vẽ thành một dãy bit
+  Em hãy chuyển cả hình vẽ thành dãy bit băng cách nối các dãy bit của các dòng lại với nhau (từ trên xuống dưới).
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành thảo luận, đưa ra đáp án:
+ Chuyển đổi mỗi dòng trong hình thành 1 dãy bit
	[image: ]
+ Chuyển cả hình thành 1 dãy bit: 01100110 10011001 10000001 01000010 01000010 00100100 00111100 00011000
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:- GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Dãy bit là gì?
A. Là dãy những kí hiệu 0 và 1
B. Là âm thanh phát ra từ máy tính
C. Là một dãy chỉ gồm 2 chữ số
D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9
Câu 2: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?
A. Biểu diễn các số
B. Biểu diễn văn bản
C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh
D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh
- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi:
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án D
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hướng dẫn về nhà
· HS nghiên cứu trước phần 2 còn lại của bài học chuẩn bị cho tiết học sau.
------------------  


	Ngày soạn: 11/10/2022
Ngày dạy: 14 /10/ 2022
	


TIẾT 6 - BÀI 3: THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (Tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự đọc SGK, kết hợp với gợi ý và dẫn dắt của GV để trả lời các câu hỏi liên quan đến đơn vị đo thông tin trong máy tính.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Hình thành được tư duy về mã hóa thông tin.
- Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng.
2. Về phẩm chất: 
- Ham học, khám phá: Có khả năng quan sát, phát hiện vấn đề; ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được để giải thích một số hoạt động số hóa trong xã hội số. 
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với các công việc được giao trong hoạt động nhóm. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG   
a) Mục tiêu: Nhớ lại nội dung tiết 1:cách mã hoá và biểu diễn thông tin trong máy tính
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	GV phổ biến luật chơi: Có 4 câu hỏi, học sinh thảo luận và xung phong trả lời, nếu trả lời đúng thì sẽ hiện lên mặt cười và vỗ tay chúc mừng, học sinh sẽ được điểm, trả lời sai hiện lên mặt buồn sẽ không được điểm.
 Học sinh đọc câu hỏi và trả lời cả lớp chú ý và nhận xét.
GV yêu cầu  4 bạn đứng tại chỗ đọc kết quả   sau đó GV sẽ chốt đáp án cho từng câu hỏi mà HS trả lời.
Câu 1:A
Câu 2: C
Câu 3: 1-, 2- A, 3- C, 4-D
Câu 4 A
GV : Lưu ý HS đọc thật kỹ câu hỏi và tính toán cận thận trước khi trả lời.

	Câu 1: Em hãy chọn đáp án đúng với việc mã hoá từ sau đây: BA
A. 01000010 01000001                 
B. 01000010 01000101
C. 01000001 010000100                    D.01000010 01000010.

Câu 2: Em hãy tìm đáp án đúng trong các câu sau.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







A.0110 1100 1001 0011
B. 0010 0100 1000 0001.
C. 0010 0100 1010 0001.
Câu 3 Em hãy ghép đáp án đúng ở cột A tương ứng với cột B trong các câu sau:
	A
	B

	1, 56
	A,01000011 01000001

	2, CA
	B, 101110

	3, 13
	C, 001 011

	4, DA
	D,01000100 01000001


Câu 4: Dãy bit là gì?
A. Là dãy  nhũng kí hiệu 0 và 1.
B. Là âm thanh phát ra từ máy tính.
C. Là một dãychỉ  gồm chữ số 2 
D. Là dãy các kí hiệu chữ cái. .


2. HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN
 a) Mục tiêu: hs biết được một số đơn vị cơ bản đo thông tin
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nôi dung

	-GV:  Yêu vầu HS đọc thêm SGK trang 15 kết hợp nhìn lên máy chiếu. Yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn trong vòng thời gian là 5 phút và  trả lời câu hỏi.
- các bạn  khác chú ý và  nhận xét.
HS đọc đề, thảo luận sau đó xung phong trả lời các câu hỏi.
GV sẽ mời đại diện 2 nhóm lên treo bảng đáp án đồng thời GV sẽ chiếu đáp án lên màn hình cho HS các nhóm khác đối chiếu chấm bài và báo cáo kết quả.

Câu 1: Đơn vị chính dùng để đo dung lượng thông tin là byte và các đơn vị lớn hơn như KB,MB...
Câu 2: Bộ nhớ được chia thành 2 loại gồm  bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
Câu 3: Ổ đĩa, thẻ nhớ ,usb...
Kết luận
GV nhận xét, đánh giá các nhóm trong quá trình thảo luận  nhóm và trả lời cho điểm 2 lên bảng.
	2. Đơn vị đo thông tin
Câu 1: Trong tin học người ta thường sử dụng đơn vị nào để đo thông tin?
Câu 2: Bộ nhớ được chia thành mấy loại?
Câu 3: Em hãy nêu 1 số thiết bị dùng để luu trữ thông tin phổ biến nhất hiện nay?

- Trong tin học  dùng để đo dung lượng thông tin là byte và các đơn lớn hơn như KB,MB...
- Bộ nhớ được chia thành 2 loại gồm  bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
- Các thiết bị hay dùng đẻ lưu trữ thông tin phổ biến hiện nay là ;ổ đĩa,usb...


Hoạt động 2.2: BỘ NHỚ CỦA MÁY TÍNH
a) Mục tiêu: HS  biết được dữ liệu được lưu trữ ở đâu và chiếm bao nhiêu dung lượng bộ nhớ.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời theo ý kiến ca nhân, câu hỏi  trong SGK trang 15. 
- GV kết hợp trình chiếu slide cho HS..
- HS sẽ chú ý quan sát  kết hợp đọc SGK và trả lời vào vở..
GV mời 2 bạn đứng tại chỗ  trả lời, sau đó GV sẽ chốt đáp án.
- GV sẽ cho HS xem thêm một vài ví dụ về dụng lượng bộ nhớ các tệp tin và thư mục khác được lưu trữ trong máy tính.
- GV nhận xét câu trả lời của HS.

	- Câu 1: Em hãy cho biết dung lượng của các ổ dữ liệu và các ổ dữ liệu đã sử dụng hết bao nhiêu dung lượng bộ nhớ ?.
Câu 2: Em hãy quan sát mục câu hỏi 2 SGK trang 15 cho biết dung lượng của mỗi tệp tin sau:

-


3. Hoạt động 3: Luyện Tập  
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất là bít và các bội số của nó: byte, KB, MB, GB..
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 HS thảo luận theo nhóm zoom trong vòng 4 phút. Sau đó xung phong trả lời. Nếu đáp án đúng hiện lên nhạc tràng pháo tay nêu sai thì hiện lên nhạc bạn trả lời sai mất rồi.
- HS đọc kĩ câu hỏi và trả lời vào vở
GV mời 2 HS đúng tại chỗ đọc kết quả. Mời các bạn nhóm khác nhận xét đáp án sau đó GV chốt đáp án yêu cầu HS tự kiểm tra lại bài và sửa lại nếu sai.
Câu 1: D
Câu 2: Như các em đã biết 1GB bằng 1024MB.Vậy 16GB chứa 1365 cái ảnh.
 - GV lưu ý HS chú ý vào phần bài tập và ghi vào vở.
	3, Luyện tập
Câu 1: Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte?
A. Một nghìn byte        
B. Một triệu byte.
C. Một tỷ byte.         
D. Một nghìn tỷ byte.
Câu 2: Giả sử 1 bức ảnh được chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy 1 thẻ nhớ có dung lượng 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh như vậy?



4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG.  
a) Mục tiêu: HS sẽ biết để vận dụng vào việc kiểm tra dung lượng thông tin máy tính ở nhà của các em.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Nhiệm vụ 1: GV chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm gồm 1 bàn để thảo luận,mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ hiện lên mặt cười và nhạc vỗ tay. Nếu trả lời sai hình ảnh mặt khóc như mưa và nhạc buồn. 
- Nhiệm vụ 2: yêu cầu các em làm bài tập vận dụng 1 sách giáo khoa trang 15 vào vở bài tập.
- HS sẽ đọc câu hỏi thảo luận và xung phong trả lời
 - HS làm bài tập vận dụng tại nhà.sau đó GV sẽ kiểm tra  bài tập của các em ở tiết sau.
- HS đại diện nhóm lên báo cáo kết quả.
Câu 1:D
Câu 2: B
Câu 3: B
- Giáo viên nhận xét đáp án của  HS và yêu cầu các em về nhà làm bài tập.
	4. Vận dụng 
Câu 1: Theo em thông tin trong máy tính được tổ chức dưới dạng nào?
A. Tệp văn bản           B.Tệp hình ảnh.
C. Tệp âm thanh.         D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Giả sử 1 bức ảnh được chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 2MB. Vậy 1 thẻ nhớ có dung lượng 4GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh như vậy?
A. 1048               B. 2048
C. 1050               D. 2000
Câu 3: Theo các em câu nào sau đây là đúng?
A. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài chẳng      liên quan gì nhau cả.
B. Ổ đĩa, USB, thẻ nhớ ..là bộ nhớ ngoài.
C Ổ đĩa, USB, thẻ nhớ ..là bộ nhớ trong.
Bài tập về nhà
Câu 1: Em hãy kiểm tra và ghi lại dung lượng các ổ đĩa mà em đang sử dụng.


Hướng dẫn về nhà: học bài, làm bài tập, chuẩn bị trước bài 4
	Ngày soạn: 18/10/2022
Ngày dạy: 21/10/2022
	


CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
TIẾT 7 - BÀI 4: MẠNG MÁY TÍNH
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm mạng máy tính và những lợi ích từ mạng, các thành phần chính của mạng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: mạng máy tính, các thành phần chính trong mạng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về lợi của mạng hợp tác trong các hoạt động xã hội, sinh hoạt và sản xuất.
– Nhận biết được các thiết bị khác nhau trong một mạng máy tính
– Nêu được ví dụ lợi ích có được từ mạng máy tính
– Nêu được một số thiết bị đầu cuối trong thực tế
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
Kỷ luật: Tuân thủ các quy tắc khi tham gia mạng lưới. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- GV: Thiết bị dạy học: máy tính giáo viên, phiếu học tập
-  HS: Sách giáo khoa Tin học 6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu:
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được sự hình thành mạng lưới là kết quả tất yếu của các hoạt động cộng đồng hợp tác. Duy trì sự kết nối và chia sẻ hình thành nên mạng lưới bền vững, tạo ra hiệu quả tốt hơn là làm việc một mình.
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG

	Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa/ sgk – T18
 - HS hoạt động cá nhân quan sát đoạn văn bản, đọc nội dung sách giáo khoa để có thể hình dung một cách sơ bộ về mạng máy tính và lợi ích của nó.
- Tổ chức cho học sinh chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Khái quát câu trả lời và dẫn dắt sang hoạt động hình thành kiến thức.
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
HĐ 2.1. Đặc điểm quan trọng của mạng là Kết nối và Chia sẻ
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tổng hợp ra đặc điểm chung từ những mạng lưới đã ví dụ ở trên là phải có sự kết nối để vận hành, có sự chia sẻ để mọi người cùng nhận lợi ích từ mạng lưới.
b) Tổ chức thực hiện: Hiển thị phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận và điền vào phiếu.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	GV hiển thị phiếu học tập số 1, yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu
- HS suy nghĩ thảo luận trong nhóm và thống nhất câu trả lời.
- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
	Phiếu học tập số 1:
- Có nhiều loại mạng lưới: đường bộ, đường thủy, đường hàng không, mạng lưới điện,...
- Mạng lưới được phân loại theo hàng hóa mà nó vận chuyển.
- Điểm chung của mạng lưới là: kết nối và chia sẻ.



HĐ 2.2. Khái niệm mạng máy tính.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành khái niệm về mạng máy tính, cụ thể hóa những lợi ích từ mạng
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG

	a. Mạng máy tính
 - HS hoạt động cá nhân đọc sách giáo khoa rồi trả lời câu hỏi gợi mở của gv.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Cá nhân hs chia sẻ KQ.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
b. Lợi ích của mạng máy tính:
-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đưa ra ví dụ một số hoạt động về sinh hoạt hoặc sản xuất đã thay đổi về hiệu quả khi có sử dụng mạng
- HS suy nghĩ thảo luận trong nhóm và thống nhất câu trả lời.
- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
	1. Mạng máy tính:
a. Mạng máy tính:
Mạng máy tính  - mạng lưới các máy tính là kết nối các máy tính với nhau. Máy tính khi kết nối với nhau có thể chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin thậm chí là có thể dùng chung các thiết bị có cùng kết nối mạng.
Mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây dẫn hoặc không dây.
  Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị kết nối để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.
b. Lợi ích của mạng máy tính:
Học sinh ghi những ví dụ có nâng cao rõ ràng về hiệu quả như gửi thư nay thành gửi email với thời gian nhanh chóng, kịp thời. Các giao dịch ngân hàng có thể tiến hành qua mạng rất tiện lợi. Việc dùng chung một thiết bị in qua mạng sẽ đem lại hiệu quả tiết kiệm chi phí cho đơn vị như trường học, doanh nghiệp. 
Mạng máy tính chia sẻ dữ liệu và các thiết bị, trao đổi thông tin.




Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các khái niệm: Mạng máy tính, đặc điểm của mạng máy tính.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi 1/ SGK – T21
- HS suy nghĩ và trả lời.
- Cá nhân báo cáo KQ, hs khác bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
	Câu 1: Đáp án A và C. 



Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh liên hệ với mạng máy tính trong thực tiễn.
b) Tổ chức thực hiện: gv giao nhiệm vụ cho hs về nhà tìm hiểu.
Hướng dẫn về nhà: học bài, làm bài tập, chuẩn bị trước phần 2 bài 4
----------------   



		Ngày soạn: 22/10/2022
Ngày dạy: 24/10/2022
	



	


TIẾT 8 - BÀI 4: MẠNG MÁY TÍNH (tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm mạng máy tính và những lợi ích từ mạng, các thành phần chính của mạng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: mạng máy tính, các thành phần chính trong mạng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về lợi của mạng hợp tác trong các hoạt động xã hội, sinh hoạt và sản xuất.
– Nhận biết được các thiết bị khác nhau trong một mạng máy tính
– Nêu được ví dụ lợi ích có được từ mạng máy tính
– Nêu được một số thiết bị đầu cuối trong thực tế
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
Kỷ luật: Tuân thủ các quy tắc khi tham gia mạng lưới. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-GV:  Thiết bị dạy học: máy tính giáo viên, phiếu học tập
- HS: Sách giáo khoa Tin học 6
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại lợi ích của mạng máy tính và tạo tâm thế vào bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	-Gv yêu cầu cá nhân trả lời câu hỏi.
- HS suy nghĩ và trả lời
- Tổ chức cho học sinh chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Khái quát câu trả lời và dẫn dắt sang hoạt động hình thành kiến thức.
	Mạng máy tính chia sẻ dữ liệu và các thiết bị, trao đổi thông tin.



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
HĐ 2.1. Các thành phần của mạng máy tính
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nhận diện một số thành phần chính trong mạng máy tính 
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	-GV yêu cầu hs quan sát và trả lời câu hỏi hđ3/ SGK – T20
- HS suy nghĩ câu trả lời.
- Đại diện HS chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
	2. Các thành phần của mạng máy tính:

- Các thiết bị đầu cuối.
- Các thiết bị kết nối.
- Phần mềm mạng.



Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các khái niệm: Mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	-GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi trong phần trò chơi “Ong tìm mật”
- HS suy nghĩ và trả lời.
- Cá nhân báo cáo KQ, hs khác bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.

	Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án B
Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án D



Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh liên hệ với mạng máy tính trong thực tiễn, lợi ích từ mạng, thuận lợi khi sử dụng mạng không dây so với mạng có dây.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	-GV yêu cầu hs quan sát và trả lời câu hỏi phiếu học tập số 2
- HS suy nghĩ thảo luận trong nhóm và thống nhất câu trả lời.
- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét hoạt động, tổng hợp kết quả.
	1.Có bộ định tuyến không dây do nhà cung cấp mạng cấp gọi là modem; máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, tivi thông minh (có thể có máy tính để bàn của em)  
Giải thích thêm thiết bị mạng của nhà mạng cung cấp là kết hợp giữa modem (chuyển đổi tín hiệu từ mạng máy tính với mạng viễn thông của nhà cung cấp) và tính năng Access Point ( điểm truy cập không dây)
2. Dùng mạng dây trên máy tính để bàn có tốc độ ổn định nhất nhưng không thuận tiện bằng dùng mạng không dây trên các thiết bị Wifi. Các thiết bị không dây sẽ có chất lượng không đều ở các vị trí khác nhau do bị chắn sóng hoặc nhiễu bởi nhiều nguyên nhân.


* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, xem lại nội dung đã học.
- Làm bài tập 4.12, 4.13 trong vở bài tập.
-  Ôn tập các nội dung trong các chủ đề 1+2 , chuẩn bị cho tiết sau: kiểm tra giữa kì I.
---------------


	Ngày soạn: 31/10/2021
Ngày dạy: 1/11/2021
	


TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu
1. Về năng lực
- Tự chủ và tự học: HS tự lực, làm việc cá nhân để hoàn thành nội dung bài kiếm tra.
- Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng kiến thức đã được học để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS ôn tập đề cương để kiểm tra.
- Trung thực: HS nghiêm túc làm bài, không gian lận trong thi cử. Không bao che cho hành vi quay cóp của bạn.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Trắc nghiệm: 70 % ; Tự luận 30%
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
(1)
	Chương /Chủ đề
(2)
	Nội dung/ đơn vị kiến thức (3)
	Mức độ nhận thức
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	1. Máy tính và cộng đồng
	1. Thông tin và dữ liệu.
	4
	
	3
	
	
	1
	
	
	45%
(4,5 đ)

	
	
	2.Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	40%
(4,0đ)

	2
	2.Mạng máy Tính và Internét
	Mạng máy tính
	3
	
	 
	 
	
	
	
	
	15%
(1,5đ)

	Tổng
	9
	
	5
	
	
	2
	
	1
	17

	Tỉ lệ phần trăm
	45%
	25%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%




B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	1. Máy tính và cộng đồng
	1.Thông tin và dữ liệu.
	Nhận biết:
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
	1
(TN1)
	
	
	

	
	
	
	- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
	2
(TN2, TN3)
	
	
	

	
	
	
	- Nêu được các bước trong quá trình xử lí thông tin.
	1
(TN5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nêu được ví dụ minh họa giữa thông tin và dữ liệu.
	
	1
(TN4)
	
	

	
	
	
	 - Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
	
	2
(TN6,7)
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu tập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
	
	
	1
(TL15)
	

	
	
	2.Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết:
- Biết được bít là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.
- Nêu được tên và độ lớn ( xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị đo dung lượng thông tin: B; KB; MB; GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị này.
Thông hiểu:
- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.
Vận dụng:
- Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng : USB, thẻ nhớ, ….
	

1
(TN8)


1
(TN9)
	 









2
(TN9,
TN10)
	

















1
(TL 16a)
	

















1
(TL 16b)

	2
	2.Mạng máy Tính và Internet
	Mạng máy tính
	Nhận Biết:
- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính 
- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính ( máy tính và các thiết bị kết nối)  
	2
(TN12,14)


1
(TN13) 
	
	
	

	Tổng
	9(TN)
	5(TN)
	2(TL)
	1(TL)

	Tỉ lệ %
	45%
	25%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%


    III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Mở đầu:
 -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi
2.Hoạt động 2: Kiểm tra
 -GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài                                                      
                                              III.ĐỀ KIỂM TRA
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 7 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Phương án nào không đúng ví dụ về vật mang tin:
 
2


A. Bảng đen.
B. Sách giáo khoa.
C. Bút chì.
D. Cột đèn giao thông.

Câu 2: Những điều mang lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và bản thân mình là:

A. Vật mang tin.
B. Dữ liệu.
C. Hình ảnh.
D. Thông tin.

Câu 3: Sau khi bạn Minh xem chương trình dự báo thời tiết, bạn ấy biết sáng mai trời nắng đẹp. Điều bạn Minh biết đó là:

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.
C. Vật mang tin.
D. Xử lí thông tin.

Câu 4: Khi vào cửa hàng tạp hóa, bạn Nam thấy giá của 1 cuốn sách giáo khóa Toán lớp 6 là 25 000 đ. Con số đó là:

A. Thông tin.
B. Vật mang tin.
C. Dữ liệu.
D. Giá bán của cuốn sách.

Câu 5: Phương án nào sau đây chỉ ra đúng các bước trong hoạt động xử lí thông tin của con người:
A. Xử lí thông tin, thu nhận thông tin, truyền tin.
B. Thu thận thông tin, xử lí thông tin, lưu trữ thông tin, truyền thông tin.
C. Thu thận thông tin, truyền thông tin, xử lí thông tin, lưu trữ thông tin.
D. Thu thận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lí thông tin, truyền thông tin.
Câu 6: Nghe bản tin dự báo thời tiết, em biết được “ Ngày mai, trời rét ”. Thông tin này giúp em đưa ra quyết định nào dưới đây cho việc đi học vào ngày mai?

A. Mặc đồng phục.
B. Ăn sáng trước khi đến trường.
C. Đi học mặc đủ quần áo ấm.
D. Mang đầy đủ đồ dùng học tập.

Câu 7: Thông tin nào đúng để giúp em đảm bảo an toàn giao thông khi đi học?

A. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông?
B. Đi sang bên trái đường của mình.
C. Đi dàn hàng 3, hàng 4.
D. Uống rượu, bia khi tham gia giao thông?

Câu 8: Đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là:

A. Byte.
B. Bít.
C. Kikobyte.
D.Megabyte.

Câu 9: Đơn vị đo thông tin lớn nhất trong các đơn vị đo dưới đây là:

A. Byte
B. Megabyte
C.Gigabyte.
D.Terabyte.

Câu 10: Mã hóa số 5 bằng các kí hiệu 0 và 1 ta được kết quả đúng là:

A. 110
B. 001
C. 101
D. 111

Câu 11: Trong dãy ô dưới đây, kí hiệu ô màu xám là 1, ô màu trắng là 0.
	
	
	
	
	
	
	
	


Dãy bít nào dưới dây tương ứng với các dãy ô trên.

A. 011100110
B. 011000110
C. 011000101
D. 01110110

Câu 12: Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của mạng máy tính:
A. Giảm chi phí khi dùng chung phần cứng.
B. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ.
C. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm.
D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng.
Câu 13: Mạng máy tính gồm các thành phần:
A. Máy tính và thiết bị kết nối.
B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
D. Máy tính và phần mềm mạng.
Câu 14: Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ:

A. Máy in.
B. Bàn phím và chuột.
C. Máy quét
D. Dữ liệu.

B. TỰ LUẬN:( 3 ĐIỂM)
Câu 15: (1 điể m). Vì sao máy tính là thiết bị hỗ trợ con người  xử lí thông tin một cách hiệu quả?
Câu 16 (2 điểm): Một ổ cứng gắn ngoài có dung lượng 500GB.
a. Ổ cứng đó xấp xỉ bao nhiêu byte?
b. Biết một bức ảnh có dung lượng 2 MB. Hỏi khi chứa đầy ổ cứng trên thì nó lưu trữ được bao nhiêu bức ảnh?
IV. ĐÁP ÁN
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
Câu 1: Phương án nào không đúng ví dụ về vật mang tin:

A. Bảng đen.
B. Sách giáo khoa.
C. Bút chì.
D. Cột đèn giao thông.

Đáp án: C – Bút chì không phải vật mang tin.
Câu 2: Những điều mang lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và bản thân mình là:

A. Vật mang tin.
B. Dữ liệu.
C. Hình ảnh.
D. Thông tin.

Đáp án : D – Thông tin mang lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và bản thân mình .
Câu 3: Sau khi bạn Minh xem chương trình dự báo thời tiết, bạn ấy biết sáng mai trời nắng đẹp. Điều bạn Minh biết đó là:

A. Dữ liệu.
B. Thông tin.
C. Vật mang tin.
D. Xử lí thông tin.

Đáp án : B – Thông tin mang lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và bản thân mình .
Câu 4: Khi vào cửa hàng tạp hóa, bạn Nam thấy giá của 1 cuốn sách giáo khóa Toán lớp 6 là 25 000 đ. Con số đó là:

A. Thông tin.
B. Vật mang tin.
C. Dữ liệu.
D. Giá bán của cuốn sách.

Đáp án : C – Dữ liệu tồn tại dưới dạng con số.
Câu 5: Phương án nào sau đây chỉ ra đúng các bước trong hoạt động xử lí thông tin của con người:
A. Xử lí thông tin, thu nhận thông tin, truyền tin.
B. Thu thận thông tin, xử lí thông tin, lưu trữ thông tin, truyền thông tin.
C. Thu thận thông tin, truyền thông tin, xử lí thông tin, lưu trữ thông tin.
D. Thu thận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lí thông tin, truyền thông tin.
Đáp án : D – Các bước của quá trình xử lí thông tin là: Thu thận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lí thông tin, truyền thông tin.
Câu 6: Nghe bản tin dự báo thời tiết, em biết được “ Ngày mai, trời rét ”. Thông tin này giúp em đưa ra quyết định nào dưới đây cho việc đi học vào ngày mai?

A. Mặc đồng phục.
B. Ăn sáng trước khi đến trường.
C. Đi học mặc đủ quần áo ấm.
D. Mang đầy đủ đồ dùng học tập.

Đáp án: C – Thông tin đúng giúp ta có hành động đúng.
Câu 7: Thông tin nào đúng để giúp em đảm bảo an toàn giao thông khi đi học?

A. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông?
B. Đi sang bên trái đường của mình.
C. Đi dàn hàng 3, hàng 4.
D. Uống rượu, bia khi tham gia giao thông?

Đáp án: A– Thông tin đúng giúp ta có hành động đúng.
Câu 8: Đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là:

A. Byte.
B. Bít.
C. Kikobyte.
D.Megabyte.

Đáp án: B – Bít là đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất.
Câu 9: Đơn vị đo thông tin lớn nhất trong các đơn vị đo dưới đây là:

A. Byte
B. Megabyte
C.Gigabyte.
D.Terabyte.

Đáp án: D – Terabyte  là đơn vị đo dung lượng thông tin lớn nhất.
Câu 10: Mã hóa số 5 bằng các kí hiệu 0 và 1 ta được kết quả đúng là:

A. 110
B. 001
C. 101
D. 111

Đáp án: C 
Câu 11: Trong dãy ô dưới đây, kí hiệu ô màu xám là 1, ô màu trắng là 0.
	
	
	
	
	
	
	
	


Dãy bít nào dưới dây tương ứng với các dãy ô trên.

A. 011100110
B. 011000110
C. 011000101
D. 01110110

Đáp án : D
Câu 12: Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của mạng máy tính:
A. Giảm chi phí khi dùng chung phần cứng.
B. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ.
C. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm.
D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng.
Đáp án: B
Câu 13: Mạng máy tính gồm các thành phần:
A. Máy tính và thiết bị kết nối.
B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
D. Máy tính và phần mềm mạng.
Đáp án: C – Mạng máy tính gồm : Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
Câu 14: Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ:

A. Máy in.
B. Bàn phím và chuột.
C. Máy quét
D. Dữ liệu.
Đáp án : B – Mạng máy tính không cho phép chia sẻ bàn phím, chuột.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 15: ( 1 điểm). Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lí thông tin một cách hiệu quả vì:
- Máy tính thực hiện lệnh nhanh.
- Tính toán chính xác.
- Làm việc với nhiều dạng thông tin.
- khả năng lưu trữ lớn, làm việc bền bỉ.
( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 16: (2 điểm)
a. Ổ cứng 500Gb xấp xỉ bằng : 500 . 1 000 000 000 = 500 000 000 000 (byte). ( 1 điểm).
b. Đổi : 500 GB = 500 . 1024 = 512 000 (MB). (0,5 điểm)
Khi chứa đầy dung lượng, ổ cứng chứa được số bức ảnh là: 512 000 : 2 = 256 000 ( bức) (0,5 điểm)
3.Hoạt động 3 : Thu bài và hướng dẫn về nhà
-Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
(Nhận xét giờ kiểm tra về cách làm bài, sự chuẩn bị bài, thái độ học tập,..)
-Xem và làm lại bài kiểm tra
-Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.
--------------





	Ngày soạn: 5/11/2022
Ngày dạy: 7/11/2022
	


TIẾT 10 – BÀI 5: INTERNET
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm mạng Internet, các đặc điểm của Internet, em đã từng sử dụng mạng Internet vào những việc gì.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Mạng Internet, có thể dùng Internet vào những việc gì, em thích đặc điểm chính nào của Internet.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về Internet, ứng dụng của Internet trong đời sống, ví dụ minh họa về các đặc điểm của Internet.
– Nhận biết được Intenet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới và muốn truy cập Internet thì máy tính của người sử dụng cần có kết nối với Internet. Người sử dụng cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
– Phân biệt được các đặc điểm chính của Internet với nhau
– Nêu được ví dụ minh hoạ người dùng có thể sử dụng truy cập Internet để làm gì. 
– Nêu được ví dụ minh hoạ từng đặc điểm của Internet với ứng dụng trong đời sống
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu:
- Học sinh biết được chúng ta có thể đặt vé trên Internet mà không cần phải đến phòng vé
- Học sinh biết được toàn bộ thông tin: các chuyến bay, giờ bay, giá vé, ... đều được hãng hàng không đăng trên Internet
- HS biết được nếu có kết nối Internet, chúng ta có thể tìm thông tin, đặt vé và thanh toán rất tiện lợi. 
 b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Lớp học sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, 4 học sinh/nhóm cùng thảo luận 3 câu hỏi trong phần nội dung
- HS trong nhóm thảo luận, đưa ra ý kiến của mình và ghi ra bảng hoặc giấy
- Từng nhóm sẽ thuyết trình, đưa ra ý kiến thảo luận của nhóm mình
- GV tổng hợp lại và đưa ra kết luận: Internet rất hữu ích đối với cuộc sống của con người. Hiện nay, gần như toàn bộ thông tin đều có trên Internet. Nếu có kết nối Internet, con người có thể tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin rất tiện lợi
	 
+ Hiện tại với sự phát triển của Công nghệ thông tin 4.0, chúng ta có cách nào để đặt vé máy bay mà không cần đến phòng vé ?
+ Chúng ta có thể tìm kiếm nhanh thông tin về các chuyến bay, giá vé, … trên đâu ?
+ Muốn truy cập Internet, máy tính của chúng ta cần phải có gì?



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Internet là gì ?  
a) Mục tiêu:
- HS biết được Internet là gì.
- Muốn truy cập Internet, máy tính phải có kết nối Internet.
- Người dùng có thể sử dụng truy cập Internet để làm gì.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Lớp học sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, 4 học sinh/nhóm cùng thảo luận
- HS trong nhóm thảo luận, đưa ra ý kiến của mình và ghi ra bảng hoặc giấy
- Từng nhóm sẽ thuyết trình, đưa ra ý kiến thảo luận của nhóm mình
- GV tổng hợp lại và đưa ra kết luận:
	+ Intenet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
	+ Muốn truy cập Internet thì máy tính của người sử dụng cần có kết nối với Internet. Người sử dụng cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
	1. Internet
a. Internet là gì ?
- Theo em, Internet là gì?
- Máy tính không có kết nối Internet thì có tìm kiếm thông tin được không?

- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.




Hoạt động 2.2: Người dùng có thể làm được những gì khi truy cập Internet?  
a) Mục tiêu:
- HS kể tên được 1 số các công việc mà bản thân đã sử dụng Internet để xử lý.
- HS biết được chúng ta có thể sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Mỗi học sinh suy nghĩ và tự đưa ra câu trả lời của mình cho câu hỏi của giáo viên
- HS suy nghĩ và ghi ra giấy
- GV mời 1 số học sinh đưa ra ý kiến của mình
- GV tổng hợp lại và đưa ra kết luận:
	+ Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin
	+ Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet: WWW, tìm kiếm, thư điện tử, …
	b. Người dùng có thể làm được những gì khi truy cập Internet?
- Hãy kể tên 1 số các công việc mà em đã sử dụng Internet để xử lý?
- Em hãy nêu cụ thể cách em dùng Internet để xử lý từng việc?

- Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin
- Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet



Hoạt động 2.3: Đặc điểm của Internet  
a) Mục tiêu:
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - Lớp học sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, 4 học sinh/nhóm cùng thảo luận
- HS trong nhóm thảo luận, đưa ra ý kiến của mình và ghi ra bảng hoặc giấy
- Từng nhóm sẽ thuyết trình, đưa ra ý kiến thảo luận của nhóm mình
- GV tổng hợp lại và đưa ra kết luận:
	+ Đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu
	+ Ngoài ra, còn có các đặc điểm khác như: tính cập nhật, tính lưu trữ, tính đa dạng, tính ẩn danh.
	2. Đặc điểm của Internet
- Em hãy khái quát ngắn gọn đặc điểm của Internet thông qua các ví dụ sau: 
	+ Năm 2020, 1/3 dân số trên thế giới đang sử dụng Internet
	+ Người sử dụng có thể nhận và gửi thông tin đồng thời
	+ Người dùng có thể tìm kiếm, lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin một cách thuận lợi, nhanh chóng
	+ Internet là 1 mạng máy tính công cộng toàn cầu, không thuộc sở hữu của bất cứ ai
	+ Thông tin được cập nhật thường xuyên
	+ Thông tin lưu trữ thường trực, có thể sao chép nhanh và dễ dàng.
	+ Truyền tải thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, …
	+ Người dùng truy cập Internet có thể dùng bí danh thay cho tên thật
Lưu ý: GV có thể dùng hình ảnh để minh họa cho các ví dụ. Từ đó học sinh quan sát và hình thành khái quát đặc điểm của Internet.
- Đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
- Ôn tập lại cho học sinh:
+ Khái niệm về Internet
	+ Người dùng truy cập Internet để tìm kiếm, lưu trữ và trao đổi thông tin
	+ Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet
	+ Các đặc điểm chính của Internet
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV phát phiếu bài tập hoặc tạo trò chơi để luyện tập cho học sinh
- HS làm phiếu bài tập hoặc tham gia game theo hướng dẫn của GV
- HS đưa ra câu trả lời của mình
- GV chữa bài, đưa ra đáp án đúng và kết luận.
	Luyện tập:
- Phiếu bài tập hoặc nội dung game
Bài 1: Hãy thay các số trong mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp.
Chia sẻ; liên kết; thông tin; dịch vụ; mạng
a) Internet là mạng …..(1)… các …(2)… máy tính trên khắp thế giới.
b) Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, ….(3)., lưu trữ và trao đổi ….(4)…
c) Có nhiều …..(5)… thông tin khác nhau trên Internet
Đáp án: 
1. liên kết
2. mạng
3. chia sẻ
4. thông tin
5. dịch vụ
Bài 2: Chọn phương án đúng
Internet là mạng:
A. Kết nối hai máy tính với nhau
B. Kết nối các máy tính trong một nước
C. Kết nối nhiều mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu
D. Kết nối các máy tính trong một thành phố
Đáp án: C
Bài 3: Hãy chọn các phương án trả lời đúng.
Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây:
A. Tính toàn cầu
B. Tính tương tác
C. Tính lưu trữ
D. Tính dễ tiếp cận
E. Tính đa dạng
F. Tính không chủ sở hữu
Đáp án:  A, B, D, F


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng Internet vào các trường hợp cụ thể trong đời sống
- HS có thể thao tác, xử lý thông tin trên Internet dựa vào những kiến thức về đặc điểm của Internet
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV sẽ đưa ra câu hỏi để vấn đáp học sinh
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV mời 1 số học sinh phát biểu ý kiến
- GV tổng hợp lại và đưa ra kết luận:
	+ Ngày nay, Internet đang được ứng dụng vào hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống
	+ Nhờ có các đặc điểm của Internet, con người có thể khai thác tài nguyên mạng, xử lý thông tin, …
	Vận dụng:
+ Em hãy lấy ví dụ cho thấy Internet mang lại lợi ích cho việc học tập và giải trí?

	


Hướng dẫn về nhà:  
- HS ôn lại các kiến thức: 
	+ Internet là gì?
	+ Đặc điểm của Internet
- HS đọc trước nội dung bài học: 3. Một số lợi ích của Internet.
--------------------------

	Ngày soạn: 15/11/2022
Ngày dạy: 17/11/2022
	


Tiết 11 - Bài 5: INTERNET (tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi lợi ích chính của Internet.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về lợi ích của Internet.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về Internet,…
- Nêu được ví dụ minh hoạ về lợi ích của Internet. 
- Nêu được ví dụ minh hoạ về ứng dụng của Internet với đời sống.
2. Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV: Giáo án, một số hình ảnh về internet, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm cho hoạt động nhóm, máy tính, máy chiếu
- HS: SGK, tìm hiểu trước một số kiến thức về Internet
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS, khái quát sơ qua về lợi ích của Internet
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV trình bày vấn đề: Câu hỏi thảo luận:
- Trong đợt dịch covid vừa rồi chúng ta phải nghỉ học theo chỉ đạo của ngành giáo dục để phòng chống dịch. Vậy làm cách nào mà chúng ta nghỉ ở nhà vẫn đảm bảo được việc học tập không bị gián đoạn?
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
- Gọi 1 số HS trả lời
- GV chốt dẫn vào bài
	- Học trực tuyến bằng phần mềm Zoom


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
 a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động này, HS nêu được các lợi ích của Internet, thấy được sức ảnh hưởng lớn của Internet tới các hoạt động trong cuộc sống. Qua đó giúp HS nhận thức được Internet có vai trò quan trọng và góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- HS đọc nội dung ở phần logo đọc (SGK – tr21) và trả lời 3 câu hỏi:
Câu 1: Em thường vào Internet để làm những việc gì?
Câu 2: Lợi ích của Internet?
Câu 3: Những tác hại của Internet đối với HS và HS cần làm gì để khắc phục những tác hại đó?
- GV chia 4 nhóm
- Phát bảng nhóm cho HS
- HS đọc phần đọc (SGK-tr22)
- HS thảo luận nhóm để trả lời 3 câu hỏi.
- GV quan sát, nhắc nhở HS
- Các nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm
- GV gọi nhóm khác nhận xét, đánh giá.


? Lấy ví dụ các phần mềm ứng dụng tương ứng các lợi ích của Internet?
? Theo em có phải mọi thông tin trên aInternet đều miễn phí không?
? Mọi thông tin trên Internet đều chính xác đúng không?
- GV liên hệ thực tế: Cách sử dụng Internet
- GV nhận xét, đánh giá
- GV chốt kiến thức 
	3. Một số lợi ích của Internet
Phiếu học tập của hs như sau:
- Phục vụ học tập, học trực tuyến,
- Kết nối bạn bè: Đăng bài lên mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè,…
- Giải trí: lướt Web, nghe nhạc, xem phim,…
- Tìm kiếm thông tin
- Internet cung cấp môi trường làm việc từ xa giúp đào tạo, hội thảo, học tập, kinh doanh, tư vấn, kết nối mọi người vượt qua khoảng cách  và mọi sự khác biệt
- Mua bán trực tuyến
- Những tác hại của Internet đối với HS: ảnh hưởng đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến kết quả học tập, tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm nếu sử dụng Internet liên tục trong thời gian dài.
- Không nên sử dụng Internet liên tục trong nhiều giờ.

	- HS củng cố kiến thức: 
- Trả lời câu hỏi phần ? SGK-tr22

	HS trả lời câu hỏi trong phần củng cố. 
Đáp án A, B, D, E.


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức về Internet, lợi ích của Internet 
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của HS
	Nôi dung

	- GV đưa ra yêu cầu chơi trò ai nhanh hơn.
Luật chơi: Chia làm 2 đội mỗi đội 3 người. Xếp hàng dọc, lần lợt từng bạn len đánh dấu vào bảng. Sau khi bạn đầu tiên đánh dấu xong quay về cuối hàng. Lần lượt từng bạn lên làm bài. 
- Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:
	Phát biểu
	Đ/S

	a) Người sử dụng có thể tìm kiếm, trao đổi thông tin trên Internet.
	

	b) Chúng ta có thể sử dụng bất kỉ thông tin nào trên Internet mà không cần xin phép.
	

	c) Thông tin trên Internet rất độc hại với học sinh nên cần cấm học sinh sử dụng Internet.
	

	d) Trên Internet có đầy đủ những thứ chúng ta muốn mà không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài.
	

	e) Internet cung cấp môi trường làm việc trực tuyến, giải trí từ xa.
	

	f) Kho thông tin trên Internet là khổng lồ.
	

	g) Sử dụng Internet tuyệt đối an toàn với người sử dụng.
	

	h) Người sử dụng Internet có thể bị nghiện internet.
	


- 2 đội chơi lên bảng hoàn thành phần thi
- GV tổ chức cho một số HS nhận xét câu trả lời.
- GV chốt lại đáp án đúng
	Đáp án như sau:
a)Đ; b)S; c)S; d)S; e)Đ; f)Đ; g)S; h)Đ


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để lí giải các vấn đề về Internet và ứng dụng của Internet với cuộc sống.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của HS
	Nội dung

	- GV giao nhiệm vụ cho HS
Bài tập số 1 (SGK-tr22)
- HS làm bài tập
- GV căn cứ vào bài làm của HS cho điểm đánh giá
- GV chữa trực tiếp 
	1. Internet là một kho học liệu vô tận, mọi người đều có thể tra cứu tài liệu để học tập, nghiên cứu, chia sẻ và tìm kiếm thông tin. 
Internet cung cấp các dịch vụ để giải trí như xem phim trực tuyến, nghe nhạc, chơi game online, xem tin tức, vào mạng xã hội,…
Internet còn giúp mọi thứ có thể kết nối và điều khiển từ xa như ô tô thông minh, ngôi nhà thông minh,…


Hướng dẫn về nhà :
- Làm bài tập số 2 (SGK-tr22)
- Tìm hiểu trước bài 6
----------------  


	
Ngày soạn: 19/11/2022
Ngày dạy: 21/11/2022
	


Tiết 12 – Bài 6: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm siêu văn bản, website,World Wide Web.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: một số website, một số kênh youtube em học
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh phân biệt được văn bản , siêu văn bản, website, ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin toàn cầu
– Nhận biết được các trang web độc hại
– Phân biệt đâu là thông tin chính thống đâu là thông tin giả mạo bịa đặt.
– Nêu được một số website em biết và 1 số kênh youtube 
– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin toàn cầu
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu:
- Biết được các khái niệm World Wide Web, website, địa chỉ website, trình duyệt
- Xem và nêu được các thông tin chính trên trang web cho trước
- Biết khai thác thông tin trên mạng như học tập, tìm kiếm ….
- Biết phân biệt tin thật tin giả trên mạng.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- Chia nhóm HS
- Nội dung thảo luận:
Nêu các cách kết nối internet?
Mô tả kết nối internet qua cáp quang ở nhà em?
- Hs chia làm các nhóm thảo luận và tìm đáp án câu hỏi của nhóm mình.
- Đại diện các nhóm lên thuyết trình câu trả lời của nhóm mình.
- GV nhận xét và khích lệ hs.
	- Các cách kết nối internet phổ biến:
+, kết nối không dây
+, kết nối có dây
+, kết nối 3G
-, Kết nối internet gia đình:
1, moderm cáp quang (hay bộ chuyển mạch) kết nối với nhà cung cấp dịch vụ internet như FPT, VIETTEL,VPNT, thường tích hợp luôn cả wifi.
2, Các thiết bị đầu cuối như, laptop, điện thoại, máy tính để bàn được kết nối có dây hoặc không dây đến moderm.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Tổ chức thông tin trên internet  
a) Mục tiêu:
Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết là: 
- Cách tổ chức thông tin trên một cuốn sách và trên Internet. Sự khác nhau giữa chúng.
- Nêu được các dạng thông tin trên Internet.
- Trình bày được khái niệm website, liên kết (link), WWW .
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- Chia nhóm HS
- Nội dung thảo luận:
? Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?
? Em đã xem thông tin trên Internet chưa?
? Trên Internet có những dạng thông tin gì?
HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
+ HS đứng dậy trình bày kết quả, HS khác đứng dậy nhận xét, bổ sung đáp án cho bạn
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
+ Yêu cầu học sinh ghi vào vở.
	- Sách là một loạt các tờ giấy có chữ hoặc hình ảnh được viết tay hoặc in ấn, được buộc hoặc dán với nhau về một phía. Mỗi mặt của một tờ trong các tờ này được gọi là một trang sách.
Các dạng thông tin trên trang web.  
- Thông tin dạng văn bản
- Thông tin dạng hình ảnh
- Thông tin dạng âm thanh
- Thông tin dạng các đoạn phim
- Các phần mềm được nhúng hoàn toàn vào trang web.
- Đặc biệt trên các trang web thường có các liên kết.



Hoạt động 2.2: Trình duyệt  
a) Mục tiêu:
- Biết cách sử dụng trình duyệt để vào trang web cho trước xem và nêu được các thông tin chính trên trang web đó.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	  GV đặt vấn đề giới thiệu trình duyệt: Để truy cập vào một website, ta cần dùng một phần mềm ứng dụng được gọi là trình duyệt (web browser). Duyệt web là hoạt động truy tìm theo các liên kết để tìm thông tin.
  GV minh hoạ trên máy tính.
? Trình bày một số thao tác cơ bản trên trình duyệt?
+ HS quan sát GV minh hoạ.
+ HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
+ HS đứng dậy trình bày kết quả, HS khác đứng dậy nhận xét, bổ sung đáp án cho bạn.
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
+ Yêu cầu học sinh ghi vào vở (Hộp kiến thức).
	[image: Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated]
-Kích đúp vào trình duyệt web, sau đó gõ nội dung cần tìm kiếm lên ô nhập địa chỉ
[image: Graphical user interface, text, application

Description automatically generated]

- Kích đúp vào trình duyệt web, sau đó gõ youtube.com, sau đó gõ nội dung cần tìm kiếm như hình trên
- Nhấn phím Enter.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Củng cố lại kiến thức về tổ chức thông tin trên internet, trình duyệt.
b. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV phổ biến luật chơi: Có 4 câu hỏi ứng với 4 ô số từ 1 đến 4, học sinh xung phong trả lời, nếu trả lời đúng thì sẽ được một phần quà nằm sau ô số nếu trả lời sai thì không có phần quà
(chú ý gợi ý các phần quà dành cho gv soạn pp: phần quà nằm sau ô số 1 là một cái bắt tay của bạn bên cạnh, phần quà nằm sau ô số 2 là câu nói chúc bạn may mắn lần sau, phần quà nằm sau ô số 3 là một tràng vỗ tay của cả lớp, phần quà nằm sau ô số 4 là bạn đã nhận được một bút đôrêmo)  
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- GV mời 4 HS trả lời câu hỏi ở 4 ô số
- GV nhận xét, GV trao quà cho học sinh trả lời đúng.
	Dự kiến kết quả:
1 - C
2 - http://www.google.com
http://youtube.com
https://hoahoctro.tienphong.vn, http://thieunien.vn
3. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Cốc Cốc, Opera, Internet Explorer,...
4. Muốn truy cập vào một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.
- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt.
- Nhấn phím Enter.



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Thực hành tìm kiếm các trang web học tập trên internet
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS về nhà tìm tin tức dự bảo thời tiết cho tỉnh 1 tỉnh (vd Hà Nội) của ngày hôm nay. 
- HS về nhà lên mạng tìm kiếm.
- HS nộp bài qua zalo, gmai (hoặc tiết sau trên lớp).
- GV nhận xét, đánh giá và định hướng học tập cho tiết học sau.
	Lượng mưa, độ ẩm… của các huyện



Hướng dẫn về nhà:   Về nhà các em ôn lại kiến thức, tìm tin tức dự bảo thời tiết cho tỉnh 1 tỉnh (vd Hà Nội) của ngày hôm nay và đọc tiếp phần còn lại của bài này để tiết sau chúng ta lên phòng máy thực hành.

Ngày soạn: 26/11/2022
Ngày dạy: 28/11/2022
TIẾT 13 - BÀI 6: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU (Tiếp)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
· Phát triển tư duy logic, năng lực phân tích, đánh giá, khái quát và giải quyết ván đề. Rèn kĩ năng hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.
· Nội dung trong bài học được gắn với thực tế, giúp ích nhiều cho HS trong việc tích lũy kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ và vận dụng vào cuộc sống. 
+ Thực hành duyệt web để xem thông tin trên các trang.
+ Lưu địa chỉ các trang web trên thanh Bookmark.
2. Phẩm chất
+ Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
+ Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
- Các hoạt động luôn hướng đến việc khuyến khích các em có ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ, sáng tạo và hợp tác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, nội dung hoạt động nhóm, nội dung thực hành, một số hình ảnh liên quan đến bài học, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu.
· Học sinh: SGK, SBT, bút màu, tìm hiểu trước một số kiến thức về WWW.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG  
a. Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức tiết trước: cách thức tổ chức thông tin, trình duyệt.
b. Tổ chức thực hiện :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV phổ biến luật chơi: Có 4 câu hỏi, học sinh xung phong trả lời, nếu trả lời đúng thì mảnh ghép sẽ được mở. Sau khi mở hết 4 mảnh ghép hình ảnh phía sau sẽ được mở ra.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.
- GV mời 4 HS trả lời câu hỏi ở 4 mảnh ghép.
- GV nhận xét, GV chiếu sơ đồ tư duy tổng kết lý thuyết.
[image: Diagram
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	Dự kiến kết quả:
1 - C
2 - A
3 – A
4 - A



2. HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành: Khai thác thông tin trên trang web  
 a. Mục tiêu: HS biết khai thác thông tin trên trang web.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV bố trí số HS thực hành trên mỗi máy (tùy điều kiện phòng máy của trường).
- GV phổ biến nhiệm vụ thực hành,   để cả lớp nắm được.	
- GV thực hiện trên máy tính và hướng dẫn HS từng bước sau:
+ Mở trình duyệt Google Chrome: Nháy đúp chuột lên biếu tượng [image: ]
Nhập địa chỉ www.vi.wikipedia.orgvào thanh địa chỉ.
 Nháy chuột vào Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
- Yêu cầu HS xem và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ, thực hành trên máy tính.
GV quan sát, hỗ trợ khi cần.
- GV mời đại diện 2 nhóm lên thực hiện từng bước trên máy chiếu. 
- Kết thúc phần thực hành, GV chấm điểm những bài làm tốt.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	Dự kiến kết quả thực hành HS biết:
1. Sử dụng trình duyệt để vào các trang web theo hướng dẫn.
2. Duyệt web đế xem thông tin trên các trang.
3. Lưu địa chỉ trang web trên thanh Bookmark.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về mạng thông tin toàn cầu.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc và làm bài tập phần Luyện tập.
- HS làm việc nhóm, viết câu trả lời ra bảng nhóm.
- GV mời đại diện 1 nhóm lên báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét câu trả lời.
- GV chốt lại đáp án đúng.
	Bài tập 1/ HĐ Luyện tập – tr31
1. Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?
A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách.
B. Thành từng văn bản rời rạc.
C. Thành các trang sièu văn bản kết nối với nhau bời các liên kết.
D. Một cách tuỳ ý.
Đáp án đúng: 1. C


	Bài tập 2/ HĐ Luyện tập – tr31
1. Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù họp ở cột B.
	A
	B

	1) Website là tập hợp
	a) sử dụng trinh duyệt web.

	2) Khi duyệt web, muốn chuyển đến một nội dung hoặc một trang web khác thi ta nháy chuột vào
	b) website trên Internet.

	3) Để truy cập các trang web ta cần
	c) các trang web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ.

	4) WWW là hệ thống các
	d) liên kết trỏ đến đó.


Đáp án đúng:
1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  
a. Mục tiêu: - HS so sánh được cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet.
- Vận dụng được kiến thức trong bài để khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng: xem thời tiết, thời sự, tra từ (khituongvietnam.gov.vn, vtvgo.gov.vn, …)
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS thực hành việc khai thác thông tin trên một số trang web thông dụng: xem thời tiết, thời sự, tra từ (khituongvietnam.gov.vn, vtvgo.gov.vn
,…). Tiếp tục trả lời câu hỏi trong SGK.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ, làm việc trên máy tính của mình và trả lời câu hỏi
- GV quan sát, hỗ trợ khi cần.
- HS thực hiện yêu cầu và trình bày kết quả.
 - GV nhận xét, đánh giá và định hướng học tập cho tiết học sau.
	1. Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong một cuốn sách và tổ chức thông tin trên Inernet:
- Trong sách: Thông tin được tồ chức tuần tự theo chủ đế hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phẩn. Khi người dùng cẩn tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.
- Trên WWW: Thông tin tồ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thế dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cần quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.


* Hướng dẫn về nhà:  
- Làm một số bài trong sách bài tập, tìm các website có nội dung liên quan đến các môn học,...
- Chuẩn bị cho bài học sau: tìm hiểu thông tin, đồ dùng học tập….



Ngày soạn: 3/12/2022
Ngày dạy: 5/12/2022
TIẾT 14 - BÀI 7: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I.Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sáng giáo khoa,tìm hiểu trước nội dung bài, kết hợp với gợi ý, hướng dẫn của giáo viên để có thể trả lời được các câu hỏi về máy tìm kiếm, từ khóa, và cách khai thác thông tin trên Internet.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh biết cách làm việc và thảo luận theo nhóm, để tìm ra các câu trả lời đúng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có khả năng giải quyết được các câu hỏi, tình huống do Giáo viên đặt ra. 
- Sử dụng máy tìm kiếm, internet đề hoàn thành nhiệm vụ bài học .
- Hiểu được tầm quan trọng của việc xác định từ khóa để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
- Biết lựa chọn thông tin phù hợp với nội dung muốn tìm kiếm.
- Biết sử dụng môi trường internet để tìm kiếm, thu thập thông tin phục vụ cho việc học tập các môn học khác, hoặc giúp ích cho các hoạt động trong cuộc sống.
2. Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
Trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn trọng và chính xác, có tinh thần trách nhiệm trong sử dụng thông tin.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, bút viết, đọc và tìm hiểu trước bài 7 tìm kiếm thông tin trên internet.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động : Mở đầu  
a) Mục tiêu:
- Học sinh biết rằng tìm kiếm thông tin là 1 dịch vụ phổ biến của internet.
- Học sinh biết được máy tìm kiếm, từ khóa là gì.
- Có thể sử dụng máy tìm kiếm, kết hợp với từ khóa để tìm kiếm các thông tin trên internet.
- Nêu được thuận lợi, khó khăn khi tìm kiếm thông tin.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp thành 4 nhóm
 - Các nhóm phân công nhóm trưởng, người trình bày
- HS đưa ra các câu trả lời, cho câu hỏi GV đưa ra trước lớp.
- Câu hỏi 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet
1.1. Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không?
1.2. Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?
- Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả và tổ chức nhận xét đánh giá.
- GV chốt dẫn vào bài
	Câu trả lời của các nhóm như sau:
Câu 1.1: Em đã tìm kiếm thông tin trên internet, có thể là bài hát, bộ truyện… và tìm được kết quả như mong muốn.
Câu 1.2: Máy tìm kiếm là một trang web đặc biệt giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng hiệu quả thông qua các từ khóa.
Thuận lợi khi tìm kiếm: Nhanh, nhiều thông tin.
Khó khăn: Phải chọn từ khóa phù hợp, phải sàng lọc, tổng hợp, kiểm tra độ tin cậy và đầy đủ thông tin.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Tìm kiếm thông tin trên Internet
a) Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được máy tìm kiếm, từ khóa, vai trò của từ khóa trong tìm kiếm. HS phân biệt máy tìm kiếm với các trang web thông thường khác. 
- Biết sử dụng các ký hiệu đặc biệt kết hợp với từ khóa để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS đọc phần nội dung kiến thức mới và phần lưu ý. Sau đó GV yêu cầu 1 HS đứng lên đọc thông tin trong SGK. Cả lớp lắng nghe.
-GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 
+: Theo em chúng ta sử dụng công cụ gì để tìm kiếm thông tin trên Internet ?
+: Kết quả việc tìm kiếm có thể là gì ?
+: Từ khóa là gì ?
+: Lợi ích khi việc chọn từ khóa phù hợp ?
- HS tự đọc phần nội dung kiến thức mới và phần lưu ý.
- HS có thể thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của GV.
- Đại diện nhóm đứng lên trả lời các câu hỏi của GV.
- GV gọi đại diện của các nhóm nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của bạn.

	- HS biết được việc tìm kiếm thông tin trên Internet bằng sử dụng máy tìm kiếm.
- Kết quả của tìm kiếm.
- Khi sử dụng máy tìm kiếm cần nhập từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung tìm kiếm.
- Sử dụng từ khóa phù hợp sẽ giúp việc tìm kiếm đạt hiệu quả.
- Không phải mọi thông tin trên internet đều miễn phí, cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.
- Trên Internet có cả thông tin bổ ích và độc hại nên cần trang bị kiến thức tốt và hỏi ý kiến bố mẹ hoặc thầy cô.

	GV chốt lại kiến thức về máy tìm kiếm; kết quả tìm kiếm; và từ khóa, và chuyển sang nôi dung mới.
	- Máy tìm kiếm là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.
- Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.
- Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng. Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác.

	- HS củng cố kiến thức.
- GV gọi 1 bạn đứng lên đoc 2 câu hỏi trong SGK, và yêu cầu các bạn khác ghi câu trả lời vào vở và gọi các HS khác đứng lên trả lời. Các câu hỏi như sau:
1. Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một cụm từ thích hợp.
Từ khóa    liên kết     tìm kiếm thông tin
a) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ...(1)....trên internet theo yêu cầu của người sử dụng.
b) Kết quả tìm kiếm là danh sách các...(2)...
c) Cần chọn ...(3)...phù hợp.
2. Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?
a) Danh sách liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ khóa.
b) Nội dung thông tin cần tìm trên một trang web.
c) Danh sách địa chỉ các trang web có chauws thông tin cần thiết.
d) Danh sách liên kết dạng văn bản.
	HS trả lời câu hỏi trong phần củng cố. Đáp án trình bày như sau:
1.a) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người sử dụng.
b) Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết.
c) Cần chọn từ khóa phù hợp.
2. Đáp án . A



Hoạt động 2.2: Thực hành tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet 
a) Mục tiêu:
- HS biết cách tìm kiếm thông tin trên internet thông qua sử dụng từ khóa, biết cách chọn lọc thông tin phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Tùy vào tình hình thực tế của trường, GV bố trí 1 hoặc 2 HS ngồi cùng 1 máy tính để thực hành trên máy.
- GV phổ biến nhiệm vụ thực hành: Tìm kiếm thông tin và hình minh họa cho bài tập tìm hiểu vai trò tầng ozone (môn Lịch sử và Địa lý 6. GV nêu   trước lớp. 
- GV thực hiện trên máy tính và hướng dẫn HS từng bước sau:
+ Gõ địa chỉ google.com vào thanh địa chỉ, nhấn Enter.
+ Nhập từ khóa tìm kiếm, nhấn phím Enter.
- HS thực hành, thực hiện theo sự hướng dẫn của GV và nội dung trong SGK.
- GV quan sát, hướng dẫn cho HS
- HS đưa ra các câu trả lời, do GV đưa ra trước lớp
-  Kết thúc phần thực hành, GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS. Các tiêu chí đánh giá như sau:
+ Có chọn được từ khóa hợp lí, sát với nội dung cần tìm kiếm không?
+ Có phân tích, so sánh, chọn lọc thông tin không?
+ Biết sao chép và lưu thông tin đã tìm được.
	HS biết:
- Sử dụng máy tìm kiếm để tìm thông tin.
- Lựa chọn từ khóa phù hợp để tìm kiếm nhanh.
- Cần phân tích, so sánh, chọn lọc thông tin.
- Sao chép và lưu thông tin cần thiết đã tìm được.


3. Hoạt động: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức về máy tìm kiếm, từ khóa và việc sử dụng máy tìm kiếm.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- HS làm câu hỏi trắc nghiệm trong sách giáo khoa. Các câu hỏi như sau:
1. Khi tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm, kết quả là danh sách liên kết dưới dạng nào?
a) Văn bản.
b) Hình ảnh.
c) Video
d) Văn bản, hình ảnh, video
2. Để tìm kiếm thông tin về lớp vỏ Trái Đất, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?
a) Trái Đất.
b) Lớp vỏ Trái Đất.
c) “Lớp vỏ Trái Đất”.
d) “lớp vỏ” + “Trái Đất”.
	HS làm câu hỏi trắc nghiệm trong sách giáo khoa. Đáp án như sau:
1. D
2. C


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
- Học sinh sử dụng tìm kiếm thông tin cho việc học tập liên môn và áp dụng trong cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- HS làm 2 bài tập trong phần vận dụng của SGK trang 31).
- HS thực hành các bài tập 1, 2 trong phiếu bài tập
1. Hôm nay ở lớp, bạn Khánh được bạn Nam cho mượn 1 quyển truyện, bạn Khánh đọc xong thấy rất thích, nên tối về có xin bố mẹ mua cho 1 quyển. Nhưng khi mẹ bạn Khánh hỏi tên truyện thì bạn lại quên mất tên, chỉ nhớ tên một số nhân vật trong truyện như: Doremon, Nobita …
Em hãy sử dụng máy tìm kiếm www.google.com giúp bạn Khánh tìm ra tên truyện nhé!
2. Đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều các loài hoa đẹp và nổi tiếng, em có biết loài hoa nào được coi là Quốc hoa của Việt Nam hay không? Em hãy tìm kiếm thông tin và hình ảnh của loài hoa đó nhé!
- HS làm các bài tập vận dụng 1,2 SGK
- HS thực hành, thực hiện theo sự hướng dẫn của GV
- Bài 1,2 SGK: GV kiểm tra kết quả và yêu cầu hs lấy dẫn chứng.
- Phiếu bài tập: Một số học sinh đại diện trình bày cách thực hiện và kết quả tìm kiếm.
- GV cùng cả lớp nhận xét, thảo luận 
- GV chốt kết quả và đánh giá bằng điểm số.

	





- Báo cáo về kết quả tìm kiếm (Tên truyện “ Doremon”)






- Thông tin kèm hình ảnh của hoa Sen.


5. Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà  
- Học bài.
- Xem trước các bài tập 7.1 đến 7.13 trong SBT trang 26 – 29.
-----------------
Ngày soạn: 11/12/2022
Ngày dạy: 12/12/2022
TIẾT 15:    TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET (Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Năng lực :
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về máy tìm kiếm, từ khóa, khai thác thông tin trên Internet. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời về tìm kiếm thông tin.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra và thực hiện được tìm kiếm thông tin phục vụ học tập liên môn (ví dụ tìm hiểu về tầng ozone..) và áp dụng vào cuộc sống (ví dụ tìm kiếm thông tin du lịch ở địa điểm nào đó, thông tin dịch bệnh Covid 19..).
· Sử dụng máy tìm kiếm, internet để hoàn thành nhiệm vụ của bài học (NLa)
· Hiểu được tầm quan trọng của máy tìm kiếm, từ khóa: biết lựa chọn thông tin phù hợp và giá trị với mục đích tìm kiếm (NLc)
· Sử dụng môi trường internet để tìm kiếm, thu thập thông tin phù hợp với mục đích tìm kiếm cho học tập (NLd).
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Chăm chỉ: Cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
Trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn trọng và chính xác, có tinh thần trách nhiệm trong sử dụng thông tin.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  :
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước thực hành với máy tìm kiếm 
 b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV bố trí HS thực hành trên mỗi máy (tùy điều kiện phòng thực hành).
 - Trong 3 phút, GV sẽ phát các đoạn nhạc nhỏ trong các bài hát, nhiệm vụ sau 3 phút khi kết thúc các đoạn nhạc, HS nào tìm được nhiều bài hát nhất thì chiến thắng.
- HS báo cáo kết quả các bài hát tìm được.
- GV công bố kết quả thắng cuộc với HS tìm được nhiều bài hát nhất.
	- Tổ chức trò chơi nghe nhạc đoán bài hát
- Thông qua việc tìm kiếm củng cố kĩ năng sử dụng Internet tìm kiếm thông tin. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.2. Thực hành: Tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet  
a) Mục tiêu: Học sinh biết  sử dụng máy tìm kiếm, lựa chọn từ khóa, chọn lọc thông tin phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV bố trí HS thực hành trên mỗi máy (tùy điều kiện phòng thực hành).
- GV phổ biến nhiệm vụ thực hành: Tìm kiếm thông tin và hình minh họa cho bài tập tìm hiểu vai trò tầng ozone (môn Lịch sử và Địa lý 6. GV nêu yêu cầu cần đạt trước lớp. 
- GV thực hiện trên máy tính và hướng dẫn HS từng bước sau:
+ Gõ địa chỉ google.com vào thanh địa chỉ, nhấn Enter.
+ Nhập từ khóa tìm kiếm, nhấn phím Enter.
- HS thực hành, thực hiện theo sự hướng dẫn của GV và nội dung trong SGK.
- Học sinh  trình bày kết quả tìm kiếm 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS. Các tiêu chí đánh giá như sau:
+ Có chọn được từ khóa hợp lí, sát với nội dung cần tìm kiếm không?
+ Có phân tích, so sánh, chọn lọc thông tin không?
+ Biết sao chép và lưu thông tin đã tìm được.
- GV Chốt kiến thức 
	
- Sử dụng máy tìm kiếm để tìm thông tin.
- Lựa chọn từ khóa phù hợp để tìm kiếm nhanh.
- Cần phân tích, so sánh, chọn lọc thông tin.
- Sao chép và lưu thông tin cần thiết đã tìm được.


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
- HS được củng cố kiến thức về tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet
- Khả năng chọn từ khóa và kĩ năng tìm kiếm thành thạo hơn.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- HS làm bài tập 7.1 đến bài 7.7 trong SBT trang 26 – 29.
- HS làm các bài tập 7.1 đến bài 7.15 trong SBT (trang 26 – 29) bằng trò chơi Quizz
- GV cùng cả lớp nhận xét, thảo luận 
- GV chốt kết quả và đánh giá bằng điểm số.
- Làm trên phiếu học tập từ câu 7.9 đến 7.10 trong SBT trang 26 – 29
- HS làm các bài tập từ câu 7.8 đến 7.10 trong SBT trang 26 – 29 trên phiếu học tập
- GV cùng cả lớp nhận xét, thảo luận 
- GV chốt kết quả và đánh giá bằng điểm số.
	- Đáp án như sau:
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	7.6
	7.7

	D
	D
	A
	A
	C
	B
	D



 Đáp án như sau:
Câu 7.8
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S


Câu 7.9: c →e →a →d →b
Câu 7.10
	1
	2
	3
	4

	d
	a
	b
	c





4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng tìm kiếm thông tin cho việc học tập liên môn và áp dụng trong cuộc sống. 
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS ( Bài 7.13 SBT trang 29) 
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
- Lập báo cáo và gửi qua email cho GV
- GV căn cứ vào sản phẩm của HS để đánh giá.
	Câu 7.13 SBT trang 29
Em hãy tìm kiếm hình ảnh các thắng cảnh biển Việt Nam. Hãy sao chép và ghi chú địa danh cùng cảm nghĩ của em cho mỗi bức ảnh vào một tệp văn bản để trong thư mục Album trên máy tính.
Hướng dẫn thực hiện:
7.13. (Các hướng dẫn sau đây sử dụng máy tìm kiếm www.google.com để minh họa)
Hướng dẫn: 
1. Mở một tệp mới trong phần mềm Micosoft word.
2. Mở trình duyệt Google Chrome.
3.  Truy cập máy tìm kiếm Google  bằng cách nhập www.google.com vào ô địa chỉ.
4. Gõ từ khóa “danh lam thắng cảnh biển Việt Nam” và ô dành để nhập từ khóa. Nhấn phím Enter.
5. Chọn dạng hình ảnh.
6. Nháy chuột vào liên kết để truy cập trang web tương ứng.
7. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần chọn trên trang web, chọn Copy image rồi nhất tổ hợp Ctrl+V để dán hình ảnh vào tệp văn bản.
8. Chỉnh sử, tạo các hiệu ứng (nếu thích) cho các ảnh.
9. Lưu tệp vào thư mục Album trên máy tính.   


Hướng dẫn về nhà 
· Học bài cũ, thực hành câu 7.14; 7.15 SBT trang 29.
· Chuẩn bị bài 8: Thư điện tử. 
---------------------


Ngày soạn: 15/12/2022
Ngày dạy: 19/12/2022
Tiết 16. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thư điện tử, dịch vụ thư điện tử, tài khoản thư điện tử.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Địa chỉ thư điện tử
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được các phương thức trao đổi thông tin xưa và nay.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Giáo án, một số bức thư gửi bưu điện, thư điện tử, vài hình ảnh về các phương thức liên lạc khác, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: Sách giáo khoa, sách bài tập, bút màu, tìm hiểu trước về kiến thức thư điện tử cùng các phương thức liên lạc khác.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh nắm được các phương thức liên lạc thông tin khác nhau trong lịch sử.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp thành 4 nhóm theo tổ.
- HS quan sát hình ảnh sgk – tr32 và thảo luận để trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập của nhóm.
- Các nhóm phân công nhóm trưởng, người trình bày.
- HS thực hiện yêu cầu của GV.
- HS trình bày kết quả vừa thực hiện và bắt đầu thảo luận.







- GV tổ chức nhận xét, đánh giá.
- GV chốt dẫn vào bài.
	Ba hình ảnh sau cho em biết: 
- Hình ảnh 1: Dùng bồ câu đưa thư.


- Hình ảnh 2: Thả thư vào hộp thư có sẵn bên đường hoặc trong bưu điện.


- Hình ảnh 3: Dùng máy tính có kết nối mạng.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Thư điện tử. Tài khoản thư điện tử
a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được
 - Quy trình gửi và nhận thư qua đường bưu điện.
 - Quy trình gửi và nhận thư qua đường bưu điện.
 - Tiến trình gửi thư qua đường bưu điện.
 - Nêu được những hiểu biết về thư điện tử, tài khoản thư điện tử.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia nhóm (2 HS/bàn/nhóm)
- GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm.
- HS thảo luận nhóm và trả lời 2 câu hỏi nêu trên vào phiếu bài tập của nhóm.
- GV thu phiếu của một số nhóm, chiếu lên máy chiếu vật thể.
- HS các nhóm khác nhận xét và nêu ý kiến.

- GV tổ chức nhận xét, đánh giá. 
- GV chia nhóm (2 HS/bàn/nhóm)
- GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm.
- HS thảo luận nhóm và trả lời 2 câu hỏi nêu trên vào phiếu bài tập của nhóm.
(?) Câu 1: Dịch vụ thư điện tử là gì?
(?) Câu 2: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng? Tại sao?
A. Khoa123@gmail.com
B. Minhtuan.gmail.com
C. nmha@hnmu.edu.vn
D. Thuyk39@yahoo.com
- GV thu phiếu của một số nhóm, chiếu lên máy chiếu vật thể.
- HS các nhóm khác nhận xét và nêu ý kiến.

- GV tổ chức nhận xét, đánh giá. 
	- Thư điện tử là thư được gửi và nhận bằng phương thức điện tử.
- Khi đăng ký tài khoản thư điện tử, người sử dụng có một hộp thư điện tử cùng địa chỉ thư và mật khẩu.
- Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<địa chỉ máy chủ thư điện tử>
-  Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng soạn thảo, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lý thư điện tử cho người sử dụng.




Câu 1: Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lý thư điện tử cho người sử dụng.
Câu 2: Địa chỉ B là sai vì thiếu @, thừa dấu “.” nằm trước chữ “gmail” .


Hoạt động 2.2: Ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử 
a) Mục tiêu:
· Nêu được so với các phương thức liên lạc khác, dịch vụ thư điện tử có ưu điểm và nhược điểm gì.
· Những ưu điểm đó đem lại những lợi ích gì cho hoạt động của con người, cho xã hội.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia nhóm (4 HS/nhóm)
- GV phát phiếu học tập cho mỗi nhóm.
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV thu phiếu của một số nhóm, chiếu lên máy chiếu vật thể.
- HS các nhóm khác nhận xét và nêu ý kiến.

- GV tổ chức nhận xét, đánh giá. 
- GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi:  Em hãy nêu các ưu điểm và hạn chế của dịch vụ thư truyền thống. Các điểm đó đã thay đổi như thế nào khi ta sử dụng dịch vụ thư điện tử?
- HS suy nghĩ và trả lời.
- GV gọi 1 HS trả lời.
- HS khác nhận xét và nêu ý kiến.
- GV tổ chức nhận xét, đánh giá. 
	
- Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử: chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, thuận tiện,..
- Nhược điểm: phải sử dụng phương tiện điện tử kết nối mạng, có thể gặp một số nguy cơ, phiền toái.













3. Hoạt động 3: Luyện tập: Chơi trò chơi “Ngôi sao may mắn” gồm 8 câu hỏi. 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học và áp dụng vào các bài tập thực tế: 
   - Hiểu biết về thư điện tử, tài khoản thư điện tử, người sử dụng thư điện tử, ưu và nhược điểm của thư điện tử.
- Lấy được ví dụ về tài khoản thư điện tử.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Ngôi sao may mắn” gồm 8 câu hỏi.
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của thư điện tử?
A. Gửi và nhận thư nhanh chóng.
B. Ít tốn kém.
C. Có thể gửi và nhận thư mà không gặp phiền phức gì.
D. Có thể gửi kèm tệp.
Câu 2: Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có kí hiệu nào?
    A. $         B. &       C. @        D. #
Câu 3: Địa chỉ thư điện tử có dạng:
A. Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử.
B. Tên đường phố @ Viết tắt của tên quốc gia.
C. Tên người sử dụng & Tên máy chủ thư điện tử.
D. Tên đường phố # Viết tắt của tên quốc gia.
Câu 4: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử?
A. www.nxbgd.vn
B. Thu_hoai.432@yahoo.com
C. Hoangth&hotmail.com
D. Hoa675439@gf@gmail.com
Câu 5: Thư điện tử có những hạn chế nào dưới đây so với các hình thức gửi thư khác?
A. Không đồng thời gửi được cho nhiều người.
B. Thời gian gửi thư lâu.
C. Phải phòng tránh virus, thư rác.
D. Chi phí thấp.
Câu 6: Khẳng định sau đúng hay sai?
“Thư điện tử là thư được gửi và nhận qua chim bồ câu”
Câu 7: Khẳng định sau đúng hay sai?
“ Để mở tài khoản thư điện tử, người sử dụng cần đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử như: Google, Yahoo, Microsoft…”
Câu 8: Em hãy lấy một ví dụ về địa chỉ thư điện tử.
  Luật chơi: HS lần lượt lựa chọn ngôi sao may mắn, bên trong mỗi ngôi sao sẽ có một câu hỏi. HS suy nghĩ và trả lời trong vòng 30 giây. Nếu trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà. Nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho HS khác.
- HS suy nghĩ và tham gia trò chơi.
- HS nhận xét và phát biểu ý kiến về các câu hỏi trong trò chơi.
- GV tổ chức nhận xét, đánh giá. 
	Câu 1: Đáp án C: Có thể gửi và nhận thư mà không gặp phiền phức gì.

Câu 2: Đáp án C. @        
Câu 3: Đáp án A: Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử.
Câu 4: Đáp án B:
 Thu_hoai.432@yahoo.com
Câu 5: Đáp án C: Phải phòng tránh virus, thư rác.
Câu 6: Đáp án: Sai
Câu 7: Đáp án: Đúng
Câu 8: lenga1989@gmail.com



4. Hoạt động 3: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	  Yêu cầu HS lần lượt nhắc lại: 
- Khái niệm thư điện tử.
- Dịch vụ thư điện tử.
- Địa chỉ thư điện tử.
- Ưu và nhược điểm thư điện tử.
- HS thực hiện yêu cầu của GV.
- GV gọi  HS trả lời.
- GV chốt lại kiến thức.  
	





Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ nội dung hộp kiến thức 1,2 (SGK/33,34)
- Cho 3 ví dụ về địa chỉ thư điện tử.
- Chuẩn bị trước mục 3 – Thực hành: Đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử (SGK/34,35).
------------------



Ngày soạn: 24/12/2022
Ngày dạy: 26/12/2022
Tiết 17.   THƯ ĐIỆN TỬ ( TIẾP) 
I. Mục tiêu:
1. Về năng lực: 
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thư điện tử, dịch vụ thư điện tử, tài khoản thư điện tử.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Địa chỉ thư điện tử.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được các phương thức trao đổi thông tin xưa và nay.
· Phân biệt được các thành phần của địa chỉ thư điện tử.
·  Nhận biết tài khoản thư điện tử.
·  Nhận biết được hộp thư điện tử.
·  Nhận biết được dịch vụ thư điện tử.
–  Nhận biết cách đăng ký tài khoản.
–  Nhận biết được cách đăng nhập, soạn, gửi, đăng xuất.
2. Về phẩm chất:
 Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố
phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình
 thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
Trách nhiệm: Tham gia, kết nối Internet và mạng xã hội đúng quy định; không tiếp tay cho kẻ xấu phát tán thông tin ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng, an ninh quốc phòng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- Một số bức thư gửi bưu điện, thư điện tử, vài hình ảnh về các phương thức liên lạc khác, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: 
- SGK, SBT, phiếu học tập. Tìm hiểu trước về kiến thức thư điện tử cùng các phương thức liên lạc khác.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 	 
a) Mục tiêu: HS chọn được tên tài khoản, mật khẩu Gmail muốn tạo.
b) Tổ chức thực hiện: ( Cá nhân )
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	 
- GV Yêu cầu: Mỗi HS hãy chọn cho mình 1 tên tài khoản, mật khấu gmail. HS viết 2 câu mà mình mong muốn gì đối với bản thân vào cuối kỳ I và cuối năm học 2020-2021. 
 
- HS xác định rõ nhiệm vụ của mình, thực hiện yêu cầu GV.
 
- HS nộp phiếu học tập.
 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt lại kiến thức chính.
- GV nhắc lại những lưu ý khi chọn tên.
 tài khoản và mật khẩu lại để củng cố cho HS.
	 Ví dụ: 
- Tài khoản: Tinhoc.knttvcs.lop6a@gmail.com
- Mật khẩu: Tinlop6a
* Lưu ý:
+ Địa chỉ thư điện tử có dạng: 
<Tên đăng nhập>@<địa chỉ máy chủ thư điện tử>
  + < Tên đăng nhập >: Do người sử dụng tự chọn khi đăng kí tài khoản thư điện tử. ( Tên đăng kí phải là duy nhất trên toàn cầu )
+ < Địa chỉ máy chủ thư điện tử >: Do nhà cung cấp dịch vụ quy định.
( hiện nay thường sử dụng là:
 “ gmail.com ”)
+ <Mật khẩu>: Do người sử dụng tự chọn khi đăng kí.
( Nên sử dụng thêm ký tự là chữ cái in hoa đảm bảo tính bảo mật cho mật khẩu )


2. Hoạt động 2: “ Thực hành: Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử ”      
a) Mục tiêu: 
- HS sử dụng Gmail, thực hiện theo hướng dẫn để tạo một tài khoản thư điện tử.
- HS thực hiện được các thao tác: đăng nhập hộp thư, soạn thư, gửi thư, xem thư, đăng xuất.
b) Tổ chức thực hiện: ( nhóm, cá nhân )
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS đọc, nghiên cứu
 thông tin SGK mục 3: “Thực hành:
 Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử ”
- HS hoạt động nhóm tìm hiểu các nội dung sau: 
 +) Nhóm 1: Tìm hiểu các bước tạo
 tài khoản thư điện tử.
+) Nhóm 2: Tìm hiểu các bước đăng
 nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư, đăng xuất.
+) Nhóm 3: Tìm hiểu các bước soạn
 thư mới và gửi thư.
 
- HS xác định rõ nhiệm vụ của mình và thực hiện hoạt động nhóm thực hiện làm bài.
+ Tạo được tài khoản thư điện tử.
+ Đăng nhập hộp thư, xem nội dung thư, đăng xuất.
+ Soạn thư mới và gửi thư.
   
- GV yêu cầu HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện của nhóm mình.
- HS đại diện các nhóm thực hiện báo cáo kết quả.
Nhóm 1: Trình các bước tạo tài khoản thư điện tử.

HS các nhóm thực hiện nhận xét chéo.

GV: Chú ý bước 5 và bước 6
[image: ]
GV nhận xét, đánh giá và kết luận nội dung kiến thức đúng.
Nhóm 2: Trình bày các bước đăng
 nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư, đăng xuất.




HS các nhóm thực hiện nhận xét chéo.

GV nhận xét, đánh giá và kết luận nội dung kiến thức đúng.
	
a. Tạo tài khoản thư điện tử
Bước 1: Truy cập vào trang mail.google.com
Bước 2: Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản
[image: ]
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn
( Hình 3.10)
Bước 4: Nháy chuột vào nút Tiếp theo
Bước 5: Xác nhận số điện thoại
 (nếu có)
Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn
(điền ngày tháng năm sinh, giới tính)
Bước 7: Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!


b. Đăng nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư, đăng xuất.
Bước 1: Truy cập vào trang: mail.google.com
Bước 2: Đăng nhập vào hộp thư.
( điền tên mail, mật khẩu. Hình 3.11)
Bước 3: Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong Hộp thư đến.
Bước 4: Nháy chuột vào tên người gửi hoặc Tiêu đề thư để mở thư.
(Hình 3.12 )
Bước 5: Nháy chuột vào nút: Đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử.
( Hình 3.12 )

	Nhóm 3: Trình bày các bước soạn
 thư mới và gửi thư.


HS các nhóm thực hiện nhận xét chéo.

GV nhận xét, đánh giá và kết luận nội dung kiến thức đúng.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và thực hiện kết luận nội dung chính.
	c. Soạn thư mới và gửi thư
Bước 1:  Nháy chuột vào mục soạn thư để soạn một thư mới
Bước 2: Gõ địa chỉ của người nhận
 vào ô đến, gõ tiêu đề thư vào ô chủ đề và nội dung thư vào vùng trống phía dưới. ( Hình 3.13)
Bước 3: Nháy chuột vào nút Gửi để gửi thư.


3. Hoạt động 3: Luyện tập		 
a) Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố kiến thức đã học và áp dụng kiến thức vào các bài tập thực
 tế: Tạo tài khoản gmail, soạn thư và gửi thư điện tử.
 b) Tổ chức dạy học: ( Cá nhân ) 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- GV yêu cầu HS soạn thư và gửi thư với nội dung sau:
“Học tập là con đường nhanh nhất để
 đưa chúng ta đến với thành công. 
Đó là yếu tố quyết định tương lai của
 chúnǵ ta. Vì thế, các bạn hãy cố gắng, cần cù  ngay từ lúc này để sớm đạt được những kết quả tốt nhất và để sau này sẽ thấy thật tự hào với những thành quả của mình nhé.”
- GV yêu cầu HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có ki hiệu nào?
 A. $.            B.&.	       C.@        D.#
Câu 2. Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu như thế nào để đảm bảo tính bảo mật?
A. Mật khẩu là dãy số từ 0 đến 9.
B. Mật khẩu có ít nhất tám ký tự và có đủ các kí tự như chữ hoa, chữ thường, chữ số.
C. Mật khẩu là ngày sinh của mình.
D. Mật khẩu giống tên của địa chỉ thư.
Câu 3. Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:
a) Gõ tên đăng nhập và mật khẩu.
b) Truy cập vào trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.
c) Mở trình duyệt web.
d) Nháy chuột vào nút Đăng nhập.
  
- HS thực hiện yêu cầu của GV.
   
- HS báo cáo kết quả bài làm.

- GV gọi HS khác nhận xét bài làm.
 - GV nhận xét, đánh giá và thực hiện kết luận nội dung chính.
	


















	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	C
	B
	c-b-a-d





4. Hoạt động: Vận dụng  	 
a) Mục tiêu: Học sinh xác định được thư nào là thư rác.
b) Tổ chức dạy học:  
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
GV giao trả lời câu hỏi vào phiếu:
Em hãy xác định xem thư nào có thể là thư rác trong các thư điện tử với tiêu đề như sau:
A. Cơ hội đầu tư kiếm được tiền hơn
B. Danh sách học sinh tham gia thi học sinh giỏi môn Tin học.
C. Quà tặng miễn phí, hãy nháy chuột nhanh.
D. Bạn đã trúng một chuyến đi du lịch miễn phí đến nước Mỹ.
E. Ảnh tập thể lớp 6A ngày khai trường.
F. Khuyến mãi, ưu đãi giá rẻ cho bạn.
- HS thực hiện yêu cầu của GV.
- HS báo cáo kết quả bài làm.
- GV gọi HS khác nhận xét bài làm.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và thực hiện
 kết luận nội dung chính.
	













Đáp án: A, C, D, F



Hướng dẫn về nhà:  
- Học bài cũ nội dung mục kiến thức 1;2;3 SGK.
- Tự ôn tập kiến thức từ bài 1 đến bài 8, chuẩn bị bài kiểm tra cuối học kì I.
--------------------  


Ngày soạn: 15/12/2022
Ngày kiểm tra: 26/12/2022
Tiết 18:  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
1.Về năng lực:
Thực hiện tiết ôn tập này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay qua các bài đã học. 
–Sử dụng máy tính:  
+ Xem dung lượng của bộ nhớ như đĩa cứng, USB, CD/DVD, …
+ Để kết nối các kiểu kết nối mạng Internet như hình vòng, hình sao. 
+ Biết các lợi ích mà Internet đem lại đối với bản thân.
+ Thực hiện được việc tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet
+ Tạo được tài khoản thư điện tử 
2. Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học:- Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu
2. Học liệu:
- GV: Ra đề và đáp án, đánh máy, in ấn.
- Học sinh: Ôn tập kỹ các bài đã học
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
	Nội dung 1. Thông tin và dữ liệu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	10%
(1,0 điểm)

	
	
	Nội dung 2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	10%
(1,0 điểm)

	2
	Chủ đề B. Mạng máy tính và internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	25%
(2,5 điểm)

	3
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin
	World Wide Web, thư điện  công cụ tìm kiếm thông tin
	2
	
	3
	
	
	2
	
	1
	55%
(5,5 điểm)

	Tổng
	8
	
	6
	
	
	2
	
	1
	17/10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A.
Máy tính và cộng đồng
	Nội dung 1. Thông tin và dữ liệu
	Nhận biết
Trong các tình huống cụ thể có sẵn:
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin 
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
– Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin.
Thông hiểu     
– Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
Vận dụng
Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể.
	


1 (TN1)



1(TN2)
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính 

	Nhân biết
– Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ
thông tin.
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập
phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte.
Thông hiểu
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ
với hai kí hiệu 0 và 1.
Vận dụng cao
– Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…
	
1 (TN3)
	












1 (TN4)
	
	

	2
	Chủ đề B. Mạng máy tính và internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. 
– Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,...
– Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet.
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
	
2 (TN5,6)







1(TN7)

	












2 (TN8,9)
	
	

	
	Chủ đề C.
Tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin

	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin

	Nhận biết
– Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt. 
– Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.
– Nêu được công dụng của máy tìm kiếm.
– Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử.
Thông hiểu
– Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác.
– Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước.
Vận dụng  
– Tìm kiếm được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự, ... theo yêu cầu.  
– Thực hiện được một số thao tác cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập tài khoản email, soạn và gửi thư, nhận và trả lời thư, đăng xuất hộp thư.
Vận dụng cao
– Thực hiện được một số thao tác cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập tài khoản email, soạn và gửi thư, nhận và trả lời thư, đăng xuất hộp thư.
	

2 (TN 10,11)
	












2 (TN13,14)




1(TN12)
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	Tổng
	
	8 TN
	6 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Hoạt động 1: Mở đầu: 
-GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi
2.Hoạt động 2: Kiểm tra
-GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài
                                                ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng:
Câu 1: Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
Câu 2: Hoạt động xử lí thông tin gồm:
A. Đầu vào, đầu ra.				B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền .
C. Nhìn, nghe, theo dõi, kết luận.		D. Mở bài, thân bài, kết bài.
Câu 3: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Byte						B. Digit
C. Kilobyte					D. Bit
Câu 4: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì:
A. Dãy bit đáng tin cậy hơn
B. Máy tính chỉ làm việc với hai kí tự 0 và 1
C. Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn
D. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn
Câu 5: Mạng máy tính KHÔNG cho phép người dùng chia sẻ:
A. Máy in     					C. Bàn phím và chuột
B. Máy quét          				D. Dữ liệu
Câu 6: Một mạng máy tính gồm:
A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
B. Một số máy tính bàn.
C. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một nhà.
Câu 7: Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi
A. Nhà cung cấp dịch vụ Internet.		B. Người quản trị mạng xã hội.
C. Người quản trị mạng máy tính.		D. Một máy tinh khác.
Câu 8: Trong trường hợp nào dưới đây mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây? 
A. Trao đổi thông tin khi di chuyển. 
B. Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao. 
C. Trao đổi thông tin tốc độ cao. 
D. Trao đổi thông tin cần tính ổn định. 
Câu 9: Phát biểu nào sau đây nêu SAI đặc điểm của mạng không dây và mạng có dây? 
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp. 
B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng điện từ (sóng vô tuyến). 
C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động. 
D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.
Câu 10: World Wide Web là gì?
A. Một trò chơi máy tính.
B. Một phần mềm máy tính.
C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.
D. Tên khác của Internet.
Câu 11: Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì?
A. Trình duyệt web.                       	B. Địa chỉ web.
C. Website.                                           D. Công cụ tìm kiếm.	
Câu 12: Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?
A. Corona	B. Virus Coronan	C. “Virus Corona”		D. “Virus”+”Corona”
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của thư điện tử?
A. Gửi và nhận thư nhanh chóng
B. Ít tốn kém
C. Có thể gửi và nhận thư mà không gặp phiền phức gì
D. Có thể gửi kèm tệp
Câu 14: Đâu là nhược điểm của thư điện tử:
A. Gửi đi chậm, có thể mất cả tuần.
B. Không thể gửi kèm tệp tin, hình ảnh….
C. Chỉ gửi được cho một người.
D. Có thể bị virus, tin tặc tấn công.
B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Internet là gì? Nêu lợi ích của internet?
Câu 2: (1,0 điểm) Để truy cập một trang web em cần làm thế nào?
Câu 3: (1,0 điểm) Để tìm kiếm thông tin về Văn Miếu – Quốc Tử Giám trên mạng Internet, em làm như thế nào?
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 7 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.Án
	B
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	C
	C
	D


B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (1,0 điểm)
	* Truy cập trang web:
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt như: Google chrome; Safari, cococ….
- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
- Nhấn phím Enter.
* Ví dụ: hoahoctro.com.vn
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 2 (1,0 điểm)
	* Trình bày các bước tạo tài khoản email?
- Truy cập trang mail.google.com
- Nháy chuột vào nút tạo tài khoản
- Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn
- Nháy chuột vào nút tiếp theo
- Xác nhận số điện thoại
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Cuối cùng xuất hiện thông báo chào mừng bạn!
	
0,25
0,25
0,25


0,25

	Câu 3 (1,0 điểm)
	Các bước để gửi kèm một tấm ảnh qua thư điện tử:
- Bước 1: Đăng nhập vào hộp thư điện tử, nháy chuột vào nút “Soạn thư” để soạn thư mới. 
- Bước 2: Nhập địa chỉ hộp thư người nhận vào ô “Người nhận”. Nhập tiêu đề thư vào ô “Chủ đề”. Nhập nội dung thư.
- Bước 3: Nháy chọn biểu tượng “Đính kèm”, chọn vị trí tấm ảnh cần gửi để đính kèm.
- Bước 4: Nháy chuột vào nút “Gửi” để hoàn tất gửi thư.
	
0,25

0,25

0,25

0,25


 3.Hoạt động 3 : Thu bài và hướng dẫn về nhà
-Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
(Nhận xét giờ kiểm tra về cách làm bài, sự chuẩn bị bài, thái độ học tập,..)
- Xem và làm lại bài kiểm tra
- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.
------------------------------  
Ngày soạn: 24/1/2023
Ngày dạy: 27/1/2023
Tiết 19. Bài 9 : AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tư duy logic.
Năng lực phán đoán.
Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề.
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
· Phát triển năng lực tự bảo vệ trong môi trường Internet. 
· Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
· Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cởi mở và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Thận trọng: Cẩn trọng trước những thông điệp, người xấu trên mạng Internet.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động .
a) Mục tiêu:  HS nêu được rắc rối mà Minh gặp phải.
b) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu 2 học sinh đóng vai Minh và An, thể hiện trước lớp. 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu 2 HS đóng vai Minh và An.
- Yêu cầu HS trả lời 4 câu hỏi trên
- HS trả lời 4 câu hỏi.
- Gv mời 2 – 3 HS trả lời các câu hỏi.
GV chốt lại vấn đề, dẫn dắt vào bài.
	Câu trả lời của HS như sau:
Câu 1: 
- Minh bị mất hết ảnh chụp dã ngoại.
- Máy tính của Minh đã bị nhiễm viruts hoặc mã độc.
Câu 2: Vì Minh tải phần mềm trò chơi trên mạng và cài đặt vào máy.
Câu 3: Máy tính của Minh có phần mềm diệt virut
Câu 4: Đến chuyên gia máy tính kiểm tra


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tác hại và nguy cơ khi sử dụng Internet 
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được các nguy cơ gây hại mà người sử dụng Internet có thể gặp phải.
- Giúp học sinh nhận thức được mức độ gây hại của các nguy cơ khi sử dụng Interet. 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp làm 5 nhóm học tập, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.
- Yêu cầu 5 nhóm thảo luận trả lời câu hỏi trên
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Gv mời đại diện 2 nhóm trả lời các câu hỏi, 3 nhóm nhận xét bổ xung.
 - GV nhận xét câu trả lời của các nhóm.
- GV chốt kiến thức (Phần chốt kiến thức giáo viên sẽ ghi bảng hoặc chiếu slide).
- HS ghi nhớ kiến thức trong logo hộp kiến thức.
- Yêu cầu HS trả lời nhanh 2 câu hỏi trắc nghiệm trong SGK – 38 (1 – c, 2 - d)
	Câu trả lời của các nhóm như sau
- Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp
- Máy tính bị nhiễm virut hoặc mã độc
- Bị lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt trên mạng
- Tiếp nhận thông tin không chính xác
- Nghiện Internet, nghiện trò chơi trên mạng.


Hoạt động 2.2: Một số quy tắc an toàn khi sử dụng Internet  
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh nêu lên những việc cần làm để tránh gặp phải những rắc rối. nguy cơ trên mạng Internet (Quy tắc an toàn).
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp làm 5 nhóm học tập, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.
- Yêu cầu 5 nhóm thảo luận trả lời 3 câu hỏi trên.
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Gv mời đại diện 2 nhóm trả lời các câu hỏi, 3 nhóm nhận xét bổ xung.
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm.
- GV chốt kiến thức (Phần chốt kiến thức giáo viên sẽ ghi bảng hoặc chiếu slide).
- HS ghi nhớ kiến thức trong logo hộp kiến thức.
- Cho nhóm học sinh hát nhạc tự biên đạo bài thơ (trang 39 – SGK)
	Câu trả lời như sau:
- Câu 1: Em đã sử dụng Internet rồi, e cũng đã gặp phải tình huống như bạn Minh, tải trò chơi, nhưng em có sử dụng phần mềm diệt virut.
- Câu 2: Một số biện pháp giữ an toàn khi sử dụng Internet: giữ an toàn, không gặp gỡ, không chấp nhận, kiểm tra độ tin cậy, hãy nói ra.
 Trong 5 quy tắc trên quy tắc 5 là quan trọng nhất, vì nói ra sẽ giúp bạn có thể tránh được các nguy cơ khi sử dụng Internet.
- Câu 3: Một số giải pháp giữ bí mật thông tin các nhân: không tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân, nên sử dụng phần mềm diệt virut, đăng xuất các tài khoản sau khi dùng xong,  không mở những thư và tin nhắn của người không quen biết.


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học. Học sinh biết vận dụng kiến thức để 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập được giao.
* Tiếp nhận, thực hiện
- HS làm bài tập
* Báo cáo, thảo luận
 - GV tổ chức cho một số HS trả lời, nhận xét câu trả lời.
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại đáp án đúng.
	Bài tập 1: Khi sử dụng Internet, những việc làm sau đây e có nguy cơ bị hại?
A. Tải phần mềm, tệp miễn phí trên Internet.
B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
C. Định kỳ thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và thư điện tử.
D. Khi có kẻ đe dọa mình trên mạng không cho bố mẹ hoặc thầy cô biết
E. Em làm theo các lời khuyên và hướng dẫn sử dụng thuốc trên mạng.
Bài tập 2: Theo em những tình huống nào sau đây là rủ ro khi sử dụng Internet?
A. Máy tính bị hỏng do nhiễm virus hoặc mã độc.
B. Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp.
C. Tài khoản ngân hàng bị mất tiền.
D. Bị bạn quen trên mạng lừa đảo.
E. Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng.
F. Hoàn thành chương trình học ngoại ngữ trực tuyến.
Bài tập 3: ghi Đúng, Sai vào ô thích hợp:
	Tình huống
	Đúng (Đ)/ Sai (S)

	a) Khi đang truy cập trang web của một công ty hoặc tổ chức, em nhận được yêu cầu nhập số điện thoại và địa chỉ để có thể tham gia một cuộc thi nhận thưởng dành cho học sinh THCS. Em đã nhập ngay yêu cầu đó.
	

	b) Em có một người bạn quen trên mạng và thường xuyên nói chuyện với nhau trên mạng. Bạn ấy xin số điện thoại và địa chỉ của em để có thể gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Em đã từ chối yêu cầu của bạn.
	

	c) Em đang sử dụng máy tính để truy cập Internet ở nhà thì nhận được tin nhắn trên mạng từ nhà cung cấp dịch vụ Internet là đường truyền có sự cố, yêu cầu nhập lại mật khẩu để tiếp tục sử dụng. Em đã nhập lại mật khẩu.
	


Bài tập 4: Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn.
C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thì kết bạn không phải thì thôi.
D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
Trả lời:
1- A,B,E. 
2- A,B,C,D,E
3- a-Sai, b-Sai, c – Sai
(Hướng dẫn hs cách giải quyết khi gặp các tình huống đó)
4- D 


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Áp dụng được kiến thức vào cuộc sống thực tế để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và gia đình, bạn bè khi tham gia sử dụng Internet.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV giao nhiệm vụ làm bài tập phần vận dụng 1, 2 (SGK - 41) cho HS.
- HS làm bài tập.
- GV tổ chức cho một số HS trả lời, nhận xét câu trả lời.
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV chốt kiến thức bài học.
	- Câu 1: Một số cách nhận diện trò choi lừa đảo trên Internet: đến từ những trang web không chính thống, yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp các thông tin cá nhân,…
- Câu 2: Khi phát hiện ra bạn bè hoặc người thân có ngu cơ bị hại khi truy cập mạng em sẽ cảnh báo cho bạn biết các nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng mạng, nói cho thầy cô hoặc bố mẹ biết khi cảm thấy các nguy cơ khi truy cập mạng.


* Hướng dẫn về nhà  
- Học bài. 
- Sáng tác nhạc tự biên đạo bài thơ trang 39 - SGK
- Đọc trước phần còn lại của bài.
- Làm bài tập trong sách bài tập.
--------------------------------
Ngày soạn: 1/2/2023
Ngày dạy: 3/2/2023
Tiết 20. Bài 9 : AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN INTERNET(Tiếp).
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy lôgic, khả năng phán đoán, phân tích và giải quyết vấn để. Các hoạt động thảo luận nhóm và trình bày bài giúp các em phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.
- Nội dung trong bài học gắn kết kiến thức trong sách vở với thực tế, được tích hợp kiến thức của nhiều môn học nhằm kết nối trị thức với cuộc sống.
2. Phẩm chất: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Yêu nước: Thận trọng, biết giữ gìn, bảo vệ tài sản chung.
- Nhân ái: Các hoạt động khuyến khích các em cởi mở, thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm với bản thân và tập thể. Bài học cũng giúp hướng dẫn và nâng cao kĩ năng sống cũng như sự tự tin cho các em.
- Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: Giáo án, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu. Một số thông tìn về các sự việc đã xảy ra trong thực tế liên quan đến bài học (qua báo, đài, ti vi).
2. Đối với học sinh: đồ dùng học tập, tìm hiểu trước một số kiến thức liên quan đến bài học: các nguy cơ có thể gặp trên Internet và cách phòng tránh, cách bảo vệ thông tin cá nhân và tập thể, cách chia sẻ thông tin an toàn và hợp pháp, cách nhận biết một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động  
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh, nhớ lại kiến thức tiết học trước và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động học tập của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS nhắc lại 5 quy tắc an toàn khi sử dụng internet.
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- GV mời 3-4 HS trả lời câu hỏi.
GV chốt lại vấn đề, dẫn dắt vào bài.
	Câu trả lời của HS:
- Thông tin phải giữ an toàn.
- Chớ nên gặp gỡ bạn vừa mới quen.
- Không chấp nhận, chớ có quên.
- Tăng độ tin cậy, điều nên giữ gìn.
- Nói ra với người bạn tin.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: An toàn thông tin
a. Mục tiêu: 
- HS nêu được những rắc rối của Minh.
- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.
- Biết cách  bảo vệ tài khoản thư điện tử.
b. Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	- GV cho 1 bạn HS đọc to, rõ ràng yêu cầu của HĐ3. Sau đó, GV yêu cầu HS thực hiện thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập của hoạt động 3. 
+ HS lập nhóm, thảo luận và tìm ra câu trả lời.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần
+ GV gọi đại diện nhóm đứng dậy nêu lên câu trả lời của cặp sau khi thảo luận.
+ GV gọi HS một số bạn khác đánh giá câu trả lời nhóm vừa trình bày.
+ GV đánh giá, nhận xét và chọn ra nhóm làm tốt, nhóm cần góp ý.
	Phiếu học tập của hs như sau:
- Một số người nhận thư có thể tỏ thái độ khó chịu với Minh, nghĩ là Minh không tốt; có bạn phê phán Minh; có bạn hỏi lại Minh thực hư sự việc;...
- Bạn không nên mở liên kết hoặc thư điện tử đó. Trao đổi với bố mẹ hoặc thầy cô sự việc đó và xin lời khuyên.
-  Để bảo vệ tài khoản thư điện tử, ta cần: Đặt mật khẩu mạnh để không bị người khác đoán biết, bảo vệ mật khẩu, đăng xuất khi dùng xong, cài đặt phần mềm diệt virus,...


Hoạt động 2.2: Chia sẻ thông tin an toàn.
a. Mục tiêu: 
- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp.
- Biết cách giao tiếp trên mạng một cách có văn hóa.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động học tập của GV - HS
	Nội dung

	- HS đọc phần nội dung kiến thức mới về an toàn thông tin
- GV chốt kiến thức cơ bản trong hộp kiến thức
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, thực hiện hoạt động 4:
+ Một bạn quen trên mạng xin số điện thoại và địa chỉ của em để gặp nhau nói chuyện? Em có nên cho không? Tại sao?
+ Em được một bạn gửi qua mạng cho một số thông tin không tốt về một số bạn khách cùng lớp. Em có nên đăng lên mạng để mọi người cùng biết không?
- GV cho HS đọc kiến thức mới, chốt nội dung trong hộp kiến thức.
+ HS ghi ý chính vào vở và tiếp tục suy nghĩ, trả lời câu hỏi
+ GV quan sát HS hoạt động, nhắc nhở và hỗ trợ khi HS cần.
+ HS xung phong đứng tại chỗ trình bày kết quả.
+ GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét, bổ sung ý (nếu có).
+ GV đánh giá, nhận xét, đưa ra các câu trả lời chính xác và khái quát.
	HS trả lời như sau:
- Em không cho người quen trên mạng số điện thoại và địa chỉ của em. Không hẹn gặp người nói chuyện với người đó vì có thể gặp điều không hay.
-  Em sẽ không đăng tin không tốt về bạn cùng lớp trên mạng. Em sẽ tìm hiểu để biết thông tin đó đúng hay sai và có thể làm gì để giúp đỡ bạn.


3. Hoạt động 3: Luyện tập. 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập. 
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV sử dụng phần mềm Quizizz để tạo câu hỏi và đáp án đúng bài tập 1,2
Luật chơi:
- GV sẽ cấp mã trò chơi cho tất cả Hs trong lớp.
- Thời gian mỗi câu trả lời: 5 phút (HS có thể trả lời câu hỏi trước 5 phút sau khi GV phát câu hỏi)
- Yêu cầu HS suy nghĩ và  thi đấu trực tuyến trên phần mền bằng máy tính hoặc điện thoại smart phone có kết nối internet để hoàn thành bài tập: 1, 2.
- HS nào trả lời đúng và thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- GV sẽ phân thành 3 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ( giải nhất giành cho top 5 bạn trả lời đúng và nhanh nhất, giải nhì sẽ giành cho 10 bạn và giải 3 sẽ giành cho 15 bạn, số bạn còn lại sẽ đạt giải khuyến khích).
Bài 1: Khi sử dụng internet, những việc làm nào sau đây có thể khiến em gặp nguy cơ bị hại?
a. Tải phần mềm, tệp miễn phí trên internet.
b. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
c. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và thư điện tử.
d. Khi có kẻ đe dọa mình trên mạng không cho bố mẹ hoặc thầy cô giáo biết.
e. Làm theo các lời khuyên và bài hướng dẫn sử dụng thuốc trên mạng.
Bài 2: Theo em, những tình huống nào sau đây là rủi ro khi sử dụng internet?
a. Máy tính bị hỏng do nhiễm virus hoặc mã độc.
b. Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp.
c. Tài khoản ngân hàng bị mất tiền.
d. Bị bạn quen trên mạng lừa đảo.
e. Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng.
f. Hoàn thành chương trình học ngoại ngữ trực tuyến.
- HS suy nghĩ mỗi câu hỏi trong thời gian 5 phút
- HS lựa chọn đáp án đúng trên phần mềm.
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi trên máy tính hoặc điện thoại Smart phone. 
- HS trả lời.
- HS trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được hiển thị kết quả ngay trên màn hình của giáo viên.
- GV chốt lại danh sách HS trả lời đúng trong top 1,2,3 và khen tặng HS.
	




HS vận dụng trí não và các giác quan để hoàn thành câu hỏi một cách nhanh nhất.
1- a,b,e. 






























HS vận dụng trí não và các giác quan để hoàn thành câu hỏi một cách nhanh nhất.


2- a,b,c,d,e


4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV soạn câu hỏi trên phần mềm padled.
Cách thực hiện:
- GV tạo một đường link và gửi trên nhóm zalo của lớp.
- HS Click chuột vào đường link để trả lời các câu hỏi GV giao.
- GV giao nhiệm vụ làm bài tập phần vận dụng như sau:
Câu 1: Em hãy đưa ra một số cách nhận diện những trò lừa đảo trên internet.
Câu 2: Em nên làm gì để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân. 
Câu 3: Em nên làm gỉ với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?
a. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn.
b. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ.
c. Thay đổi mật khẩu định kì và không cho bất cứ ai biết. 
d. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên.
- HS làm bài tập.
- GV tổ chức cho tất cả HS trả lời trên padled (HS ghi rõ họ tên trước câu trả lời của mình).
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV chốt kiến thức bài học.
	
HS trả lời câu hỏi trên đường link padled như sau:

- Câu 1: Một số cách nhận diện trò chơi lừa đảo trên Internet: đến từ những trang web không chính thống, yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp các thông tin cá nhân,…

- Câu 2: Khi phát hiện ra bạn bè hoặc người thân có nguy cơ bị hại khi truy cập mạng em sẽ cảnh báo cho bạn biết các nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng mạng, nói cho thầy cô hoặc bố mẹ biết khi cảm thấy các nguy cơ khi truy cập mạng.
- Câu 3: c


* Hướng dẫn về nhà:
- Nhớ lại kiến thức bài đã học. 
- Ghi nhớ bài thơ Quy tắc an toàn khi sử dụng internet ( trang 39 – SGK)
- Làm bài tập trong sách bài tập
----------------------- 




Ngày soạn: 8/2/2023
Ngày dạy : 10/2/2023
Tiết 21: BÀI 10. SƠ ĐỒ TƯ DUY  
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm, lợi ích của sơ đồ tư duy, các bước tạo sơ đồ tư duy trên giấy.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để thực hiện hoạt động thực hành tạo sơ đồ tư duy
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng được các kiến thức đã học để tạo sơ đồ tư duy trong các môn học khác
· Phát triển năng lực sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông (NLa).
· Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học (NLđ).
· Năng lực hợp tác trong môi trường số (NLe).
2. Về phẩm chất: 
· HS có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm.
- Thông qua việc hiểu, giải thích được lợi ích của sơ đổ tư duy và nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm, HS được rèn luyện tư duy phê phán 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· GV: Máy tính cài đặt phần mềm sơ đổ tư duy. Một số hình ảnh tư liệu vể sổ lưu niệm, máy chiếu...
· HS: SGK Tin học 6; Giấy trắng A4 để vẽ sơ đổ tư duy, nghiên cứu bài trước..
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được nhiệm vụ sau khi học xong chủ đề Ứng dụng tin học là tạo được sản phẩm sổ lưu niệm.
b) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản hoặc yêu cầu học sinh đọc trong sách giáo khoa. Cho các nhóm thảo luận nhanh, trả lời các câu hỏi 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Chiếu video Doraemon đến tương lai. Yêu cầu HS trả lời lần lượt 2 câu hỏi ở hoạt động 1
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc câu hỏi và suy nghĩ trả lời.
- GV: Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
- GV: Yêu cầu HS trả lời lần lượt các câu hỏi
- HS: Báo cáo kết quả thảo luận
- GV: Nhận xét, đánh mức độ hoàn thành các câu hỏi của các HS
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	
Câu 1: Hãy tưởng tượng khi 50 tuổi, em tìm thấy cuốn sổ lưu niệm đã cũ của lớp mình. Hãy viết ra ba điều mà cuốn sổ lưu niệm làm em thích thú, một điều làm em hạnh phúc và một điều gợi lại cho em kỉ niệm buồn.
 Câu trả lời tùy học sinh
Câu 2: Theo em sổ lưu niệm sẽ gồm những thông tin gì?
-  Danh sách lớp và GV.
- Thông tin về một số hoạt động thể thao và văn hoá của lớp.
- Những cảm nhận về thầy cô và bạn bè.
- Những thành tích của lớp trong các cuộc thi.
- Một số chủ đề mà mọi HS trong lớp quan tâm.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Sơ đồ tư duy 
a) Mục tiêu: HS giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy.
b) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời vào vở 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Chiếu hình 5.1, 5.2. Yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn trong 5 phút: Đọc nội dung hình 5.1, 5.2 và trả lời 4 câu hỏi sau: (hoạt động 2)
+ Câu 1. Cách biểu diễn nào (văn bản, sơ đồ tư duy) dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị hơn?
+ Câu 2. Sử dụng sơ đồ tư duy có lợi ích gì?
+ Câu 3. Tên của chủ đề chính là gì? Tên của các chủ đề nhánh (triển khai từ chủ đề chính) là gì?
+ Câu 4. Các ý chi tiết của chủ đế nhánh "Thành phần" là gì?
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc SGK, thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, chấm chéo (Chiếu bài của 1 nhóm). Sau đó yêu cầu một số HS trả lời các câu hỏi chốt kiến thức.
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV
+ Câu 1: Cách biểu diễn bằng sơ đồ tư duy dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị hơn
+ Câu 2: Nhìn thấy bức tranh tổng thể, dễ hiểu, dễ nhớ, thúc đẩy tư duy, tăng khả năng sáng tạo, tiết kiệm thời gian.
+ Câu 3: Chủ đề chính là: Sơ đồ tư duy; Các chủ đề nhánh: Người sáng tạo, Thành phần, lợi ích, làm gì
+ Câu 4: Các chi tiết của chủ đề nhánh “Thành phần” là: Từ khóa, hình ảnh, đường nối
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	
1. Sơ đồ tư duy
- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hinh ảnh và các đường nối.
- Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay phân tích vấn đề.


Hoạt động 2.2. Cách tạo sơ đồ tư duy ;
a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy trên giấy trình bày nội dung của cuốn sổ lưu niệm.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm hoạt động trong 5 phút để trả lời các câu hỏi sau:
+ Câu 1. Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3.
+ Câu 2. Theo em vẽ sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc SGK, thảo luận, tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV: Yêu cầu 4 nhóm báo cáo kết quả và hỏi một số câu hỏi 
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV
+ Câu 1:

+Câu 2

+ Câu 2: Tạo sơ đồ tư duy trên giấy có hạn chế như sau: mở rộng sơ đồ tư duy bị hạn chế bởi khổ giấy; xóa bỏ nhánh bị bẩn sơ đồ; khó chia sẻ;…
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	2. Cách tạo sơ đồ tư duy
- Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. (Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hinh gì em muốn bao xung quanh chủ đề chính)
- Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh.
- Phát triển thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh.
- Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại cách tạo sơ đồ tư duy 
	b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: 
+ Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm  thực hiện lần lượt các ý a, b, c trong 5 phút.
Hãy thực hiện các công việc sau đây cho sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp em:
a) Bổ sung các nhánh nội dung cho sơ đồ tư duy (nếu cần).
b) Chỉnh sửa màu sắc và kiểu đường nối. Bổ sung hình ảnh, biểu tượng,... để tăng hiệu quả trình bày cho sơ đồ tư duy.
c) Chia sẻ sơ đồ tư duy cho thầy cô giáo và các bạn để cả lớp trao đổi, thống nhất nội dung của cuốn sổ lưu niệm.
+ Chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc SGK, thảo luận, chỉnh sửa sơ đồ tư duy nội dung sổ lưu niệm
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV nêu luật và tổ chức trò chơi
Luật chơi: Có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Cô giáo đọc câu hỏi và các đáp án, HS giơ tay xin trả lời, HS được chọn trả lời là HS giơ tay nhanh nhất sau khi cô giáo đọc xong đáp án và nói “Bắt đầu”. Nếu HS trả lời đúng sẽ nhận được 1 hộp quà
- HS tham gia trò chơi
- GV: Yêu cầu 4 nhóm báo cáo kết quả và tham gia trò chơi
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV

- GV: Nhận xét ý thức và kết quả của các nhóm cũng như tinh thần tham gia trò chơi.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	* Sơ đồ tư duy về nội dung sổ lưu niệm lớp của 4 nhóm đã được bổ sung, chỉnh sửa
* Nội dung các câu hỏi trò chơi “Ai nhanh hơn”:
Câu 1: Sơ đồ tư duy là gì?
A. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng.
B. Văn bản của một vở kịch, bộ phim hoặc chương trình phát sóng.
C. Bản vẽ kiến trúc một ngôi nhà.
D. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi.
Câu 2. Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
A. Tiêu đề, đoạn văn.		
B. Chủ đề chính, chủ đề nhánh.
C. Mở bài, thân bài, kết luận.	
D. Chương, bài, mục.
Câu 3. Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực.			
B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,...
D. Con người, đồ vật, khung cảnh,... 
Câu 4. Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?
A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm. 
D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức về sơ đồ tư duy để thực hiện 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Nêu yêu cầu: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy ra Phiếu học tập cá nhân để tóm tắt nội dung bài 9: An toàn thông tin trên internet.
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Tạo sơ đồ tư duy trên phiếu học tập cá nhân
- GV: Quan sát HS.
- GV: Thu phiếu học tập cá nhân để chấm điểm, chấm điểm nhận xét 1 vài phiếu tại lớp
- HS: Nộp phiếu học tập cá nhân và nhận xét bài bạn

* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	Sơ đồ tư duy bài 9: An toàn thông tin trên internet

[image: ]


* Hướng dẫn về nhà: GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xem lại các thành phần của sơ đồ tư duy
- Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày tóm tắt nội dung phần 3. Tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính
--------------
Ngày soạn: 14/2/2023
Ngày dạy: 17/2/2023
Tiết 22: Bài 10: SƠ ĐỒ TƯ DUY (Tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm, lợi ích của sơ đồ tư duy, các bước tạo sơ đồ tư duy trên giấy.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để thực hiện hoạt động thực hành tạo sơ đồ tư duy
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng được các kiến thức đã học để tạo sơ đồ tư duy trong các môn học khác
- Phát triển năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông (NLa).
- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học (NLd).
- Năng lực hợp tác trong môi trường số (NLe).
2. Về phẩm chất: 
- Học sinh có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm.
- Thông qua việc hiểu, giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy và nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm, học sinh được rèn luyện tư duy phê phán.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Máy chiếu, máy tính cài đặt phần mềm sơ đồ tư duy (MindMaple Lite), phiếu học tập, một số hình ảnh tư liệu về sổ lưu niệm.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tin học 6, giấy trắng A4 để vẽ sơ đồ tư duy.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu :
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có hứng thú trong bài học, giúp học sinh củng cố các kiến thức của bài trước.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Thực hiện chia lớp thành 2 nhóm, các nhóm có nhiệm vụ lần lượt chọn các câu hỏi ở trong slide trò chơi, thảo luận và trả lời câu hỏi
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc câu hỏi, thảo luận tìm câu trả lời.
- GV: Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
- GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
- HS: Cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận
- GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng, đánh mức độ hoàn thành các câu hỏi của các nhóm, cho điểm (nếu nhóm đó có kết quả tốt)
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	Câu hỏi trong trò chơi: Ong non học việc
Câu 1: Câu nào sau đây là đúng về sơ đồ tư duy
A.Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy trực quan giúp chúng ta tổ chức và phân loại suy nghĩ, giúp phân tích, hiểu, tổng hợp, nhớ lại và nảy sinh những ý tưởng mới tốt hơn.
B.Sơ đồ tư duy giúp giải quyết vấn đề, ví dụ giải một bài toán,…
C.Với cùng một nội dung, cùng một yêu cầu tạo sơ đồ tư duy thì hai người khác nhau sẽ tạo ra hai sơ đồ tư duy giống nhau.
D.Sơ đồ tư duy hướng dẫn đường đi.
-> Đáp án A
Câu 2: Việc tạo sơ đồ tư duy trên giấy có thể thực hiện theo mấy bước
A.1          B.2         C.3         D.4
-> Đáp án D
Câu 3: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào giúp vẽ sơ đồ tư duy?
A. Scratch            B.Paint
C.Passcal             D.Windows
-> Đáp án B
Câu 4: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?
A.Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
B.Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.
C.Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
D.Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính
-> Đáp án D


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới :
HĐ 2.3. Thực hành tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tạo được sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Chiếu một số hình ảnh về sơ đồ tư duy được vẽ bằng phần mềm. Sau đó, yêu cầu HS hoạt động cặp đôi đọc nội dung mục 3: SGK (47) và thực hiện tạo sơ đồ tư duy trên máy tính theo hướng dẫn trong SGK. Sau đó, trả lời câu hỏi:
[?1]Em hãy cho biết lợi ích của sơ đồ tư duy?
[?2]Việc dùng phần mềm tạo sơ đồ tư duy đem lại lợi ích gì?
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Đọc SGK, thực hành tạo sơ đồ tư duy trên máy tính. Sau đó thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện 
- GV: Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả thực hành (GV có thể kết nối máy tính để chia sẻ bài của học sinh trên máy chiếu)
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- GV yêu cầu các cặp đôi trả lời các câu hỏi
- HS: Đại diện các cặp đôi trả lời
+ C1: Sơ đồ tư duy giúp ghi nhớ thông tin nhanh hơn, lâu hơn và dễ nhớ lại thông tin khi cần thiết.
+ C2: Giúp tạo sơ đồ nhanh chóng, dễ sửa chữa, dễ điều chỉnh
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức, chú ý nhấn mạnh ưu điểm tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	3.Thực hành tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính
a, Khởi động phần mềm
· Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm ở màn hình nền
b, Tạo sơ đồ tư duy
· B1: Nháy chuột vào File
· B2: Chọn New
· B3: Chọn một mẫu trong Map themes
· B4: Nháy chuột vào Create
· B5: Nháy chuột vào khung Central Topic để nhập tên chủ đề chính
c, Tạo các chủ đề nhánh
· B1: Chọn tên chủ đề chính
· B2: →Insert →Subtopic
· B3: Nháy chuột vào Main topic để nhập tên chủ đề nhánh.
d, Ghi lại kết quả
→File →Save
Kết luận:
· Phần mềm máy tính giúp tạo sơ đồ tư duy dễ dàng, nhanh chóng, dễ sửa chữa và điều chỉnh, nhanh chóng chia sẻ và trao đổi
· Sơ đồ tư duy giúp ghi nhớ thông tin nhanh hơn, lâu hơn và dễ nhớ lại thông tin khi cần thiết.




3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các thao tác tạo, chỉnh sửa sơ đồ tư duy sổ lưu niệm của lớp.
b) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi đọc nội dung phần luyện tập: SGK (47) và thực hiện trên phần mềm tạo sơ đồ tư duy
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Thực hiện các nội dung luyện tập trên máy tính
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV: Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả thực hành (GV có thể kết nối máy tính để chia sẻ bài của học sinh trên máy chiếu), sau đó yêu cầu một số HS trả lời các câu hỏi.
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- GV: Nhận xét, thống nhất nội dung cuốn sổ lưu niệm, đánh giá cho điểm những bài làm tốt.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	Em hãy thực hiện các công việc sau đây cho sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp em bằng phần mềm:
a, Bổ sung các nhánh nội dung cho sơ đồ tư duy (nếu cần)
b, Chỉnh sửa màu sắc và kiểu đường nối. Bổ sung hình ảnh, biểu tượng,… để tăng hiệu quả trình bày cho sơ đồ tư duy.
c, Chia sẻ sơ đồ tư duy cho thầy cô và các bạn để cả lớp trao đổi, thống nhất nội dung cuốn sổ lưu niệm.



4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức về sơ đồ tư duy để thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập số 1. 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập 1 trên phần mềm, và yêu cầu HS về nhà làm phiếu học tập 2.
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS: Thực hiện yêu cầu trên máy tính
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
- GV: Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả thực hành (GV có thể kết nối máy tính để chia sẻ bài của học sinh trên máy chiếu).
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- GV: Nhận xét, 
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	Phiếu học tập


Hướng dẫn về nhà: GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xem lại các bước thực hành tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm
- Hoàn thành phiếu học tập số 2
- Đọc trước nội dung bài 11.
---------------



Ngày soạn: 22/2/2023
Ngày dạy: 24/2/2023
Tiết 23: BÀI 11. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
-  Năng lực giải quyết vấn đề: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
- Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
- Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
2. Về phẩm chất: 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Đọc trước bài 11. Định dạng văn bản; 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu: HS lựa chọn được phần mềm xây dựng cuốn sổ lưu niệm trên cơ sở các phần mềm ứng dụng đã được học hoặc biết và giải thích được việc lựa chọn phần mềm đó.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chiếu video và đưa ra câu hỏi 1 và 2 cho HS thảo luận nhóm trong 4 phút.
- HS hoạt động theo nhóm: HS thảo luận và ghi câu trả lời ra giấy.
(Lưu ý: HS có thể lựa chọn những phần mềm đã biết, GV khuyến khích học sinh giải thích tại sao lựa chọn phần mềm đó)
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả (đại diện các nhóm báo cáo, ý kiến nhận xét của các nhóm khác về câu trả lời của nhóm bạn).
- Giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức.
	1. Các phần mềm cần sử dụng để tạo sổ lưu niệm:
- Phần mềm soạn thảo văn bản.
- Phần mềm chỉnh sửa ảnh.
- Phần mềm tạo chữ nghệ thuật…
2. Một số chức năng phần mềm cần có để hoàn thành sổ lưu niệm:
- Soạn thảo văn bản.
- Chèn hình ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.
- Bảng biểu.
- Tạo chữ nghệ thuật.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1 Giới thiệu một số chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản.
a) Mục tiêu: HS nắm được một số chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: Để tạo nên cuốn sổ lưu niệm như vậy em có thể sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản. 
GV phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm và yêu cầu học sinh hoạt động trong 2 phút.
- HS thảo luận, hoàn thành yêu cầu trên phiếu.
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả (đại diện các nhóm báo cáo, ý kiến nhận xét của các nhóm khác về câu trả lời của nhóm bạn).
- Giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức.
+ Chức năng cơ bản:…
+ Chức năng nâng cao:….
- HS quan sát và ghi bài.
	1. Phần mềm soạn thảo văn bản:
- Chức năng cơ bản:
+ Định dạng văn bản
+ Biên tập, chỉnh sửa nội dung.
+ Lưu trữ văn bản.
+ In văn bản
 -  Chức năng nâng cao:
+ Xem lại và theo dõi sự thay đổi của tài liệu.
+ Lưu trữ tài liệu trên đám mây để có thể đồng bộ và lấy tài liệu từ máy tính, điện thoại di động hay máy tính bảng.
+ Làm việc cộng tác với người khác trên cùng một tài liệu mọi lúc mọi nơi.


Hoạt động 2.2 
a) Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của việc định dạng văn bản, thế nào là một đoạn văn bản, các cách trình bày đoạn văn bản (tăng, giảm lề của đoạn, căn chỉnh lề,…) và nắm được các thao tác định dạng đoạn văn bản.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi trong 4 phút trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm (2 học sinh/nhóm).
- GV tổ chức cho 1 đến 2 nhóm báo cáo kết quả (đại diện các nhóm báo cáo, ý kiến nhận xét của các nhóm khác về câu trả lời của nhóm bạn).
- GV chốt:
+ Văn bản trong cách trình bày 1 là văn bản chưa được định dạng. Văn bản trong cách trình bày 2 là văn bản đã được định dạng. 
+ GV chốt ý nghĩa định dạng văn bản.
- GV giới thiệu đoạn văn bản và các lệnh định dạng trong văn bản. (Hình 5.4 sgk).
- HS quan sát và ghi vào bài.
- GV hướng dẫn học sinh định dạng văn bản trên máy tính.
	2. Định dạng văn bản và in:
- Định dạng văn bản giúp chúng ta thay đổi cách trình bày đoạn văn bản, để văn bản được trình bày đẹp, dễ đọc, dễ nhớ
a) Định dạng đoạn văn bản:
- Đoạn là phần văn bản thường được phân cách bởi dấu ngắt đoạn.
-  B1: Chọn thẻ Home
- B2: Ở nhóm lệnh Paragraph, chọn các lệnh định dạng.


	
Hình 5.4: Các lệnh định dạng đoạn văn bản
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Hoạt động 2.3 Định dạng trang văn bản
a) Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là trang văn bản, các thao tác định dạng trang văn bản.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Gv cho học sinh quan sát hình 5.6 sgk và chỉ cho học sinh thấy lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải của trang văn bản. 
- GV cho học sinh nhận xét về 2 cách trình bày lề của văn bản trong phiếu số 2. (GV chiếu lên màn hình)
- HS quan sát và nhận xét về hai cách trình bày lề.
- GV nhận xét các câu trả lời của học sinh; Thực hiện các thao tác định dạng trang văn bản cho học sinh cùng quan sát. 
- GV chốt lại kiến thức chính.
	b) Định dạng trang văn bản:
- B1: Chọn thẻ Page Layout.
- B2: Ở nhóm lệnh Page Setup, chọn:
+ Chọn hướng trang (Orientation)
         Trang đứng (Portrait)
         Trang ngang (Landscape)
+ Đặt lề trang (Magins)
 Lề trái (Left)        Lề phải (Right)
 Lề trên (Top)        Lề dưới (Bottom)
+ Lựa chọn khổ giấy (Size): Thường là khổ A4.
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Hoạt động 2.4 In văn bản
a) Mục tiêu: HS biết được các thao tác để in văn bản
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV sau khi định dạng xong văn bản để làm thành sổ lưu niệm ta cần in các trang sổ. Em hãy quan sát hình 5.7 sgk và cho biết để in văn bản ta có thể thực hiện các bước nào?
-  HS làm việc theo nhóm (5 phút) và thực hiện dán lên bảng nhóm các bước in. 
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả (đại diện các nhóm báo cáo, ý kiến nhận xét của các nhóm khác về câu trả lời của nhóm bạn).
- GV nhận xét các câu trả lời của học sinh; Thực hiện các thao tác định dạng trang văn bản cho học sinh cùng quan sát 
- GV thực hiện thao tác in văn bản và giải thích các tùy chọn trong hộp thoại Print; HS quan sát và ghi chép.
	c) In văn bản: Để in văn bản ta có thể thực hiện các bước sau:
B1: Trong thẻ File, chọn lệnh Print.
B2: Chọn máy in.
B3: Nhập trang cần in.
B4: Xem trước khi in.
B5: Chọn nút lệnh Print


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về định dạng đoạn văn bản, trang văn bản và in.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV tổ chức trò chơi “Lật mảnh ghép”.  
- GV thông báo luật chơi:
+  Có 4 mảnh ghép che một bức tranh.
+ Học sinh dơ tay để trả lời câu hỏi trong trò chơi. Mỗi câu trả lời đúng học sinh được nhận một tràng phảo tay và lật 1 mảnh ghép. 
+ Học sinh nào tìm ra được địa danh trong bức tranh khi mảnh ghép được lật sẽ nhận được một phần thưởng.
- HS tham gia chơi trò chơi.
- HS trả lời câu hỏi.
- HS chỉ ra địa danh trong bức tranh. 
- Gv nêu tên địa danh trong bức tranh và chốt nội dung kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.
	Câu 1. Đáp án A
Câu 2. Đáp án A
Câu 3. 1) a            2) c
           3) d            4) b
Câu 4. a) ngang              b) lề dưới
           c) lề trang            d) tất cả
           e) print
   


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức trong bài để ứng dụng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia mỗi nhóm 5-6 học sinh rồi giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.

* Tiếp nhận nhiệm vụ.
    - HS làm bài tập vận dụng tại lớp hoặc ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận
       - GV căn cứ vào bài làm của HS cho điểm đánh giá.
       - Gửi kết quả qua email, zalo cho giáo viên

*  Kết luận
       - GV nhận xét trực tiếp vào bài tập HS nộp
	1. Soạn thảo thêm nội dung cho cuốn sổ lưu niệm.
2. Chèn hình ảnh minh họa nội dung đó.
3. Căn lề, định dạng trang tính đẹp mắt, hợp lí, khoa học và sáng tạo
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· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:  
· Ôn lại bài cũ và thực hành bài tập gõ bài thơ “Hạt gạo làng ta” như sau:
+ Soạn nội dung bài thơ vào phần mềm word.
+ Chèn hình ảnh đồng lúa đang chín vào bài thơ.
+ Căn lề, định dạng trang giấy đẹp, khoa học, sáng tạo. (Chú ý: Chọn hướng giấy đứng, lề trên và dưới 2cm; trái 3cm; phải 2cm).
+ Lưu tên file: Hatgaolangta.doc.
· Chuẩn bị bài hôm sau: Đọc kỹ trước bài 12 sgk và trả lời câu hỏi sgk.
--------------------------------------------


Ngày soạn: 1/3/2023
Ngày dạy: 3/3/2023
Tiết 24: Bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng   
I. Mục tiêu:
1. Về năng lực: 
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
· Phát triển năng lực tổ chức và trình bày thông tin.
· Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
· Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
2. Về phẩm chất: 
·  Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Đọc trước bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng; 
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu :
a) Mục tiêu: HS biết rằng có thể trình bày thông tin dưới dạng bảng và đưa ra quan điểm cá nhân về những ưu điểm khi thông tin được trình bày dưới dạng bảng.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
-  GV chia nhóm HS
- Các nhóm hs đọc, thảo luận và trả lời 2 câu hỏi trên.
  
- HS đọc phần hội thoại của 3 bạn An, Minh, Khoa và thảo luận nhóm để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.

   
- HS đại diện nhóm trình bày được ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- HS các nhóm khác đưa ra ý kiến thảo luận
- GV tổng kết ý kiến của hs đưa ra nhận đinh và dẫn dắt đến phần hình thành kiến thức.
	1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.
2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em? Tại sao?
HS trình bày được ý kiến chủ quan của mình, không đánh giá đúng sai mà cần lí giải tại sao?
Câu 1: 
- Cách liệt kê: đưa ra đầy đủ thông tin của từng thành viên, tốn nhiều giấy mới liệt kê được kết các thành viên trong lớp, trình bày chưa đẹp
- Cách dùng bảng: đưa ra đầy đủ thông tin của từng thành viên, tiết kiệm được giấy, trình bày khoa học, có tính thẩm mỹ cao
Câu 2: Nên lựa chọn cách dùng bảng để trình bày thông tin


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.  
Hoạt động 2.1: Trình bày thông tin ở dạng bảng.  
a) Mục tiêu: HS biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin dạng bảng.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- HS đọc nội dung ở phần logo đọc (SGK – tr 54) và trả lời 3 câu hỏi:
  
- HS thảo luận nhóm để trả lời 3 câu hỏi.

   
- HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi
- Các hs khác có thể đưa ra ý kiến thảo luận nếu câu trả lời của mình khác của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.



- GV chốt kiến thức ( ghi bảng hoặc chiếu slide)
	1. Trình bày thông tin ở dạng bảng.
Câu hỏi:
1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?
2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất? 
3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ không? 
Trả lời ( dự kiến)
1. Bảng trên gồm 5 hàng và 4 cột.
2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất là kéo co ( 19 bạn). Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất là Lò cò tiếp sức ( 18 bạn). Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất là kéo co (35 bạn).
3. Bảng dữ liệu giúp việc tìm kiếm và so sánh thông tin dễ dàng hơn.
KL:
Chúng ta có thể sử dụng bảng để trình bày thông tin một cách cô đọng. Bảng cũng thường được dung để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát…. Từ bảng dữ liệu, em có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin.


Hoạt động 2.2: Tạo bảng 
a) Mục tiêu: HS biết cách tạo bảng và một số thao tác cơ bản khi đưa thông tin vào bảng. Trên cơ sở biết cách tạo bảng, HS vận dụng để rèn kỹ năng trong giờ thực hành.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức trong sách.
  - HS hoàn thành phần đọc và trả lời câu hỏi củng cố sau phần đọc trang 55.
   - Gv gọi hs trả lời các câu hỏi:
+ Cách tạo bảng? (Thao tác trên máy)
+ Cách nhập dữ liệu vào bảng? ( thao tác trên máy)
GV cho hs nhận xét các câu trả lời rồi nhận xét, đánh giá. 
- GV chốt kiến thức ( bằng slide)

- Gv cho hs làm bài tập củng cố
	2. Tạo bảng.
* Có 2 cách tạo bảng:
1. Chọn thẻ Insert.
- Chọn nhóm lệnh Table.
- Chọn số dòng, số cột của bảng ( với những bảng có tối đa 10 cột, 8 hàng).
2. Chọn thẻ Insert.
- Chọn nhóm lệnh Table.
- Chọn Insert table.
- Chọn số dòng, số cột của bảng tùy ý
* Cách nhập dữ liệu:
Đặt con trỏ soạn thảo vào ô cần nhập liệu và nhập liệu ( văn bản, hình ảnh,..).
Có thể sử dụng chuột, phím Tab và các phím mũi tên trên bàn phím để dịch chuyển con trỏ soạn thảo giữa các ô trong bảng.
Đáp án: 1. c -> a -> b; 2. A


Hoạt động 2.3: Định dạng bảng  
a) Mục tiêu: HS biết các công cụ giúp định dạng bảng, HS vận dụng để rèn kỹ năng trong giờ thực hành.
 b)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- GV yêu cầu hs đọc SGK và hoàn thành phiêu bài tập.
- Phát phiếu bài bập
  
- HS đọc SGK và điền vào phiếu
   
- Gv chiếu một vài phiếu và cho hs nhận xét
 
- Gv chốt kiến thức ( dạng bảng trên slide)


- Gv cho hs trả lời câu hỏi củng cố
		Nhóm lệnh
	Tác dụng

	1. Delete
	a. Xóa bảng, hàng, cột 

	2. Rows & Colums
	b. Chèn thêm hàng/cột

	3. Merge
	c. Gộp, tách ô c ô

	4. Cell size
	d. Điều chỉnh kích thước

	5. Alignment
	e. Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô


3. Định dạng bảng.
Khi đặt con trỏ soạn thảo trong bảng, nhóm thẻ Table Tools sẽ xuất hiện giúp em định dạng bảng. Để chỉnh sửa bảng, em chọn thẻ Layout, các nhóm lệnh được chú thích như bảng dưới
 đây:
Đáp án: C


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về trình bày thông tin dạng bảng
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- GV tạo trò chơi trên Kahoot.com
- HS trả lời trên Kahoot.it

  
- HS mở trang web: Kahoot.it

   
- Thảo luận và trả lời câu hỏi

- Kết quả trên phần mềm.
1 – C 
2 – B
3 – D 
4 – D
5 – C  
	1. Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu bằng những con số.
D. Bảng có thể dùng để ghi lại các dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát…
2. Sử dụng Insert/ Table rồi dùng chuột để kéo thả số cột, số hàng thì số cột và số hàng có thể tạo tối đa được là:
A. 10 cột, 10 hàng.   B. 10 cột, 8 hàng.
C. 8 cột, 8 hàng.       D. 8 cột, 10 hàng.
3. Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:
A. Kí tự ( chữ, số, kí hiệu…)     B. Bảng.
C. Hình ảnh.                               D. Tất cả A, B, C.
4. Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.
B. Chỉ sử dụng chuột.
C. Sử dụng thanh cuôn ngang, dọc.
D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.
5. Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/ Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/ InsertTable, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/ Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (6 phút)
a) Mục tiêu: HS tạo được bảng để trình bày thông tin.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- GV: Hãy tạo thời khóa biểu của em?
- HS nhận nhiệm vụ.
 - HS thực hành trên máy để tạo bảng TKB
  - GV chiếu một vài bài của hs
- HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, sửa sai nếu có.
	Thời khóa biếu.
	Thứ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tiết 1
	CC
	Văn
	
	
	
	

	Tiết 2
	Toán
	Sinh
	
	
	
	

	Tiết 3
	Sử
	Địa
	
	
	
	

	Tiết 4
	GDCD
	MT
	
	
	
	

	Tiết 5
	AN
	Tin
	
	
	
	





Hướng dẫn về nhà
· VN đọc lại lý thuyết.
· GV Nhận xét giờ học.
     Lưu ý: Trường hợp thiếu thời gian thì phần 3. Định dạng bảng GV có thể giới thiệu nhanh rồi cho hs về nhà tìm hiểu tiếp.  
-------------------
Ngày soạn: 7/3/2023
Ngày dạy: 10/3/2023
Tiết 25: Bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng (Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Về năng lực: 
· Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
· Phát triển năng lực tổ chức và trình bày thông tin.
· Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
· Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.
2. Về phẩm chất: 
·  Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
- Học sinh: Đọc trước bài 12. Trình bày thông tin dạng bảng; 
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu :
a) Mục tiêu:
- HS nhớ lại kiến thức tiết 1: tạo bảng, định dạng bảng,…
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV phổ biến luật chơi: Có 5 câu hỏi, học sinh xung phong trả lời, nếu trả lời đúng thì bóng sẽ vào rổ, học sinh sẽ được điểm, trả lời sai bóng không vào rổ học sinh sẽ không được điểm.

- Tiếp nhận, thực hiện.
- HS đọc câu hỏi và trả lời.

- GV chiếu sơ đồ tư duy tổng kết lý thuyết.
[image: ]
	Câu 1. Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp
[image: ]
Câu 2. Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa
A. Ký tự (chữ, số, ký hiệu,…)
B. Hình ảnh
C. Bảng
D. Cả A, B, C
Câu 3. Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím
B. Chỉ sử dụng chuột
C. Sử dụng thanh cuộn ngang dọc
D. Có thể sử dụng chuột, tab, hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.
Câu 4. Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp
[image: ]
Câu 5. Để chèn 1 bảng có 30 hàng và 11 cột, em sử dụng thao tác nào
A. Chọn lệnh Insert/ Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột
B. Chọn lệnh Insert/ Table/ Table tools nhập 30 hàng, 10 cột
C. Chọn lệnh Insert/Table/ Insert Table nhập 30 hàng, 10 cột
D. Chọn lệnh Table tools/ Layout nhập 30 hàng, 10 cột


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Thực hành Tạo bảng  
a) Mục tiêu:
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV yêu cầu học sinh đọc phần hướng dẫn tạo bảng trong SGK trang 56.

- HS đọc yêu cầu và thực hiện trên máy tính.
- HS làm bài trên máy
- GV quan sát và hướng dẫn HS tạo bảng.

- GV chốt kiến thức cách tạo bảng.
	4. Thực hành: Tạo bảng.
a) Tạo bảng
· Xác định số cột, số hàng của bảng: trong minh hoạ ở Hình 5.11, bảng chứa thông tin của giáo viên chủ nhiệm và các học sinh trong lớp, bảng này gồm 4 cột và 4 hàng.
· Em có thể ước tính số cột, số hàng của bảng dựa trên sổ thành viên của lớp. Cũng có thể tạo hai bảng, bảng danh sách giáo viên và bảng danh sách học sinh. Phần hướng dẫn thực hành sau đây tạo bảng 4 hàng 4 cột như minh hoạ trong Hình 5.11.


Hoạt động 2.2: Thực hành chỉnh sửa bảng  
a) Mục tiêu:
- HS biết chọn, trộn, thay đổi kích thước của cột và hàng.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV yêu cầu học sinh đọc phần hướng dẫn tạo bảng trong SGK trang 56.

- HS đọc yêu cầu và thực hiện trên máy tính.
 
- HS thực hành trên máy.
- GV quan sát và hướng dẫn HS chỉnh sửa bảng.

- GV chốt kiến thức cách chỉnh sửa bảng.
	b) Chỉnh sửa bảng
· Ở Hình 5.11, phần chứa thông tin của giáo viên chủ nhiệm được trình bày trong một ô to, được gộp từ 4 ô nhỏ của bảng. Do đó, cần chỉnh sửa lại bảng để tạo một ô to từ các ô nhỏ.
· Kéo thả chuột để chọn bốn ô của bảng.
· Trong nhóm thẻ Table Tools, chọn thẻ Layout.
· Trong nhóm lệnh Merger, chọn Merge Cells.
· Để chỉnh sửa độ rộng của cột hay độ cao của hàng, di chuyển con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ chuyển thành dạng mũi tên hai chiều thì kéo thả chuột để điều chỉnh.



Hoạt động 2.3: Thực hành Nhập thông tin  
a) Mục tiêu:
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV yêu cầu học sinh đọc phần hướng dẫn tạo bảng trong SGK trang 57.

- HS đọc yêu cầu và thực hiện trên máy tính.
 
- HS thực hành trên máy.
- GV quan sát và hướng dẫn HS chèn ảnh và nội dung.

- GV chốt kiến thức cách chèn ảnh và gõ nội dung.
	c) Nhập thông tin
- Nhập thông tin của các thành viên vào ô của bảng, thông tin gồm: ảnh, họ tên, ngày sinh.
- Có thể bổ sung thêm thông tin khác như: địa chỉ, sở thích…
- Có thể chèn thêm cột, hàng để tạo bảng chứa đủ các thành viên trong lớp.


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
- Củng cố lại kiến thức về trình bày thông tin dạng bảng.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV đưa ra yêu cầu.

- HS trả lời và thực hành.
 
- GV tổ chức cho một số HS báo cáo kết quả, nhận xét câu trả lời.

- GV chốt lại. 
	- Tạo một bảng tin trình bày cô đọng nội dung của bảng tin dưới đây.
- Bổ sung thông tin sau vào bảng: “Năm 2016, kết quả khảo sát học sinh khối 6 của nhà trường cho thấy có 175 em học sinh yêu thích đọc sách, chiếm 45% tổng số học sinh của khối”
[image: ]


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
- Hs vận dụng được kiến thức trong bài để ứng dụng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh.

- HS làm bài tập vận dụng tại nhà.
- Gửi kết quả qua email, zalo cho giáo viên
 
- GV căn cứ vào bài làm của HS cho điểm đánh giá

- GV chữa trực tiếp vào bài tập HS nộp
	[image: ]a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau:
1. Từ các loại thức ăn ở bảng trên, em hãy tạo ra ba thực đơn. Mỗi thực đơn gồm ba món, mỗi món thuộc một nhóm thức ăn khác nhau sao cho lượng calo của mỗi thực đơn không quá 700 và không nhỏ hơn 250.
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]Bảng sau trình bày các thực đơn, trong đó thực đơn 1 đã điền đầy đủ dữ liệu. Em hãy soạn thảo bảng này và điền dữ liệu cho thực đơn 2 và 3 sao cho thoả mãn yêu cầu của đề bài.
1. Lưu tệp vào thư mục quy định.


Hướng dẫn về nhà:   Xem lại các kiến thức tạo bảng, chỉnh sửa bảng, nhập nội dung cho bảng. Làm bài tập 12.12, 12.14, 12.15 trong SBT Tin học 6 và xem trước bài 13.
--------------------  
Ngày soạn: 14/3/2023
Ngày dạy: 16/3/2023
Tiết 26: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I.MỤC TIÊU:
1.Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự làm bài kiểm tra giữa học kì II.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS giải quyết được các bài tập trong bài kiểm tra giữa học kì II.
- Tạo được SĐTD đơn giản bằng phần mềm. 
- Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản và in.
- Trình bày cụ thể các bước định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản và in
2.Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động làm bài kiểm tra giữa học kì II
- Trách nhiệm: thực hiện và hoàn thành bài kiểm tra giữa học kì II
- Trung thực: không gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra giữa học kì II
II.THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU:
· GV: Bài soạn, ma trận đề kiểm tra, máy tính kết nối Internet.
Ma trận đề kiểm tra
	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Sơ đồ tư duy

	HS trình bày được khái niệm và tác dụng của sơ đồ tư duy
Hs biết được các thành phần của sơ đồ tư duy
	HS hiểu được ưu, nhược điểm của sơ đồ tư duy
HS hiểu được chủ đề chính, chủ đề nhánh trong sơ đồ tư duy
	
	
	
	
	

	Số câu
	3 (C1,2,5)
	1(C13)
	2 (C3, 4)
	1 (C14)
	
	
	
	
	7

	Số điểm
	0,75
	1,5
	0,5
	3
	
	
	
	
	5,75

	Tỉ lệ (%)
	7,5
	15
	5
	30
	
	
	
	
	57,5

	2. Định dạng văn bản

	HS biết được các thao tác cơ bản khi định dạng văn bản
	HS hiểu được các lệnh định dạng một đoạn văn bản, một trang văn bản
	HS sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản
	
	

	Số câu
	2(C6,7)
	
	2(C8,9)
	
	
	1(C15)
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1,5
	
	
	2,5

	Tỉ lệ (%)
	5
	
	5
	
	
	15
	
	
	25

	3. Trình bày thông tin ở dạng bảng

	HS biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng
	Hs hiểu được các lệnh trong điều chỉnh hàng, cột trong trình bày thông tin ở dạng bảng
	
	Hs sử dụng được các lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng
	

	Số câu
	1(C10)
	
	2(C11,12)
	
	
	
	
	1(C16)
	4

	Số điểm
	0,25
	
	0,5
	
	
	
	
	1
	1,75

	Tỉ lệ (%)
	2,5
	
	5
	
	
	
	
	10
	17,5

	Tổng số câu
	7
	7
	
	1
	
	1
	16

	Tổng số điểm
	3
	4,5
	
	1,5
	
	1
	10

	Tỉ lệ (%)
	30
	45
	25
	100


· HS: Kiến thức đă học trong đầu kì II, đồ dùng học tập, máy tính kết nối Internet.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1.Mở đầu: Gv nêu các yêu cầu giờ kiểm tra, Kiểm tra đường truyền Internet.
2.Đề kiểm tra.
· A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
	A. tiêu đề, đoạn văn.                                
B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.
	C. mở bài, thân bài, kết luận.                     
D. chương, bài, mục.


Câu 2: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực.
B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,...
D. Con người, đồ vật, khung cảnh,...
Câu 3: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?
A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cử đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.
D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.
Câu 4: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?
A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.
B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.
C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ.
D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.  
Câu 5: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?
A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.
C. Nên bố tri thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 6: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:
A. Dòng.             B. Trang.                   C. Đoạn.                 D. Câu.
Câu 7: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?
	A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.
B. Chọn chữ màu xanh.
	C. Căn giữa đoạn văn bản.
D. Thêm hình ảnh vào văn bản.


Câu 8: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:
A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.
B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.
C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.
D. Nhấn phím Enter.
Câu 9: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để
	A. chọn hướng trang đứng.                     
B. chọn hướng trang ngang.
	C. chọn lề trang.                                     
D. chọn lề đoạn văn bản.


Câu 10: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?
A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,...
Câu 11: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:
	A. 10 cột, 10 hàng.                                  
B. 10 cột, 8 hàng.
	c. 8 cột, 8 hàng.                                      
D. 8 cột, 10 hàng.


Câu 12: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 13: (1,5 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?
Câu 14: (3 điểm) Quan sát Hình 9 và cho biết:
	a) Tên của chủ đề chính.
b) Tên các chủ đề nhánh.
c) Có thể bổ sung thêm chù đề nhánh nào nữa không?

	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/1203/1_1.PNG]


Câu 15:  (1,5 điểm) Bạn Minh đă soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đă sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/1203/5_1.PNG]
Câu 16: (1 điểm)  Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.
	1) Insert Left
	a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đă chọn.

	2) Insert Right
	b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đă chọn.

	3) Insert Above
	c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đă chọn.

	4) Insert Below
	d) Chèn thêm cột vào phía bên phải cột đă chọn.


3.Hướng dẫn chấm.
· A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	C



B. Tự luận: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13:

	- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối. 
- Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bọ năo, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay phân tích vấn đề.
	0,75


0,75

	Câu 14:
	a) Tên chủ đề chính: sổ lưu niệm lớp 6.
b) Tên các chủ đề nhánh: Các bài viết cảm nghĩ; Giới thiệu thành viên; Giáo viên; Hoạt động, sự kiện.
c) Có thể bổ sung thêm nội dung: Những hình ảnh đáng nhớ.
	0,5
1,5

1

	Câu 15:

	- Tiêu đề: Căn lề giữa.
- Khổ thơ: Căn thẳng lề trái và tăng mức thụt lề, đặt khổ thơ lùi vào một khoảng cách tạo điểm nhấn cho văn bản.
- Dòng cuối: Căn thẳng lề phải.
	0,5
0,5

0,5

	Câu 16:

	1 – c  
2 – d
3 – a
4 - b
	0,25
0,25
0,25
0,25


4. Thu bài và hướng dẫn về nhà
- GV thu bài.
- Nhận xét giờ kiểm tra
* HDVN:
 - Làm lại đề kiểm tra
- Ôn lại các kiến thức đă học.
----------------------------------   


Ngày soạn: 20/3/2023
Ngày dạy: 23/3/2023
Tiết 27 : BÀI 13. THỰC HÀNH: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
I. Mục tiêu
2. Về năng lực:
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản để giải quyết yêu cầu trong bài tập mới.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếp trong các hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
· Sử dụng công cụ công nghệ thông tin để hoàn thiện sản phẩm số: sử dụng được công cụ tìm kiếm, thay thế của phần mềm soạn thảo văn bản để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ học tập.
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. 
2. Về phẩm chất: 
· Rèn luyện phẩm chất nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sự khác biệt về văn hóa, từ ngữ giữa các vùng miền.
· Rèn luyện và phát triển phẩm chất chăm chỉ: cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính,…
2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động  
a) Mục tiêu:
- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa, tìm kiếm và thay thế phần văn bản.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lệnh Find và Find and Replace, giữa Replace và Replace All.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV trình chiếu văn bản sau:
        Người ta đi cáy lấy công
Tôi nay đi cáy còn trong nhiều bề
       Trong trời, trong đất, trong mây
Trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm.
- GV hỏi HS trong văn bản trên có lỗi chính tả không? 
- Để sửa lại các lỗi đó ta có thể sử dụng công cụ nào trong phần mềm soạn thảo văn bản?
- GV gọi HS lên thực hành chỉnh sửa lại các lỗi chính tả tìm được.
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi và thực hành các thao tác trên máy tính.
 - HS phát biểu cách làm, nêu các bước tìm kiếm và thay thế. 
 - Giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức.
	




1. Văn bản trên còn lỗi chính tả. Ta có thể sử dụng công cụ “tìm kiếm” và “thay thế” có trong phần mềm soạn thảo văn bản là: Find and Replace để chỉnh sửa.

2. Thực hành tìm kiếm từ “cáy” và thay thế bằng từ “cấy”, tìm kiếm từ “trong” và thay thế bằng từ “trông” rồi sau đó lưu lại tệp.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
a) Mục tiêu:
· HS hiểu được: Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản.
· HS biết tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
· HS sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV khởi động phần mềm Microsoft Word và gọi HS phát biểu được tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.
- Yêu cầu HS thực hành trên máy tính soạn thảo văn bản có nội dung công thức làm kem sữa chua dưa hấu.
   + Định dạng văn bản như Hình 5.22 (SGK-p58).
   + Thao tác tìm kiếm và thay thế từ “dưa hấu” thành từ “xoài”.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hành trên máy tính theo yêu cầu của đề bài.
 - HS thao tác trên máy chiếu cho lớp nhận xét chung và cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo bài thực hành của nhau. 
 - Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	1. Thao tác tìm kiếm được thực hiện theo ba bước:
- Nháy chuột vào thẻ Home.
- Trong nhóm lệnh Editing, chọn Find
- Gõ từ, cụm từ cần ìm rồi nhấn phím Enter.
2. Trong văn bản, thay thế cụm từ “dưa hấu” bằng từ “xoài” thực hiện theo bốn bước sau:
- Trong nhóm lệnh Editing chọn Replace
- Gõ từ, cụm từ cần tìm
- Gõ từ, cụm từ thay thế.


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
· Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện yêu cầu của bài: tìm kiếm và xem lần lượt các kết quả tìm được.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV trình chiếu nội dung yêu cầu của 2 bài tập phần Luyện tập (SGK/60).
- Bài 1 (SGK-p60): 
    + GV gọi HS trả lời câu hỏi: An cần phải thực hiện thao tác gì đề xem lần lượt các kết quả tìm thấy ?
      + GV cho HS thực hành trên máy tính tìm kiếm từ “xoài” trong văn bản đã thực hiện ở hoạt động 2.
- Bài 2 (SGK-p60): 
    + GV gọi HS sắp xếp lại đúng với các bước thao tác thay thế một từ hoặc cụm từ.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành trên máy tính.
- GV gọi nhóm HS trả lời và trình bày các bước thực hành của nhóm mình qua máy chiếu cho cả lớp quan sát, nhận xét chung.
- Cho các nhóm nhận xét chéo bài của nhau.
 - Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	Bài 1:
- Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm cụm từ “nhóm bạn thân”.
- Thao tác để xem lần lượt các kết quả tìm thấy: trong cửa sổ Navigation mới xuất hiện, nhấn chuột vào từng liên kết đến các cụm từ tìm thấy trong văn bản.
Bài 2: Các bước sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế: 
b  c  d  a  e


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề: rà soát lại các tệp văn bản, nhận định được các lỗi chính tả trong các văn bản có thể có, các chữ viết tắt đã dùng, sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế để tinh chỉnh các tệp văn bản. 
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
- GV trình chiếu nội dung yêu cầu của bài 13.10 (SBT-p.52): Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon”, mà chỉ thay một số từ.
- Gọi HS nêu cách làm và từng nhóm làm bài vào máy tính.
[image: ]
- HS nêu cách làm và thực hành làm bài 13.10 (SBT-p52) vào máy tính.
 - GV gọi 1 vài nhóm HS trình bày các bước thực hành của nhóm mình qua máy chiếu cho cả lớp quan sát, nhận xét chung.
- Cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo bài của nhau.
 - Giáo viên nhận xét, đánh giá chung bài làm của HS và chốt kiến thức.
- Khen thưởng những nhóm làm bài tốt và động viên các nhóm còn chậm.
	Các bước làm:
- Nháy chuột chọn thẻ Home
- Trong nhóm lệnh Editing chọn Find
- Trong cửa sổ Navigation gõ từ “đặc sản” rồi nhấn phím enter, khi đó các từ tìm thấy được đánh dấu.
- Với mỗi từ tìm thấy, từ nào cần thay thì xóa từ đó và gõ từ “món ngon” thay vào vị trí của từ vừa xóa.



Hướng dẫn về nhà:   
GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xem lại các bước thực hiện thao tác tìm kiếm và thay thế.
- Hoàn thành bài tập 13.4 (SBT- p.51).
- Đọc trước nội dung bài 14.
---------------


Ngày soạn: 27/3/2023
Ngày dạy: 29/3/2023
Tiết 28:THỰC HÀNH: HOÀN THIỆN SỔ LƯU NIỆM
I. Mục tiêu
1. Về năng lực:
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có  thành một sản phẩm số hoàn chỉnh.
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Có ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ứng dụng ICT. (NLb)
· Hiểu được tầm quan trọng của thông tin: biết lựa chọn thông tin nào là phù hợp và “giá trị” để đưa vào sổ lưu niệm. (NLc)
· Sử dụng môi trượng mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp  bổ sung cho nội dung của sổ lưu niệm. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sự khác biệt về văn hóa.
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Tiêu chí đánh giá sản phẩm sổ lưu niệm đã được thống nhất trước lớp.
· Các tệp văn bản cho cuốn sổ lưu niệm đã tạo ở các bài học trước.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ học tập
a) Mục tiêu: HS xác định được nhiệm vụ của mỗi nhóm là hoàn thiện cuốn sổ lưu niệm của lớp từ các kết quả thực hành trong chủ đề này. 
b) Tổ chức thực hiện:

2. Hoạt động 2: Bổ sung nội dung và hoàn thiện sản phẩm
a) Mục tiêu: 
· HS biết bổ sung thông tin và chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm sổ lưu niệm.
· HS làm việc nhóm hiệu quả.
b) Tổ chức thực hiện:

-----------------------  
Ngày soạn: 2/4/2023
Ngày dạy: 6/4/2023
Tiết 29: BÀI 15. THUẬT TOÁN
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về thuật toán, ví dụ minh họa cách mô tả thuật toán.
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, 30 tờ giấy hình vuông để gấp hình trò chơi Đông–Tây–Nam–Bắc, bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận. 
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu:
- Ở bậc Tiểu học, HS đã biết một số công việc được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự. Hoạt động này cho HS thực hành gấp hình trò chơi Đông - Tây - Nam - Bắc nhằm phát huy kiến thức đã có của HS để dẫn dắt vào kiến thức mới của bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp. 
- Với tờ giấy hình vuông chuẩn bị trước, mỗi HS thực hiện gấp hình trò chơi Đông - Tây - Nam - Bắc theo trình tự từng bước hướng dẫn. 
[image: ]
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
- HS: Từ nguyên liệu đầu vào là một tờ giấy hình vuông, thực hiện 6 bước như hướng dẫn.
- Trình tự thực hiện các bước là quan trọng. Trong trường hợp HS gấp hình không theo thứ tự của các chỉ dẫn, GV khuyến khích HS viết lại thứ tự đó để dùng cho hoạt động thảo luận ở phần tiếp theo của bài học.
- Trong quá trình thực hiện, GV quan sát để có thông tin phản hồi và điều chỉnh kịp thời quá trình dạy học.
- Kết thúc hoạt động, HS báo cáo sản phẩm đã làm được.
- Mỗi HS trả lại sản phẩm là một hình gấp trò chơi Đông- Tây - Nam - Bắc.
-  GV đánh giá sản phẩm của HS.
- Mỗi sản phẩm đúng được cộng 1 điểm, HS thắng cuộc gập đúng hình trò chơi Đông- Tây - Nam - Bắc trong thời gian nhanh nhất. Từ đó hướng HS nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiến thức mới.
	* Gấp hình trò chơi: 
Đông - Tây - Nam - Bắc




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Thuật toán
a) Mục tiêu:
- HS nhận ra các bước thực hiện một công việc chính là thuật toán và trình tự thực hiện các bước là quan trọng.
- HS bước đầu hình thành khái niệm đầu vào, đầu ra của thuật toán
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước toàn lớp.
- Chia nhóm HS.(Mỗi nhóm 2 em).
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 15 phút.
- Câu hỏi thảo luận:
1. Nếu đảo thứ tự của bước 3 và bước 4 trong hướng dẫn ở trên thì em có gấp được hình trò chơi Đông- Tây - Nam - Bắc không? Tại sao?
2. Trước khi thực hiện theo hướng dẫn trên, em cần có gì? Sau khi thực hiện lần lượt sáu bước theo hướng dẫn, em nhận được kết quả là gì?
  
- HS thảo luận nhóm để trả lời hai câu hỏi vào bảng nhóm. Trong quá trình thảo luận, HS có thể thực hiện thao tác đảo thứ tự bước 3, 4 trên sản phẩm đã gập để tìm câu trả lời.
- Có thể thay thế bảng nhóm hoặc giấy khổ rộng bằng cách cho HS ghi câu trả lời vào vở. 
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
  
- GV thông báo hết giờ thảo luận, đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS: Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- Dự kiến kết quả trả lời câu hỏi:
1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn thì không thể gấp được hình vì kết quả của bước trước đều ảnh hưởng đến bước sau.
2. Trước khi thực hiện hướng dẫn, em cần có tờ giấy vuông. Sau khi thực hiện lần lượt 6 bước, em nhận được kết quả là hình gấp trò chơi Đông - Tây - Nam - Bắc.
- GV: Yêu cầu HS minh hoạ câu trả lời bằng cách thực hiện trực tiếp trên sản phẩm hình gấp trò chơi Đông - Tây - Nam - Bắc.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại.
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
- HS đọc phần nội dung kiến thức mới (SGK trang 64) để tự tiếp cận khái niệm thuật toán và thảo luận trả lời các câu hỏi:
1. Thuật toán là gì?
2. Trong trò chơi Đông – Tây – Nam - Bắc thì hãy chỉ ra đầu vào (Input) và đầu ra (Output).
3. Trắc nghiệm 1, 2 (trang 64).
- HS thảo luận nhóm để trả lời hai câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
   - GV thông báo hết giờ thảo luận, đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS: Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- Kết quả trả lời câu hỏi:
1. Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.
2. Trò chơi Đông – Tây – Nam - Bắc:
- Đầu vào (Input): Tờ giấy hình vuông.
- Đầu ra (Output): Hình gấp trò chơi  Đông – Tây – Nam - Bắc.
3. 1C, 2A,B.
- GV: Dựa trên kết quả thảo luận của hoạt động 1 và hoạt động đọc nội dung kiến thức mới của HS, GV giới thiệu khái niệm “Thuật toán” và chốt kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức.
	1. Thuật toán:
- Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.
- Đầu vào (Input): Là các dữ liệu ban đầu.
- Đầu ra (Output): Là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.
- VD: Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b
+ Input: Hai số a, b.
+ Output: Số lớn hơn.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS nắm vững khái niệm thuật toán.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
Trò chơi Đố vui
- GV chia lớp làm 4 đội chơi, cử 4 nhóm trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được điền đáp án để trả lời trong tối đa 60 giây. Đội nào vi phạm luật là loại kết quả trả lời câu hỏi đó. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
- HS lắng nghe GV đọc câu hỏi, điền đáp án, rồi trả lời bằng cách giơ bảng
- GV đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
  - Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
- Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	Câu hỏi:
Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:
a) Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b.
b) Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.
c) Thuật toán nhân đôi số a.
d) Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b.
e) Thuật toán hoán đổi vị trí chỗ ngồi  cho hai bạn trong lớp.
f) Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không.
Đáp án:
a)
- Đầu vào: hai số a, b.
- Đầu ra: trung bình cộng của hai số a, b.
b)
- Đầu vào: hai số tự nhiên a, b.
- Đầu ra: ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.
c)
- Đầu vào: Số a.
- Đầu ra: Giá trị 2 x a
d)
- Đầu vào: Hai số a, b
- Đầu ra: Số lớn hơn
e)
- Đầu vào: Vị trí chỗ ngồi của hai bạn a, b trong lớp
- Đầu ra: Vị trí chỗ ngồi mới của hai bạn a, b sau khi hoán đổi.
f)
- Đầu vào: Tên cuốn sách cần tìm, giá sách
- Đầu ra: Thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức về khái niệm của Thuật toán đã học và phát triển các kĩ năng vận dụng để xác định được các khái niệm (đầu vào, đầu ra) cho học sinh.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
Trò chơi Giải đáp nhanh
- GV chia lớp làm 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ, cử 4 tổ trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên giới thiệu câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được điền đáp án để trả lời trong tối đa 5 phút. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
  - Mỗi tổ cùng nhau thảo luận để đưa ra đáp án đúng, giơ bảng khi đã hoàn thành.
- GV đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
 - Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
- Câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	Câu hỏi:
Em hãy nêu ví dụ về thuật toán giải quyết một nhiệm vụ trong thực tế. Hãy xác định đầu vào, đầu ra và các bước thực hiện thuật toán để giải quyết nhiệm vụ đó.
Đáp án:
Chuẩn bị món trứng tráng:
- Đầu vào: Trứng, dầu ăn, muối và hành.
- Đầu ra: Trứng tráng.
 Đập trứng, tách vỏ và cho trứng vào bát.
 Cho ít muối và hành lá thái nhỏ. Dùng đũa khuấy mạnh cho đến khi đều.
 Cho một thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng đều rồi đổ trứng vào, đun trong khoảng 1 phút.
 Lật mặt trên của miếng trứng úp xuống dưới, đun tiếp trong khoảng 1 phút.
 Lấy trứng ra đĩa.



Hướng dẫn về nhà:  
- HS về nhà xem lại bài.
- Xem trước nội dung phần 2. Mô tả thuật toán.
-----------------  


Ngày soạn: 10/4/2023
Ngày dạy: 13/3/2023
Tiết 30: THUẬT TOÁN ( TIẾP)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: thuật toán, cách mô tả thuật toán.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về thuật toán, ví dụ minh họa cách mô tả thuật toán.
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:      
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu
- HS nhớ lại khái niệm thuật toán, khái niệm đầu vào và đầu ra của thuật toán.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia lớp làm 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ , cử 4 tổ trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được sử dụng thẻ (đúng hoặc sai) để trả lời trong tối đa 3 giây. Em nào vi phạm luật là loại kết quả câu hỏi đó. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
  
- Mỗi tổ chọn ra 1 bạn chơi cho đội của mình.
- Nghe giáo viên đọc câu hỏi rồi trả lời bằng cách giơ thẻ đúng hoặc sai.
- Gv đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
- Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	Câu hỏi và đáp án 
Câu 1: Thuật toán có đầu vào là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán đúng hay sai?
Đáp án : Sai
Câu 2: Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho đúng hai sai?
Đáp án : Đúng
Câu 3: Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b:
Đầu vào là 2 số a và b đúng hay sai?
Đáp án : Đúng
Câu 4: Có thể giải 1 bài toán không theo trình tự đúng hay sai?
Đáp án : Sai.
Câu 5: Quy trình giải 1 bài toán là 1 thuật toán đúng hay sai?
Đáp án : Đúng.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Mô tả thuật toán
a) Mục tiêu
- Huy động kiến thức đã có của HS về cách trình bày, mô tả một vấn đề để từ đó GV dẫn dắt vào kiến thức mới là các cách mô tả thuật toán, sơ đồ khối của thuật toán.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp. 
- Chia nhóm HS.(Mỗi nhóm 4 em).
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 12 phút.
- HS ngồi theo vị trí phân chia của GV.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
	* Câu hỏi thảo luận :
Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, các em còn biết cách nào khác không?vì sao?
* Dự kiến kết quả trả lời câu hỏi:
Ngoài cách mô tả thuật toán bằng việc dùng ngôn ngữ tự nhiên để liệt kê các bước, người ta còn mô tả thuật toán bằng cách sử dụng sơ đồ khối.
* Nội dung kiến thức:
Có 2 cách để mô tả thuật toán: dùng ngôn ngữ tự nhiên để liệt kê và sơ đồ khối. Ví dụ gấp hình trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc theo các bước ở phần khởi động là mô tả thuật toán ở dạng liệt kê bằng ngôn ngữ tự nhiên. 
Sơ đồ khối của thuật toán gồm 1 số hình mô tả các bước và đường có mũi tên để chỉ trình tự các bước của thuật toán. 
Câu hỏi trắc nghiệm:
1.Câu nào sau đây sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán:
A. Hướng mũi tên cho thấy hướng đi trong sơ đồ khối
B. Mũi tên được sử dụng để biểu diễn trình tự thực hiện
C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối
2.Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với một mục ở cột bên trái khi nói về sơ đồ khối của thuật toán( SGK trang 72)
Đáp án: 1:C
2:1-a, 2-c, 3-b, 4-d


3. Hoạt động 3: Luyện tập 	
a) Mục tiêu:  	
- Vận dụng kiến thức về 2 cách mô tả thuật toán để giải bài tập và vẽ được sơ đồ khối.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
Trò chơi đường lên đỉnh Olympia:
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Cả lớp cùng tham gia trả lời câu hỏi qua 5 vòng thi, giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, với 5 vòng thi tương ứng với 5 câu hỏi:
Vòng 1 khởi động(câu 1&câu 2)
Vòng 2 vượt chướng ngại vật(câu 3)
Vòng 3 tăng tốc(câu 4)
Vòng 4 về đích(câu 5)
Yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được giơ tay để trả lời. Em nào vi phạm luật là loại kết quả câu hỏi đó. 
Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa ra đáp án đúng hoặc sai.
  
- Cả lớp tập chung nghe giáo viên đọc câu hỏi rồi trả lời bằng cách giơ tay trả lời.
- Gv đọc đáp án nếu đúng HS sẽ nhận 1 phần quà từ giáo viên nếu sai sẽ nhường quyền trả lơì lại cho bạn khác.
    
- Mỗi câu trả lời đúng HS sẽ được nhận 1 phần thưởng từ giáo viên.
.


	* Dự kiến sản phẩm:
Câu hỏi 1: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và cho biết sơ đồ hình khối mô tả thuật toán gì?
Câu hỏi 2: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và xác định đầu vào của thuật toán.
Câu hỏi 3: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 và xác định đầu ra của thuật toán. 
Câu hỏi 4: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở hình 6.3 mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
Câu hỏi 5: Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong hình 6.4 để được thuật toán tính trung bình cộng của hai số a và b.
[image: ]

Đáp án:
Câu hỏi 1: Sơ đồ khối mô tả thuật toán tính tổng 2 số a và b
Câu hỏi 2: Đầu vào: hai số a, b.
Câu hỏi 3: Đầu ra: tổng của hai số a, b.
Câu hỏi 4: Mô tả thuật toán theo cách liệt kê là:
+ Nhập giá trị a, giá trị b
+ Tính Tổng ← a + b.
In ra màn hình giá trị Tổng.
Câu hỏi 5:Theo thứ tự 1-3-2-4-6-5

 


4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng 1 thuật toán (làm sữa chua xoài) trong đời sống. Xác định đầu vào, đầu ra; các bước thực hiện và dùng sơ đồ khối để vẽ lại.
- Ứng dụng vào học tập: Mô tả thuật toán tính điểm TB 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ bằng cách liệt kê và sơ đồ khối.
- Thử tìm một thuật toán để giải quyết trong cuộc sống quanh ta: Thức dạy buổi sáng, chế biến món ăn,…
- Kết quả thu được đó là HS chỉ ra được đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện của các thuật toán.
- Liệt kê các bước và vẽ sơ đồ khối.
b) Tổ chức thực hiện:
Hướng dẫn về nhà: 
- Học sinh thực hiện những bài tập còn lại trong phần luyện tập và vận dụng.
- Xem trước nội dung bài 16 Cấu trúc rẽ nhánh.
-----------------------------
Ngày soạn: 18/4/2023
Ngày dạy: 20/4/2023
Tiết 31. BÀI 16: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về thuật toán, tư duy cấu trúc về các câu lệnh điều khiển.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: các câu lệnh điều khiển hệ thống.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Chăm chỉ: Chăm học, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia vào các công việc chung của nhóm.
Trách nhiệm: Có ý chí vượt khó, trách nhiệm vì mục tiêu chung
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu:
-  HS tiếp cận kiến thức trừu tượng về các cấu trúc điều khiển.
- Câu trả lời đúng của học sinh tương ứng với nhóm có điểm số cao nhất
B) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Câu hỏi: Trả lời các câu hỏi bí mật?
- GV chia lớp thành 2 nhóm
- Yêu cầu các nhóm chọn ra 2 bạn chơi và 1 HS bấm thời gian chơi.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Mỗi lượt chơi là hai bạn và được chọn một trong hai chủ đề. Trong thời gian một phút, hai bạn sẽ bốc phiếu thuộc chủ đề mỉnh lựa chọn và trả lời. Với mỗi phiếu, hai bạn thực hiện các công việc sau đây:
+ Bạn thứ nhất đọc câu ghi trong phiếu.
+ Bạn thứ hai trả lời bằng cách gật đầu là đồng ý hoặc lắc đầu là không đồng ý.
+ Câu trả lời của mỗi lượt được ghi lại.
- Mỗi nhóm học sinh chọn ra 2 bạn chơi cho đội của mình.
- Bạn thứ nhất đọc câu ghi trong phiếu.
- Bạn thứ hai trả lời bằng cách gật đầu là đồng ý hoặc lắc đầu là không đồng ý.
- Học sinh bấm thời gian.
- Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng và trong thời gian 1 phút.
-GV và hs còn lại quan sát, cỗ vũ đội chơi
- Báo cáo điểm của 2 đội chơi
- Lớp đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Mỗi câu trả lời đúng nhóm được cộng 1 điểm, nhóm thắng cuộc là nhóm có điềm số cao nhất.
	
Câu hỏi và đáp án chủ đề:
CH1: Số 7 là số nguyên tố đúng hay sai? 
- Đ/Á: đúng
CH2: Số 12 là số nguyên tố đúng hay sai?
- Đ/Á: sai
CH3: Số chẵn là số chia hết cho 3 đúng hay sai?
- Đ/Á: sai
CH4: Voi thuộc loài ăn thịt đúng hay sai?
- Đ/Á: sai
CH5: Rắn là động vật thuộc lớp bò sát đúng hay sai?
- Đ/Á: đúng
CH6: Hổ là động vật ăn thịt đúng hay sai?
-Đ/á: đúng


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh   
a) Mục tiêu:
- Học sinh nắm được cấu trúc tuần tự và cấu trúc rẽ nhánh 
B) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Câu hỏi:
1. Trong trò chơi ở phần khởi động, điều kiện để cặp chơi được cộng một điểm là gì?
2. Việc đánh giá điểm gổm những bước nào? Em hãy viết các bước đó ra giấy.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của hoạt động thảo luận trước toàn lớp.
- GV chia lớp học thành 4 nhóm
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 10 phút.
- Học sinh ngồi theo vị trí phân chia của giáo viên.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
- GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
- GV: Chúng ta đã biết, thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn náy người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho. Các bước của thuật toán gấp hình trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc ờ Bài 15 được thực hiện lần lượt từng bước theo chiều đi từ bắt đầu đến kết thúc là cấu trúc tuần tự. Cũng như việc đánh giá kết quả chơi của 1 nhóm là lặp lại việc đánh giá từng câu trả lời mà nhóm đã thực hiện trong thời gian 1 phút. Đây chính là cấu trúc lặp tuần tự “đúng – cộng điểm”.
Câu hỏi:  
1. Hãy nêu các bước để xếp sách vở vào cặp theo thời khóa biểu?
2. Hãy nêu các bước pha trà mời khách.
- GV chia lớp học thành 4 nhóm. Nhóm 1 và 3 thực hiện câu hỏi 1. Nhóm 2 và 4 thực hiện câu hỏi 2.
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 10 phút.
- Từ các ví dụ nêu trên. Giáo viên yêu cầu học sinh viết sơ đồ cấu trúc tuần tự.
- Học sinh ngồi theo vị trí phân chia của giáo viên.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
- GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh treo bảng nhóm đã thảo luận và báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá chéo nhóm còn lại.
- HS thảo luận đưa ra sơ đồ tổng quát của cấu trúc tuần tự.
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
Câu hỏi: Hãy nêu điều kiện để đạt học sinh giỏi?
- GV cho học sinh hoạt động cá nhân trong vòng 2 phút. 
- Học sinh nhận câu hỏi, suy nghĩ và trả lời
- GV: Quan sát, theo dõi học sinh hoạt động.
- GV thông báo hết giờ, gọi học sinh trả lời
- Học sinh trả câu hỏi tại chổ
- GV: Yêu cầu các học sinh khác nhận xét, đánh giá, bổ xung.
- GV: Thông qua các câu trả lời, nhận xét, đánh giá của học sinh thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
- Trong trò chơi ở phần khởi động, điều kiện để cặp chơi được cộng một điểm là trả lời đúng câu hỏi, nếu sai thì không được cộng điểm. Như vậy ở bước này, tùy vào kết quả kiểm tra đúng hay sai mà bước xử lí tiếp theo sẽ rẽ theo “nhánh" tương ứng.  Câu lệnh dưới dạng này người ta gọi nó là cấu trúc rẽ nhánh.
- Điều kiện “trả lời đúng câu hỏi” , câu lệnh được thực hiện là “cộng 1 điểm”. dạng này được gọi là rẽ nhánh dạng thiếu. Nhưng sau khi nghe được câu khẳng định trong phiếu từ bạn thứ nhất. Nếu thấy câu khẳng định đó là đúng thì bạn thứ hai sẽ gật đầu đồng ý, còn không thi lắc đầu. Như vậy, cả hai trường hợp đúng hay sai của điều kiện đều được bạn thứ hai thực hiện bẳng hành động tương ứng. Cấu trúc rẽ nhánh này gọi là cáu trúc rẽ nhánh dạng đủ. 
	



* Dự kiến kết quả NV1:
Câu 1: Trong trò chơi ở phần khởi động, điều kiện để cặp chơi được cộng một điểm là trả lời đúng câu hỏi.
Câu 2: Việc đánh giá điểm gồm 2 bước:
· Kiểm tra điều kiện nhóm trả lời câu hỏi đúng hay sai.
· Nếu câu trả lời là đúng thì cộng cho nhóm 1 điểm.































* Dự kiến kết quả NV2:
Nhóm 1,3: Các bước để xếp sách vở vào cặp theo thời khóa biểu là:
B1. Xem thời khóa biểu để biết môn học
B2: Lấy sách vở của môn học
B3: Cho sách vở vào cặp.
Nhóm 2,4: Các bước pha trà mời khách:
B1: Tráng ấm, chén trà
B2: Cho trà vào ấm
B3: Chế nước sôi vào ấm trà
B4: Rót trà mời khách.
* Nội dung kiến thức:
a. Cấu trúc tuần tự
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]

Ví dụ: Soạn sách vở theo thời khóa biểu:
*Sơ đồ khối minh họa cho việc Soạn sách vở theo thời khóa biểu:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]

*Dự kiến trả lời nv3:
-Điều kiện để đạt học sinh giỏi là tổng điểm đạt 8.0 trở lên. Không môn nào dưới 6.5 và văn toán phải đạt từ 8.0

b. Cấu trúc rẽ nhánh
b1. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
-Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1.
Ví dụ: Nếu trời mưa thì em không đá bóng” chứa cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
b2. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
-Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1.
-Nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2.
Ví dụ “Nếu trời mưa thì em không đi đá bóng, ngược lại em sẽ đi đá bóng”
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]


3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
-  Học sinh nắm vững cấu trúc câu lệnh tuần tự và câu lệnh rẽ nhánh.
B) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	     
- Câu hỏi 1:  Em hãy kể 2 công việc trong cuộc sống được thực hiện tuần tự theo các bước. Hãy mô tả một công việc bằng sơ đồ khối?
-Câu hỏi 2: “Nếu học giỏi em sẽ được mẹ thưởng” có chứa cấu trúc nào?. Hãy mô tả câu này bằng sơ đồ khối?
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 10 phút.
- Học sinh ngồi theo vị trí phân chia của giáo viên.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
	*Dự kiến sản phẩm:
Câu 1:
Cv1: Đánh  răng bằng sơ đồ khối


[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]CV2:  Nấu cơm
· -Lấy gạo vào nồi
· -Vo gạo
· -Bắt cơm lên bếp nấu đến chín.
Câu 2:
 “Nếu học giỏi em sẽ được mẹ thưởng” có chứa cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
*sơ đồ khối:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Khắc sâu kiến thức đã học
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	     
- Tạo sơ đồ khối cho bài tập tìm số chẵn, lẻ.
- GV Yêu cầu các nhóm thực hiện vào bảng nhóm với quy định thời gian là 10 phút.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi và hướng dẫn các nhóm hoạt động khi cần.
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
- GV: Thông qua các nhóm tự nhận xét, đánh giá với nhau thì GV đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm (ghi điểm cho từng nhóm) và đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
	*Dự kiến sản phẩm
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]


Hướng dẫn về nhà: 
· Học sinh về nhà xem lại bài
· Xem trước nội dung phần còn lại

-------------------------------


Ngày soạn: 25/4/2023
Ngày dạy: 27/4/2023
Tiết 32: Bài 16.  CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (Tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về thuật toán, tư duy cấu trúc về các câu lệnh điều khiển.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: các câu lệnh điều khiển hệ thống.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Chăm chỉ: Chăm học, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia vào các công việc chung của nhóm.
Trách nhiệm: Có ý chí vượt khó, trách nhiệm vì mục tiêu chung
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động  
a) Mục tiêu: HS ôn lại nội dung tiết học trước về cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, trải nghiệm hoạt động cấu trúc lặp.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia lớp làm 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ , cử 4 tổ trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được sử dụng thẻ (đúng hoặc sai) để trả lời trong tối đa 3 giây. Em nào vi phạm luật là loại kết quả câu hỏi đó. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- Mỗi tổ chọn ra 1 bạn chơi cho đội của mình.
- Nghe giáo viên đọc câu hỏi rồi trả lời bằng cách giơ thẻ đúng hoặc sai.
- Gv đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
- Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	










Câu hỏi và đáp án 
Câu 1: Cấu trúc rẽ nhánh có 2 loại là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ.
Đáp án : Đúng
Câu 2: Cấu trúc tuần tự là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.
Đáp án : Đúng
Câu 3: Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn" thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Đáp án : Sai. Đây là cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.	
Câu 4: Cấu trúc tuần tự là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ.
Đáp án : Sai.
Câu 5: Câu: “Nếu ngày mai trời nắng em sẽ đi đá bóng, nếu trời mưa em sẽ ở nhà xem TV" thể hiện cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Đáp án : Đúng.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Cấu trúc lặp
a) Mục tiêu:
- HS tiếp cận khái niệm và nhận biết được cấu trúc lặp. 
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp học thành 4 nhóm
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận trong thời gian là 5 phút về các câu hỏi:
1. Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động nào được lặp lại?
2. Điều kiện để dừng trò chơi là gì?
- Học sinh ngồi theo vị trí phân chia của giáo viên.
- Các nhóm nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời 2 câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
- GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại. 
- Hs thảo luận về kết quả.
- GV đưa ra đáp án nội dung trên và đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm.
- GV đưa ra nhận định: Đây là một ví dụ về công việc được lặp lại nhiều lần. Việc lặp này được biếu diễn bởi cẩu trúc lặp. Có thể mô tả cấu trúc lặp trên bằng sơ đồ khối tương tự hình 6.9
- Hs quan sát.
- GV chỉ vào hình nhấn mạnh tại mỗi bước lặp, thuật toán thực hiện việc kiểm tra điều kiện “còn câu hỏi” hay không để trò chơi tiếp tục lặp lại hoặc kết thúc.
- Gv yêu cầu học sinh nêu khái niệm cấu trúc lặp.
Sau khi hs  nêu khái niệm gv chốt kiến thức. Lưu ý nhấn mạnh “ba cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp là đủ để mô tả mọi thuật toán”. Đây chính là tính đầy đủ của ba cấu trúc điểu khiển trong mô tả thuật toán.
- Gv yêu cầu học sinh trả đọc và trả lời câu hỏi 1 và 2 trang 78 để củng cố kiến thức.
- Hs đọc và suy nghĩ trả lời vào vở.
Sau đó trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả bài tập.
- Gv mời hs bất kì trả lời.
Sau đó mời hs khác nhận xét.

	*Dự kiến kết quả:
Câu 1: Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động đọc câu hỏi và trả lời được lặp lại.

Câu 2: Điều kiện để dừng trò chơi là khi gv đọc hết tất cả câu hỏi.
Ví dụ cấu trúc lặp:

[image: Ảnh có chứa biểu đồ
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* Nội dung kiến thức:
- Cấu trúc lặp dùng để mô tả các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần.

Sơ đồ khối

Điều kiện lặp
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- Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp. 
Ba cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp là đủ để mô tả mọi thuật toán.

* Dự kiến câu trả lời củng cố của học sinh:
1.Hai công việc trong cuộc sống mà việc thực hiện gồm các bước được thực hiện lặp lại nhiều lần:
a) Rửa rau
- Bước 1: Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.
- Bước 2:  Dùng tay đảo rau trong chậu.
- Bước 3: Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu ra.
- Bước 4: Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc.
b) Đánh răng
- Bước 1:  Lấy kem đánh răng vào bàn chải.
- Bước 2: Lấy một cốc nước.
- Bước 3: Đánh răng.
- Bước 4:  Lặp lại bước 3 cho đến khi răng sạch.
- Bước 5: Súc miệng.
 - Bước 6: Lặp lại bước 5 cho đến khi miệng sạch thì dừng.
2. a) Điểu kiện để chú mèo dừng lại là “chạm biên”.
b) Sơ đổ khối
[image: Ảnh có chứa biểu đồ
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
-  Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu trong phần luyện tập về cấu trúc câu lệnh lặp.
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Câu hỏi 2 và 3 phần luyện tập.
- GV Yêu cầu hs đọc và thảo luận với bạn cùng bàn để trả lời câu hỏi.
- Học sinh tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời  câu hỏi.
- GV: Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động.
-  Gv mời đại diện một số nhóm trả lời.
- Sau đó mời học sinh khác nhận xét.
- Các nhóm cùng thảo luận về kết quả bài tập.
- GV: đưa ra đáp án cho nội dung trên và đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
	*Dự kiến sản phẩm: 
2. Câu b là cấu trúc lặp. Các câu a, c là cấu trúc rẽ nhánh. Sơ đồ khối câu b:
Làm bài tập chưa xong
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3. Hình 6.1a là cấu trúc lặp, việc lặp lại là ném bóng vào đích. Điếu kiện dừng là bóng trúng đích. Diễn đạt cấu trúc này thành câu thông thường như sau: “Ném bóng cho đến khi trúng đích thì dừng lại.”
Hình 6.1 lb là cấu trúc rẽ nhánh, kiểm tra bóng đã trúng đích chưa, nếu chưa trúng thì ném bóng vào đích. Hành động ném bóng ở trường hợp này chỉ xảy ra một lần.


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
Sử dụng được kiến thức vào cuộc sống thực tế để biểu diễn cấu trúc dưới dạng sơ đồ khối.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Gv chia lớp thành 4 nhóm
+Nhóm 1, 2 thực hiện câu hỏi 1.
+Nhóm 3,4 thực hiện câu hỏi 2.
- GV Yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện vào bảng nhóm trong thời gian 3 phút.
- Các nhóm tiến hành thảo luận, trao đổi để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.
- GV: Quan sát, theo dõi và hướng dẫn các nhóm hoạt động khi cần.
-  GV thông báo hết giờ thảo luận, trao đổi đề nghị các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét, đánh giá các nhóm còn lại 
- GV: đưa ra đáp án cho nội dung trên và đưa ra nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm học sinh.








- Gv yêu cầu hs đọc câu hỏi 3 phần vận dụng và yêu cầu mỗi cá nhân trả lời vào vở.
- Hs suy nghĩ và trả lời vào vở.
- Gv mời một bạn lên bảng thực hiện.
- Sau khi mời hs khác nhận xét, GV phân tích hoạt động điểm danh của cô giáo: Với mỗi HS, cô giáo gọi tên. Nếu HS trả lời “Có” thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo, còn không thì cô đánh dấu vắng mặt và gọi bạn tiếp theo. Hoạt động điểm danh này được lặp đi lặp lại và chỉ kết thúc khi điểm danh xong HS cuối cùng. Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp.








* Mở rộng: Gv yêu cầu hs tìm và nhận xét về điều kiện trong lệnh lặp sau: Nếu (3x5 = 15) thì in ra chữ A.
- Hs suy nghĩ trả lời.
- Gv nhận xét: Khi điều kiện trong lệnh lặp luôn đúng thì sẽ tạo ra vòng lặp vô hạn tuần hoàn.
	* Câu hỏi:
1. Bạn An cho rẳng: "Sơ đồ khối ở Hinh6.12a thế hiện rằng nếu chưa hiểu bài thì việc đọc lại sách chỉ thực hiện một lần rồi làm bài tập. Còn sơ đồ khối ở Hình 6.12b thẻ hiện rẳng nếu chưa hiểu bài thì việc đọc lại sách và làm bài tập sẽ thực hiện nhiều lần".
Em có đồng ý với ý kiến bạn An không? Nếu phải sửa nhận xét đó, em sẽ sửa như thế nào?
2. Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi là một hoạt động lặp. Hãy chỉ rõ công việc được lặp lại và vẽ sơ đồ khối cấu trúc lặp của hoạt động tính điểm của mỗi cặp chơi trong  trò chơi phần khởi động đầu bài học.
* Dự kiến phương án trả lời của hs:
1. Nhận xét của bạn An vế cấu trúc ở hình 6.12b là sai.
Sơ đồ khối ở hình 6.12a được diễn giải như sau: Nếu đúng là chưa hiểu bài thì đọc lại sách, còn không thì làm bài tập; cấu trúc lặp thể hiện trong hình 6.12b diễn đạt việc đọc lại sách có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi hiểu bài thì làm bài tập.
2. Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi chính là một hoạt động lặp. Công việc đánh giá từng phiếu mà nhóm đã thực hiện trong thời gian một phút là công việc được lặp lại. Công việc này sẽ dừng lại khi hết số phiếu mà nhóm đã trả lời trong lượt chơi của mình.
Sơ đồ khối:
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* Câu hỏi: Cô giáo điểm danh bằng cách gọi tên từng bạn trong danh sách lớp. Nếu bạn nào trả lời có thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo, còn không thì cô giáo đánh dấu vắng mặt và gọi tên bạn tiếp theo. Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng những cấu trúc nào? Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả các cấu trúc đó?
*Dự kiến phương án trả lời:
Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp.
Sơ đồ khối:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
*Dự kiến trả lời:
Điều kiện lặp là: (3x5=15)
Nhận xét: Điều kiện này luôn đúng.


Hướng dẫn về nhà: 
· Học sinh thực hiện những bài tập còn lại trong phần luyện tập và vận dụng.
· Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bài 16.
---------------------  


Ngày soạn: 2/5/2023
Ngày dạy: 4/5/2023
Tiết 33:  BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH 
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm ngôn ngữ lập trình, chương trình và nêu  tên được một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm học sinh được rèn luyện kĩ năng cộng tác, giao tiếp và thuyết trình.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua gợi ý của giáo viên, học sinh phát hiện ra những kiến thức mới, ví dụ: ngôn ngữ lập trình của máy tính là ngôn ngữ máy. Dựa vào chương trình tính tổng hai số a và b, học sinh hoàn thành được chương trình tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong quá trình học, tự học.
- Hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia vào các công việc chung của nhóm. 
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc chung.
- Lắng nghe, tôn trọng ý kiến khác biệt của các bạn trong lớp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, máy tính, máy chiếu, loa, mic, đồ dùng dạy học.
- Một số bức tranh đơn giản vẽ đồ vật, hoa, quả, ...
- Cài đặt phần mềm lập trình trực quan Scratch trên máy tính để học sinh thực hành.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tạo tình huống để giáo viên dẫn dắt vào bài mới.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Chia lớp thành các nhóm nhỏ (2 – 4 học sinh). 
- Giáo viên chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 bức tranh và hướng dẫn các nhóm chơi trò chơi “Làm theo chỉ dẫn”. Cách chơi: 1 bạn sẽ được quan sát bức tranh của nhóm mình, sau đó mô tả lại cho các thành viên vẽ lại bức tranh đó.
[image: Ảnh có chứa văn bản, hình mẫu
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- Mỗi nhóm cử ra 1 nhóm trưởng, nhóm trưởng lên quan sát bức tranh của nhóm mình.
- Trong thời gian 3 phút: các thành viên sẽ vẽ lại bức tranh theo chỉ dẫn của nhóm trưởng (yêu cầu: nhóm trưởng không được nói ra tên của bức tranh)
- Học sinh: Chuyển bức tranh của nhóm đã vẽ theo các chỉ dẫn tương ứng lên bảng.
- Giáo viên: Dán bức tranh tương ứng của các nhóm
- Tuyên dương các nhóm hoạt động sôi nổi và có kết quả tốt; góp ý cho các nhóm còn lại.
	Trò chơi: “Làm theo chỉ dẫn”



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Thực hiện thuật toán
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu được ngôn ngữ lập trình được dùng để mô tả thuật toán cho máy tính hiểu và thực hiện.
- Biết được thế nào là ngôn ngữ lập trình và tên một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- HS quan sát các bức tranh đã hoàn thành trong phần khởi động
Câu hỏi: 
- Sản phẩm của các nhóm cùng mô tả 1 bức tranh có giống nhau không?
- GV dẫn dắt: vì mỗi người sẽ có những chỉ dẫn khác nhau => sản phẩm sẽ khác nhau. Chỉ dẫn càng cụ thể, rõ ràng => người mô tả dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu đối tượng thực hiện nhiệm vụ là máy tính, chúng ta sẽ phải làm như thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện được?
- GV: chia lớp thành 4 nhóm. Đưa ra 4 các từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, chương trình, Scratch, dữ liệu. Các nhóm bốc thăm lựa chọn từ khóa.
- GV: hướng dẫn học sinh dựa vào sự hiểu biết của bản thân, kiến thức trong SGK … trình bày các nội dung xoay quanh từ khóa.
- GV: yêu cầu các nhóm trình bày kết quả vào bảng nhóm trong thời gian là 10 phút.
- HS ngồi theo vị trí của nhóm để hoạt động.
- Các nhóm thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan từ khóa và trình bày kết quả vào bảng nhóm
- GV: quan sát, theo dõi
-  Nhóm trưởng dán từ khóa và nội dung thảo luận lên bảng. 
- Đại diện báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.
- Các thành viên trong nhóm bổ sung, các nhóm còn lại đặt câu hỏi, nhận xét.
- GV nhận xét chung về kết quả thực hiện của từng nhóm. Đưa ra khái niệm, nội dung chính xác liên quan đến các từ khóa. Cho điểm các nhóm.
GV: Đến đây, chúng ta có thể trả lời câu hỏi ở trên: Nếu đối tượng thực hiện nhiệm vụ là máy tính, con người sẽ chỉ dẫn cho máy tính cách thực hiện. Tuy nhiên, máy tính không thể hiểu được những chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, hay sơ đồ khối. Nó có 1 loại ngôn ngữ riêng: đó là ngôn ngữ máy. Ngôn ngữ máy có rất nhiều nhược điểm: không linh hoạt, khó viết… Để khắc phục tình trạng đó, ngôn ngữ lập trình đã xuất hiện. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau: Scratch, Java, C, Python…
Chương trình là tập hợp các lệnh của ngôn ngữ lập trình nào đó, chỉ dẫn theo từng bước của thuật toán để máy tính thực hiện.
Chương trình máy tính dựa trên các dữ liệu đầu vào (input), tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra (output).
	


Dự kiến kết quả:
- Các nhóm cùng mô tả 1 bức tranh có sản phẩm khác nhau.

*Nội dung kiến thức:
- Máy tính thức hiện công việc theo chương trình.
- Chương trình là mô tả thuật toán để máy tính "hiểu" và thực hiện được.
[image: ]- Chương trình dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.








Phân tích các bước thực hiện chương trình tính tổng 2 số a và b:
	Tính tống hai số a, b
Đầu vào: hai số a, b (input)
Đầu ra: tổng của a và b (output)
1. Nhập hai số a và b=> Nhập dữ liệu
1. tong = a + b	 => xử lí
1. Thông báo giá trị của tong
(Tổng a và b là:)    => Hiển thị kết quả



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Học sinh phân biệt được rõ cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ lập trình (cụ thể là NNLT Scratch)
- Nắm vững dữ liệu đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện 1 chương trình. Hiểu rõ chương trình tính tổng 2 số a và b.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Dựa vào phần kiến thức đã học, mỗi học sinh tự hoàn thiện bảng dữ liệu Hình 6.13. Thời gian thực hiện: 5 phút.
- HS ngồi đúng vị trí, suy nghĩ và hoàn thiện bảng.
- GV: quan sát, theo dõi 
- GV thông báo hết giờ, gọi 1 học sinh bất kì lên hoàn thiện bảng.
- HS nhận xét, đưa ra kết quả khác (nếu có)
- GV nhận xét chung về quá trình làm việc cá nhân của mỗi học sinh, đưa đáp án và cho điểm học sinh làm trên bảng.
	[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Khắc sâu kiến thức đã học.
- Phát huy tính sáng tạo, sự yêu thích đối với môn học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 
- Mô tả chương trình tính chu vi hình chữ nhật (chiều dài là m, chiều rộng là n)
- GV: yêu cầu học sinh thảo luận  theo nhóm và trình bày kết quả ra bảng nhóm. Thời gian thực hiện là 5 phút. 
 
- Các nhóm trao đổi, thảo luận và trình bày chương trình tính chu vi hình chữ nhật vào bảng nhóm.
- GV: quan sát, theo dõi và hướng dẫn các nhóm hoạt động khi cần.
 
- GV: gọi 1 học sinh bất kì trong nhóm lên báo cáo kết quả.
- HS lên trình bày
- GV: yêu cầu các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.
 
- GV đưa ra nhận xét về kết quả của từng nhóm, chữa trực tiếp lên bảng nhóm và cho điểm.
	* Dự kiến sản phẩm
Tính chu vi hình chữ nhật:
Input: Chiều dài m, chiều rộng n
Output: Chu vi hình chữ nhật
1. Nhập chiều dài và chiều rộng (m,n)
2. chuvi = (m + n) *2
3. Thông báo giá trị của chu vi
(Chu vi hình chữ nhật là:)


Hướng dẫn về nhà:  
- Học sinh xem lại bài cũ.
- Viết chương trình Scratch tính chu vi hình chữ nhật với chiều dài là m và chiều rộng là n (m,n là 2 số nguyên nhập vào từ bàn phím)
- Xem trước nội dung còn lại.
--------------------
Ngày soạn: 9/5/2023
Ngày dạy: 13/5/2023
Tiết 34:  BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (Tiếp).
I. Mục tiêu
1. Về năng lực: 
-Năng lực tự chủ, tự học: HS được hình thành và phát triển tư duy thuật toán, bước đầu có tư duy điếu khiển hệ thống.
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Các hoạt động nhóm giúp HS rèn luyện kĩ năng cộng tác, kĩ năng giao tiếp và thuyết trình.
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vẽ được sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn trong 2 số a và b. Từ đó viết chương trình  Scratch  thực hiện thuật toán của trung bình cộng 3 số.                                                                                                    
Năng lực C (NLc): 
– Nhận biết được sự khác nhau Nhập dữ liệu vào, xử lí, thông tin báo đầu ra.
– Phân biệt được mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và chương trình Scratch.
– Nêu được trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối. 
– Viết  được chương trình Scratch đơn giản
2. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.
III. Tiến trình dạy học:
1.Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tạo tình huống để giáo viên dẫn dắt vào bài mới.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Giáo viên giao nhiệm vụ đọc SGK trang 73 xác định đầu vào và đầu ra của bài toán
- HS nhận nhiệm vụ được GV giao (nội dung nhiệm vụ trong SGK).
- Xác định đầu vào, đầu ra của bài toán.
- Hs trả lời nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét chốt kiến thức lên bảng
	
- Đầu vào: hai số a và b
- Đầu ra: số tiền lãi hoặc số tiền bị lỗ



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 2.1: Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối   
a) Mục tiêu:
 - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối. 
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện giải thích sơ đồ khối và thuật toán chương trình Scratch
  - Xác định rõ được nhiệm vụ của mình: mô tả thuật toán bằng sơ đồ.
   - HS thực hiện vào phiếu học tập
- Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình
    GV nhận xét, đánh giá từng nhóm HS theo các ý sau:
- Nhận biết sơ đồ khối.
- Hiểu rõ các kí hiệu (các hình) dùng trong sơ đồ khối.
- Tiến trình (thứ tự thực hiện) trong sơ đồ khối.
	- Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối:
[image: ]







Hoạt động 2.2: Viết chương trình Scratch 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng mô tả thuật toán bằng chương trình Scratch.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	  - GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện giải thích sơ đồ khối và thuật toán chương trình Scratch
  - Xác định rõ được nhiệm vụ của mình: mô tả thuật toán bằng chương trình Scratch.
  - HS thực hiện vào phiếu học tập
-Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình 
    GV nhận xét, đánh giá từng nhóm HS dựa trên các ý sau:
- Kiến thức về ngôn ngữ Scratch của HS đã học ở Tiểu học.
- Sự tương ứng của khi diễn đạt từ sơ đồ khối sang lệnh của Scratch.
- Thao tác khi thực hành với Scratch trên máy tính.
	- Viết chương trình Scratch
                       [image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]                  


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS luyện tập để củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - GV yêu cầu HS tìm câu sai
  
- HS tiếp nhận, suy nghĩ trả lời
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung
- Câu sai: c) Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự tùy ý.
GV có thể yêu cầu HS giải thích.
	1. Tìm câu sai ?
Câu 1
- Câu sai: c) Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự tùy ý.


	  - GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện trả lời câu hỏi 2 SGK trang 74
  - Viết Thuật toán
- Xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán
- Cho ví dụ về giá trị của dữ liệu được nhập vào thuật toán
- Trình bày thuật toán bằng sơ dồ khối
   - HS thực hiện vào phiếu học tập
- Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình
    a) Thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh để xét xem HS được thưởng ngôi sao hay cần cố gắng hơn.
b) Đầu vào: ba số a, b, c
Đầu ra: thông báo "Bạn được thưởng ngôi sao" hay "Bạn cố gắng lên nhé".
c) VD1: a = 9, b = 8, c = 10, ĐTB = 9, thông báo: Bạn được thưởng sao.
VD2: a = 7, b = 6, c = 8; ĐTB = 7, thông báo: Bạn cố gắng lên nhé.
d) Sơ đồ khối
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, Phông chữ
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	Câu 2
 a) Thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh để xét xem HS được thưởng ngôi sao hay cần cố gắng hơn.
b) Đầu vào: ba số a, b, c
Đầu ra: thông báo "Bạn được thưởng ngôi sao" hay "Bạn cố gắng lên nhé".
c) VD1: a = 9, b = 8, c = 10, ĐTB = 9, thông báo: Bạn được thưởng sao.
VD2: a = 7, b = 6, c = 8; ĐTB = 7, thông báo: Bạn cố gắng lên nhé.
d) Sơ đồ khối
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, Phông chữ
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- GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện trả lời câu hỏi 3 SGK trang 74
  - HS tiếp nhận, suy nghĩ và trả lời
-GV quan sát, hướng dẫn HS   
- HS thực hiện vào phiếu học tập
-Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình
    
a) Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biên thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di c huyển, chương trình phát âm thanh tiếng trống.
b) 
	Cấu trúc tuần tự được thể hiện ở việc thực hiện lần lượt các lệnh từ trên xuống dưới.
	Ví dụ: nhân vật nói "Xin chào" sau đó mới di chuyển.

	Cấu trúc rẽ nhánh
	Lệnh "nếu chạm biên, bật lại".

	Cấu trúc lặp
	Lặp lại 10 lần.



	Câu 3:
a) Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biên thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di c huyển, chương trình phát âm thanh tiếng trống.

b) 
	Cấu trúc tuần tự được thể hiện ở việc thực hiện lần lượt các lệnh từ trên xuống dưới.
	Ví dụ: nhân vật nói "Xin chào" sau đó mới di chuyển.

	Cấu trúc rẽ nhánh
	Lệnh "nếu chạm biên, bật lại".

	Cấu trúc lặp
	Lặp lại 10 lần.






4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Giúp HS vận dụng kiến thức để mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối và chương trình Scratch (thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b; thuật toán tính trung bình cộng của ba số).                                       
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	 - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS (2 bài tập trong phần Vận dụng của SGK ), học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà, sau đó lập báo cáo và gửi qua email cho GV 
  
- HS tiếp nhận, để về nhà làm bài tập
- GV quan sát, hướng dẫn HS
   
- HS trao đổi lên kế hoạch làm bài 
- Nộp bài đúng thời hạn cho GV
    
- GV căn cứ vào sản phẩm của HS để đánh giá. GV có thể yêu cầu đại diện nhóm thuyết trình 
	1. Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b. Từ sơ đồ khối, hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán.
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, Kế hoạch

Mô tả được tạo tự động]

	

	









	2. Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, biểu đồ, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]


Hướng dẫn về nhà: Làm bài bài tập phần vận dụng



Ngày soạn: 05/05/2023
Ngày kiểm tra: 15/05/2023

Tiết 35 :     KIỂM TRA HỌC KÌ II – TIN 6 ((
     ( Thời gian làm bài: 45 phút )
A.     A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	 TT
(1)
	Chương /Chủ đề
(2)
	Nội dung/ đơn vị kiến thức 
(3)
	Mức độ nhận thức
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1




	
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính




	Bài 15.
Thuật toán

	TN1
	TL
13
	TN
2; 3
	
	TN 4
	TL
 14
	
	
	45%


	
	
	
Bài 16.
Các cấu trúc điều khiển

	TN
5;
  6; 
  7
	
	
	TL 15


	TN 8


	
	
	
	

35%




	
	
	Bài 17.
Chương trình máy tính

	TN
9; 10

	
	TN
11


	
	TN 12


	
	
	
	20%

	Tổng
	6
	1
	3
	1
	3
	1
	
	
	15

	Tỉ lệ phần trăm
	40%
	30%
	30%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	
TT
	
Chương/
Chủ đề
	
Nội dung/Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	












1












	










Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





	





Bài 15.
Thuật toán

	Nhận biết:
- Biết khái niệm sơ đồ khối của thuật toán
- Biết khái niệm thuật toán và các thành phần chính của thuật toán
Thông hiểu:
- Hiểu và nêu được một vài ví dụ minh hoạ về thuật toán.
- Hiểu và xác định được một thuật toán bắt buộc phải có đầu vào và đầu ra.
Vận dụng:
 – Mô tả được thuật toán đơn giản dưới dạng liệt kê 
- Vận dụng kiến thức, sắp xếp đúng thứ tự các bước thực hiện thuật toán mô tả.
	
TN
1
   TL
13

	







TN 2


TN 3

	















  TL
14

TN 4
	















   

   

	
	
	


Bài 16.
Các cấu trúc điều khiển




	Nhận biết:
- Biết được khái niệm cấu trúc điều khiển  
- Biết cách biểu diễn cấu trúc điều khiển.
Thông hiểu
- Hiểu và giải thích được sự khác nhau trong cấu trúc lặp biết số lần lặp và không biết số lần lặp
Vận dụng :
- Vận dụng kiến thức 
xác định bước lặp lại 
của thuật toán
	
TN
5; 6
   TN
7


	





TL 15





TN 8
	














	






	
	
	

Bài 17.
Chương trình máy tính



	Nhận biết:
- Biết các bước để thực hiện chương trình máy tính
- Biết tên của một ngôn ngữ lập trình
Thông hiểu
- Hiểu và phân tích để tìm ra phát biểu đúng về kiến thức chương trình máy tính.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức, quan sát chương trình thuật toán tìm điều kiện để nhân vật dừng lại
	
TN
9

TN
10
	






TN 11









	











  TN
12
	





C. ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1. Sơ đồ khối là gì?
A. Một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chỉ hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán.
B  Một ngôn ngữ lập trình.
C. Cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.
D. Một biểu đồ hình cột.
Câu 2. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
A. Một bản nhạc hay.
B. Một bức tranh đầy màu sắc.
C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.
D. Một bài thơ lục bát.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.
B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.
C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.
D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.
Câu 4. Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
1. Rửa sạch bàn chải.                      2. Súc miệng.
3. Chải răng.                                   4. Cho kem đánh răng vào bàn chải.
Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện
A. 4 → 3 → 2 →1.                         B. 2 → 4 → 3 →1.
C. 1 → 2 → 3 →4.                         D. 4 → 1 → 2→3.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Cấu trúc lặp có số lần lặp luôn được xác định trước.
B. Cấu trúc lặp bao giờ cũng có điều kiện để vòng lặp kết thúc.
C. Cấu trúc lặp có hai loại là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.
D. Cấu trúc lặp có loại kiểm tra điều kiện trước và loại kiểm tra điều kiện sau.
Câu 6. Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện sau?
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, văn bản, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]

Câu 7. Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi."
Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
A. Cấu trúc tuần tự.                                 B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
C. Cấu trúc lặp.                                        D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Câu 8. Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:
1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau
2. Dùng tay đảo rau trong chậu
3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi
4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc
Các bước nào của thuật toán được lặp lại?
A. Chỉ bước 1 và 2                                          B. Chỉ bước 2 và 3
C. Ba bước 1, 2 và 3                                        D. Cả bốn bước 1, 2, 3 và 4
Câu 9. Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
A. Nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện các bước xử lí, đưa ra kết quả
B. Chỉ thực hiện một lệnh do con người yêu cầu
C. Chỉ thực hiện các bước xử lí và đưa ra kết quả
D. Nhập sơ đồ khối, đưa ra kết quả
Câu 10. Trong các tên sau đây, đâu là tên của một ngôn ngữ lập trình?
A. Scratch.                                                    B. Window Explorer.
C. Word.                                                       D. PowerPoint.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chương trình được lập trình trên máy tính chỉ sử dụng cho máy tính, không sử dụng cho các thiết bị khác.
B. Có thể dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để thể hiện một thuật toán
C. Mỗi thuật toán cần một ngôn ngữ lập trình riêng để viết thành chương trình
D. Chỉ có duy nhất một ngôn ngữ lập trình khác nhau
Câu 12. Lệnh trong hình là lệnh lặp thực hiện cho nhân vật, nhân vật sẽ dừng lại khi nào?
[image: Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 17 (có đáp án): Chương trình máy tính | Kết nối tri thức]
A. Nhân vật không dừng lại.
B. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x lớn hơn 200.
C. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x nhỏ hơn 200.
D. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x bằng 200.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 13 (1 điểm). Thuật toán là gì? Trình bày các thành phần chính của thuật toán?
Câu 14 (1,5 điểm). Nhân ngày tết trung thu, trung tâm chiếu phim giảm giá vé cho người xem dưới 15 tuổi là 10% giá vé. Em hãy xác định đầu vào, đầu ra và dùng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán trên.
Câu 15 (1,5 điểm). Việc thể hiện cấu trúc trong trường hợp biết số lần lặp và không biết trước số lần lặp khác nhau như thế nào?
D. HƯỚNG DẪN CHẤM
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)
    Mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	Đáp án
	Giải  thích
	Điểm

	Câu 1
	A
	Sơ đồ khối là một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chỉ hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán.
	0,5

	Câu 2 
	C
	Thuật toán giúp người ta giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống theo quy trình rõ ràng.
	0,5

	Câu 3
	C
	 Mỗi bài toán có nhiểu thuật toán để giải nhưng sẽ tuân theo trình tự của thuật toán xác định. Với mỗi dữ liệu vào luôn có dữ liệu ra tương ứng.
	0,5

	Câu 4
	A
	Sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện:
- Cho kem đánh răng vào bàn chải.
- Chải răng.
- Súc miệng.
- Rửa sạch bàn chải.
	0,5

	Câu 5
	A
	Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp, có thể kiểm tra trước hoặc sau với số lần lặp không được xác định trước.
	0,5

	Câu 6
	D
	Sơ đồ C, D thể hiện cấu trúc lặp trong đó câu C kiểm soát điều kiện trước còn câu D kiểm soát sau.
	0,5

	Câu 7
	A
	Các bước rửa rau được thực hiện lần lượt từ bước đầu tiên là cho rau vào chậu và kết thúc là đổ hết nước trong chậu đi.
	0,5

	Câu 8 
	C
	Vòng lặp được lặp lại với 3 bước 1, 2 và 3
	0,5

	Câu 9
	A
	Chương trình dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.
	0,5

	Câu
10
	A
	Scratch là một trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng hiện nay như Java, C, C++.
	0,5

	Câu 11
	B
	Vì lập trình có rất nhiều ngôn ngữ nên có thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để thể hiện một thuật toán
	0,5

	Câu 12
	B
	Câu lệnh dừng lại với điều kiện x > 200.
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13
(1,0 điểm)
	- Thuật toán là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được những vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.
- Các thành phần chính của thuật toán gồm:
+ Các thông tin đầu vào(Input)
+ Các thông tin đầu ra (Output)
	0,5 



0,25
0,25

	Câu 14
(1,5 điểm)
	Đầu vào: Số tuổi
Đầu ra: Thông báo khách hàng có được giảm giá vé hay không
Thuật toán:  Hỏi số tuổi của khách hàng
	0,5
0,5

0,5

	Câu 15
(1,5 điểm)
	Sự khác biệt trong việc thể hiện cấu trúc khi biết số lần lặp và không biết số lần lặp là:
- Khi biết số lần lặp, thể hiện cấu trúc lặp có dùng biến để đếm số lần lặp
- Khi không biết trước số lần lặp, thể hiện cấu trúc lặp có dùng điều kiện lặp
	

0,75

  0,75



	Tổ trưởng

Kiều Thị Thủy

	Người lập

Phạm Minh Phúc




GV hướng dẫn HS tập hợp các nội dung đã có


HS thực hiện theo hướng dẫn. 


GV nhận xét, ghi nhận kết quả của các nhóm


HS quan sát kết quả


GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn đánh giá.


HS thực hành


GV quan sát để có sự đánh giá quá trình làm việc của HS, hỗ trợ khi cần thiết.


HS tự nhận xét, đánh giá kết quả làm việc: 


Đánh giá sản phẩm


Đánh giá hiệu quả làm việc nhóm
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